




PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2 THUỘC, 

 TRỰC THUỘC UBND TỈNH SƠN LA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 
 

STT 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 
Địa chỉ cơ quan, đơn vị 

Thư điện tử 

công vụ 
Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

I  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
    

1 H52.01 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

Khu Quảng Trường Tây bắc, 

Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

vpubnd@sonl

a.gov.vn 
0212 3852011 

https://sonla.gov.

vn 
000.00.01.H52 

2 H52.02 

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh 

Số 09, đường Khau Cả, tổ 8 

phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

bqlckcn@son

la.gov.vn 
0212 3851774 

https://bqlkcn.son

la.gov.vn/ 
000.00.02.H52 

3 H52.03 Ban Dân tộc 
Tầng 5, tòa nhà 6T1, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 

bdt@sonla.go

v.vn 
0212 3850744 

https://bandantoc.

sonla.gov.vn 
000.00.03.H52 

4 H52.04 Thanh tra 
Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 

thanhtratinh

@sonla.gov.v

n 

0212 3854706 
https://thanhtra.so

nla.gov.vn/ 
000.00.04.H52 

5 H52.05 Sở Công thương 
Tầng 5, 6 Tòa nhà 6T2, Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 

sct@sonla.go

v.vn 
0212 3852268 

https://socongthu

ong.sonla.gov.vn/ 
000.00.05.H52 

6 H52.06 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 106, đường Thanh Niên, tổ 

3, phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

sgddt@sonla.

gov.vn 
0212 3852355 

https://sogiaoduc.

sonla.gov.vn/ 
000.00.06.H52 

7 H52.07 
Sở Giao thông vận 

tải 

Số 188, đường Nguyễn Lương 

Bằng, Tổ 1, phường Quyết 

Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

sgtvt@sonla.

gov.vn 
0212 3852124 

https://gtvt.sonla.

gov.vn 
000.00.07.H52 
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8 H52.08 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 

skhdt@sonla.

gov.vn 
0212 3852032 

https://dpi.sonla.g

ov.vn 
000.00.08.H52 

9 H52.09 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tầng 3, tòa nhà 6T1, trụ Sở 

HĐND-UBND tỉnh và một số 

sở, ngành, Khu Quảng trường 

Tây Bắc, thành phố Sơn La 

skhcn@sonla.

gov.vn 
0212 3852224 

http://sokhoahoc. 

sonla.gov.vn/ 
000.00.09.H52 

10 H52.10 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Tầng 1-2, Tòa T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh, Khu Quảng 

trường Tây Bắc, phường Tô 

Hiệu, TP.Sơn La, Tỉnh Sơn La. 

sldtbxh@sonl

a.gov.vn 
0212 3852269 

https://soldtbxh.s

onla.gov.vn/ 
000.00.10.H52 

11 H52.11 Sở Ngoại vụ 

Số 47, Đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Chiềng Cơi, 

Thành phố Sơn La 

songoaivu@s

onla.gov.vn 
0212 3850384 

https://songoaivu.

sonla.gov.vn/ 
000.00.11.H52 

12 H52.12 Sở Nội vụ 
Tầng 4, tòa nhà 9 tầng Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 

snv@sonla.go

v.vn 
0212 3752630 

https://sonoivu.so

nla.gov.vn/ 
000.00.12.H52 

13 H52.13 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Số 182 Nguyễn Lương Bằng – 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

snnptnt@sonl

a.gov.vn 
0212 3.852133 

 https://sonongng

hiep.sonla.gov.vn

/ 

000.00.13.H52 

14 H52.14 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Tầng 3,4 Tòa nhà 6T2 Trung 

tâm hành chính tỉnh, Khu 

Quảng trường Tây Bắc, 

Phường Chiềng Cơi, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

 stnmt@sonla

.gov.vn 
02123 799.888 

https://sotnmt.son

la.gov.vn 
000.00.14.H52 

15 H52.15 Sở Tài chính 

Tầng 5, tòa nhà 9 tầng, Trụ sở 

HĐND-UBND, Trung tâm 

hành chính tỉnh Sơn La 

stc@sonla.go

v.vn 
0212 3852212 

https://sotaichinh.

sonla.gov.vn 
000.00.15.H52 
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16 H52.16 Sở Tư pháp 

Tầng 4, 5 tòa 6T1 trụ sở 

HĐND, UBND và một số sở, 

ngành tỉnh Sơn La 

stp@sonla.go

v.vn 
0212 3851402 

https://sotuphap.s

onla.gov.vn/ 
000.00.16.H52 

17 H52.17 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Số 20, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

stttt@sonla.g

ov.vn 
0212 3750983 

https://sotttt.sonla

.gov.vn 
000.00.17.H52 

18 H52.18 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đường Khau Cả, Tổ 8, Phường 

Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

svhttdl@sonl

a.gov.vn 
0212 3852270 

https://vhttdl.sonl

a. gov.vn 
000.00.18.H52 

19 H52.19 Sở Xây dựng 

Tầng 01, 02, tòa nhà 6T2, 

Trung tâm hành chính tỉnh Sơn 

La 

sxd@sonla.go

v 
0212 3852265 

https://soxaydung

.sonla.go v.vn 
000.00.19.H52 

20 H52.20 Sở Y tế 

Số 48 Đường Lò Văn Giá 

phường Chiềng Lề TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La  

syt@sonla.go

v.vn 
0212 3852245 

http://soyte.sonla.

gov.vn 
000.00.20.H52 

II  Ban quản lý, các cơ quan khác thuộc, trực thuộc      

21 H52.31 

Ban Quản lý khu 

Du lịch Quốc gia 

Mộc Châu 

Tiểu khu Bó Bun, TT Nông 

trường Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0212 3669928  000.00.31.H52 

22 H52.32 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh  

Số 182, Đường Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Quyết Thắng, 

TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

 0212 3754018  000.00.33.H52 

23 H52.33 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình dân 

dụng Công nghiệp 

và Phát triển đô thị 

Sơn La 

Số 20, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 0212 3859725  000.00.34.H52 
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24 H52.34 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình giao 

thông tỉnh 

Số 190, Đường Nguyễn Lương 

Bằng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 
 0212 3852753  000.00.35.H52 

25 H52.35 

Ban Quản lý dự án 

di dân, tái định cư 

thủy điện Sơn La 

Số 51, Đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

bqlddtdc@so

nla.gov.vn 
 0212 3757679  000.00.36.H52 

26 H52.36 

Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn 

La 

Số 47, Đ. Hoàng Quốc Việt, P. 

Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

bqlcda.oda@s

onla.gov.vn 
0212 3799968  000.00.37.H52 

27 H52.37 
Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

Tổ 1, phường Quyết thắng, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

dptth@sonla.

gov.vn 
02123 853559 https://sonlatv.vn 000.00.38.H52 

28 H52.38 
Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La 

Số 79, đường Lò Văn Giá, tổ 4, 

phường Chiềng Lề, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

cdyt@sonla.g

ov.vn 
0212 3852327 

https://cdytesonla.

edu.vn 
000.00.39.H52 

29 H52.39 
Trường Cao đẳng 

Sơn La 

Số 310, Đường Lê Duẩn, 

Phường Chiềng Sinh, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

cdsl@sonla.g

ov.vn 
0212 3874298 

https://cdsonla.ed

u.vn/ 
000.00.40.H52 

30 H52.40 

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công 

nghệ Sơn La 

Khu đô thị mới Chiềng ngần, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 
 0212 3873988 

http://tcdktcnsl.ed

u.vn 
000.00.41.H52 

III  UBND huyện, thành phố     

1 H52.60 
UBND thành phố 

Sơn La 

Số 47, đường Lê Thái Tông, 

phường Chiềng Lề, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

thanhpho@so

nla.gov.vn 
0212 3852365 

https://thanhpho.s

onla.gov.vn/ 
000.00.60.H52 

2 H52.61 
UBND huyện Bắc 

Yên 

Số 548,  Tiểu khu 3, thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

ubnd.bacyen

@sonla.gov.v

n 

02123 860 133 
 https://bacyen.so

nla.gov.vn 
000.00.61.H52 
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3 H52.62 
UBND huyện Mai 

Sơn 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ubnd.maison

@sonla.gov.v

n 

0212 3845815 
https://maison.son

la.gov.vn/ 
000.00.62.H52 

4 H52.63 
UBND huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 14, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 mocchau@so

nla.gov.vn 
 0212 3866013 

 https://mocchau.s

onla.gov.vn 
000.00.63.H52 

5 H52.64 
UBND huyện 

Mường La 

Tiểu khu III, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

muongla@so

nla.gov.vn 
0212 3830024 

https://muongla.s

onla.gov.vn 
000.00.64.H52 

6 H52.65 
UBND huyện Phù 

Yên 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

phuyen@sonl

a.gov.vn  
 02123863418 

 https://phuyen.so

nla.gov.vn  
000.00.65.H52 

7 H52.66 
UBND huyện 

Quỳnh Nhai 

Xóm 1, xã Mường Giàng huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

quynhnhai@s

onla.gov.vn 
0212 3833120 

https://quynhnhai.

sonla.gov.vn 
000.00.66.H52 

8 H52.67 
UBND huyện Sông 

Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

songma@sonl

a.gov.vn 
0212 3836132 

https://songma.so

nla.gov.vn 
000.00.67.H52 

9 H52.68 
UBND huyện Sốp 

Cộp 

 Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

sopcop@sonl

a.gov.vn 
2123878349 

 https://sopcop.so

nla.gov.vn/ 
000.00.68.H52 

10 H52.69 
UBND huyện 

Thuận Châu 

Tiếu khu 7, huyện Thuận Châu,  

tỉnh Sơn La 

ubnd.thuanch

au@sonla.go

v.vn 

0212 3848288 
https://thuanchau.

sonla.gov.vn 
000.00.69.H52 

11 H52.70 
UBND huyện Vân 

Hồ 

Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

vanho@sonla

.gov.vn 
0212 3666252 

https://vanho.sonl

a.gov.vn 
000.00.70.H52 

12 H52.71 
UBND huyện Yên 

Châu 

TK 3, thị trấn Yên Châu, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

vpububnd.yen

chau@sonla.g

ov.vn 

0212 3840234 
https://yenchau.so

nla.gov.vn 
000.00.71.H52 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 

 THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH SƠN LA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị 
Thư điện tử 

công vụ 
Điện thoại Website 

Mã định danh đã 

cấp theo 

QCVN102:2016/BT

TTT 

I H52.01 Văn phòng UBND tỉnh    000.00.01.H52 

1 H52.01.01 Ban Tiếp công dân 
Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 
 0212 3855905  000.01.01.H52 

2 H52.01.02 Trung tâm thông tin 

Khu Quảng Trường Tây bắc, 

Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

  0212 3851595  000.02.01.H52 

3 H52.01.03 
Nhà khách UBND 

tỉnh  

Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 
 0212 3852080  000.03.01.H52 

4 H52.01.04 
Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

Số 01, đường Tô Hiệu, 

phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 0212 3755755  000.04.01.H52 

II H52.02 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh    000.00.02.H52 

1 H52.02.01 

Trung tâm dịch vụ, tư 

vấn và hạ tầng kỹ 

thuật khu công nghiệp 

Số 09, đường Khau Cả, tổ 8 

phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttdvtvvhtktkc

n@sonla.gov.

vn 

0212 3751524  000.01.02.H52 

III H52.05 Sở Công Thương    000.00.05.H52 



7 
 

1 H52.05.01 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp 

Tầng 6 Tòa nhà 6T2, Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 

ttkc&tvptcn.s

ct@sonla.gov

.vn 

02123.859.285  000.01.05.H52 

IV H52.06 Sở Giáo dục và Đào tạo    000.00.06.H52 

1 H52.06.01 

Trường Trung học 

phổ thông Chuyên 

Sơn La 

Tổ 3, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

thptchuyen.sg

ddt@sonla.go

v.vn 

0212 3789066 
http://thptchuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.01.06.H52 

2 H52.06.02 
Trường Trung học 

phổ thông Tô Hiệu 

Tổ 3, phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La, tỉnh  Sơn  La 
 0212 3852492 

http://thpttohieu.so

gddtsonla.edu.vn 
000.02.06.H52 

3 H52.06.03 

Trường Trung học 

phổ thông Chiềng 

Sinh 

Tổ 3, phường Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

thptchiengsin

h.sgddt@sonl

a.gov.vn 

0212 3874634 

http://thptchiengsin

h.sogddtsonla.edu.

vn 

000.03.06.H52 

4 H52.06.04 
Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Du 

Bản Phiêng Tam, xã Chiềng 

Đen, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3667769 

http://thptnguyendu

.sogddtsonla.edu.v

n 

000.04.06.H52 

5 H52.06.05 
Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú tỉnh Sơn La 

Bản Ka Láp, xã Chiềng Ngần, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 0212 3852071 
http://ptdtsonla.sog

ddtsonla.edu.vn 
000.05.06.H52 

6 H52.06.06 

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh 

Sơn La 

Số 28, Đường Trường Sơn 

Tây, tổ 3, phường Tô Hiệu, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La. 

 0212 3852078 
http://ttgdtxsonla.e

du.com 
000.06.06.H52 

7 H52.06.07 
Trường Trung học 

phổ thông Mai Sơn 

Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
 0212 3843306 

http://thptmaison.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.07.06.H52 

8 H52.06.08 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Mai Sơn 

Tiểu khu 13, Thị trấn Hát 

Lót, Mai Sơn, Sơn La 
 0945.431.178 

http://ptdtmaison.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.08.06.H52 
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9 H52.06.09 

Trường Trung học 

phổ thông Chu Văn 

Thịnh 

Bản Áng Ưng, xã Chiềng 

Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3545067 

http://thptchuvanthi

nh.sogddtsonla.edu

.vn 

000.09.06.H52 

10 H52.06.10 
Trường Trung học 

phổ thông Cò Nòi 

Tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
 0212 3846288 

http://thptconoi.sog

ddtsonla.edu.vn 
000.10.06.H52 

11 H52.06.11 
Trường Trung học 

phổ thông Chiềng Sơn 

Tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
 0212 3768171  000.11.06.H52 

12 H52.06.12 

Trường Trung học 

phổ thông Chiềng 

Khương 

Bản Khương Tiên, xã Chiềng 

Khương, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3508836 

http://thptchiengkh

uong.sogddtsonla.e

du.vn 

000.12.06.H52 

13 H52.06.13 

Trường Trung học 

phổ thông Mường 

Lầm 

Bản Tà Cọong, Xã Mường 

Lầm, Huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3558866 

http://thptmuongla

m.sogddtsonla.edu.

vn 

000.13.06.H52 

14 H52.06.14 
Trường Trung học 

phổ thông Sông Mã 

Tổ dân phố 2, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

 0212 3836177 
http://thptsongma.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.14.06.H52 

15 H52.06.15 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Sông Mã 

Tổ 2, thị trấn Sông Mã, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 
 0212 3836176  000.15.06.H52 

16 H52.06.16 
Trường Trung học 

phổ thông Sốp Cộp 

Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 
 0212 3878036 

http://thptsopcop.so

gddtsonla.edu.vn 
000.16.06.H52 

17 H52.06.17 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Sốp Cộp 

Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 
 0212 3878301 

http://ptdtsopcop.so

gddtsonla.edu.vn 
000.17.06.H52 

18 H52.06.18 

Trường Trung học 

phổ thông Quỳnh 

Nhai 

Xã Mường Giàng, Huyện 

Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La 
 0212 3907678 

http://thptquynhnha

i.sogddtsonla.edu.v

n 

000.18.06.H52 
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19 H52.06.19 

Trường Trung học 

phổ thông Mường 

Giôn 

Bản Chiềng Lề, xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

 0212 6562555 

http://thptmuonggi

on.sogdđtsonla.edu

.vn 

000.19.06.H52 

20 H52.06.20 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Quỳnh 

Nhai 

Bản Phiêng Nèn, xã Mường 

Giàng, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

 0976 230322 

http://ptdtquynhnha

i.sogddtsonla.edu.v

n 

000.20.06.H52 

21 H52.06.21 
Trường Trung học 

phổ thông Yên Châu 

Tiểu khu 2, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

thptyenchau.s

gddt@sonla.g

ov.vn 

0212 3840197 
http://thptyenchau.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.21.06.H52 

22 H52.06.22 

Trường Trung học 

phổ thông Phiêng 

Khoài 

Kim Chung 1,  Phiêng Khoài, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
 0332 831469 

http://thptphiengkh

oai.sogddtsonla.edu

.vn 

000.22.06.H52 

23 H52.06.23 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Yên 

Châu 

Tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La. 

 0212 3840220 
http://noitruyencha

u.edu.vn 
000.23.06.H52 

24 H52.06.24 
Trường Trung học 

phổ thông Tân Lang 

Bản Khẻn Tiên, xã Tân Lang, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 
 0212 3765765 

http://thpttanlang.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.24.06.H52 

25 H52.06.25 
Trường Trung học 

phổ thông Phù Yên 

Tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 
 0212 3863228 

http://thptphuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.25.06.H52 

26 H52.06.26 
Trường Trung học 

phổ thông Gia Phù 

Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 
 0212 3865133 

http://thptgiaphu.so

gddtsonla.edu.vn 
000.26.06.H52 

27 H52.06.27 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Phù Yên 

Bản Úm, xã Huy Thượng, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 
 0212 3863062 

http://ptdtphuyen.s

ogddtsonla.edu.vn 
000.27.06.H52 

28 H52.06.28 
Trường Trung học 

phổ thông Tông Lệnh 

Thôn 2 xã Tông Lạnh, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 
 0212 3849350 

http://thpttonglenh.

sogddtsonla.edu.vn 
000.28.06.H52 
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29 H52.06.29 

Trường Trung học 

phổ thông Thuận 

Châu 

Tiểu khu 1, thị trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3847863 

http://thptthuancha

u.sogddtsonla.edu.

vn 

000.29.06.H52 

30 H52.06.30 
Trường Trung học 

phổ thông Co Mạ 

Bản Pha Khuông, xã Co Mạ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

 0962 468889 
http://thptcoma.sog

ddtsonla.edu.vn 
000.30.06.H52 

31 H52.06.31 
Trường Trung học 

phổ thông Bình Thuận 

Xã Phổng Lái, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 
 0212 3748313 

http://thptbinhthuan

.sogddtsonla.edu.v

n 

000.31.06.H52 

32 H52.06.32 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Thuận 

Châu 

Tiểu khu 1, thị trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0911 397525  000.32.06.H52 

33 H52.06.33 
Trường Trung học 

phổ thông Bắc Yên 

Tiểu khu Phiêng Ban 2, thị 

trấn Bắc Yên, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0212 3860549 
http://thptbacyen.so

gddtsonla.edu.vn 
000.33.06.H52 

34 H52.06.34 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Bắc Yên 

Bản Phiêng ban 1, thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ntbacyen.sgd

dt@sonla.gov

.vn 

 

https://edu.viettel.v

n/sla-

phothongdtntthcs-

thptbacyen 

000.34.06.H52 

35 H52.06.35 
Trường Trung học 

phổ thông Mường La 

Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường  La, tỉnh  Sơn 

La 

 0212 3830274 
http://thptmuongla.

sogddtsonla.edu.vn 
000.35.06.H52 

36 H52.06.36 
Trường Trung học 

phổ thông Mường Bú 

Bản Giàn, Xã Mường Bú, 

Huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La 

 0212 382689 

http://thptmuongbu

.sogddtsonla.edu.v

n 

000.36.06.H52 

37 H52.06.37 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Mường 

La 

Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường  La, tỉnh  Sơn 

La 

 0212 3831441 
http://ptdtmuongla.

sogddtsonla.edu.vn 
000.37.06.H52 
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38 H52.06.38 
Trường Trung học 

phổ thông Tân Lập 

Tiểu khu 12, xã Tân Lập, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
 0212 3669668  000.38.06.H52 

39 H52.06.39 

Trường Trung học 

phổ thông Thảo 

Nguyên 

Tiểu khu cấp 3, thị trấn Nông 

Trường, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3866082 
http://thptthaonguy

en.edu.vn 
000.39.06.H52 

40 H52.06.40 
Trường Trung học 

phổ thông Mộc Lỵ 

Tiểu khu 2, Thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 022 3866106 
http://thptmocly.so

gddtsonla.edu.vn 
000.40.06.H52 

41 H52.06.41 
Trường Trung học 

phổ thông Mộc Hạ 

Bản Dạo, xã Tô Múa, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
 0914 651908 

http://thptmocha.so

gddtsonla.edu.vn 
000.41.06.H52 

42 H52.06.42 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú THCS-

THPT huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 3, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3866028 
http://ptdtmocchau.

sogddtsonla.edu.vn 
000.42.06.H52 

43 H52.06.43 
Trường Trung học 

phổ thông Vân Hồ 

Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
 0212 3666569 

http://thptvanho.so

gddtsonla.edu.vn 
000.43.06.H52 

44 H52.06.44 
Trường PTDT Nội trú 

THCS-THPT Vân Hồ 

Bản Hang Trùng I, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

ntvanho.sgdd

t@sonla.gov.

vn 

0212 3586055  - 

45 H52.06.45 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Mộc Châu 

Bản Tự Nhiên, xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0944 064204  - 

46 H52.06.46 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Vân Hồ 

Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
 0212 3556886  - 

47 H52.06.47 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Bắc Yên 

Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc  

yên, huyện Bắc  Yên, tỉnh  

Sơn La 

gdtxbacyen.s

gddt@sonla.g

ov.vn 

0986 236619  - 
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48 H52.06.48 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Phù Yên 

Bản Úm 2, xã Huy Thượng, 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 
 0212 3901998  - 

49 H52.06.49 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Quỳnh Nhai 

Bản Phiêng Nèn, xã Mường 

Giàng, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3545666 

https://edu.viettel.v

n/sla-

gdtxquynhnhai 

- 

50 H52.06.50 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Sông Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

 0212 3836178  - 

51 H52.06.51 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Sốp Cộp 

Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 
 0212 3878209  - 

52 H52.06.52 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Mai Sơn 

Tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
 0982 444432  - 

53 H52.06.53 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Thuận Châu 

Bản Xi Măng, xã Chiềng Pấc, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

 0212 3748999  - 

54 H52.06.54 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Mường La 

Bản Noong Heo, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3907999  - 

55 H52.06.55 

Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên huyện 

Yên Châu 

Tiểu khu 4, Thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3841000  - 

V H52.07 Sở Giao thông vận tải    000.00.07.H52 

1 H52.07.01 
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ 

Số 06, Mai Đắc Bân, tổ 2, 

phường Quyết Thắng, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

bqlbtdb.sgtvt

@sonla.gov.v

n 

0212 3799088  000.01.07.H52 
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2 H52.07.02 
Trung tâm Sát hạch lái 

xe cơ giới đường bộ 

Số 06, Mai Đắc Bân, tổ 2, 

phường Quyết Thắng, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttshlxcg.sgtvt

@sonla.gov.v

n 

0212 3855582  000.02.07.H52 

3 H52.07.03 
Văn phòng Ban An 

toàn giao thông tỉnh 

Số 06, Mai Đắc Bân, tổ 2, 

phường Quyết Thắng, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

chuongdv.sgt

vt@sonla.gov

.vn 

0212 3858943  000.03.07.H52 

VI H52.08 Sở Kế hoạch và Đầu tư    000.00.08.H52 

1 H52.08.01 
Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư 

Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, Trung 

tâm hành chính tỉnh Sơn La 
 0212 3754189 

http://ipc.sonla.gov

.vn/ 
000.01.08.H52 

VII H52.09 Sở Khoa học và Công nghệ    000.00.09.H52 

1 H52.09.01 
Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

Đường Bản cọ, Phường 

Chiềng An, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

cctcdlcl@so 

nla.gov.vn 
0212 3789922  000.01.09.H52 

2 H52.09.02 

Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng khoa học 

và công nghệ 

Đường Bản Cọ, phường 

Chiềng An, thành phố Sơn La 

 

ttudkhcn@so

nla.gov.vn 

0212 387572  000.02.09.H52 

3 H52.09.03 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn đo lường 

Chất lượng 

Đường Bản cọ, Phường 

Chiềng An, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

skhcn@sonla

.gov.vn 
0212 3755549   

VIII H52.10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội    000.00.10.H52 

1 H52.10.01 

Trung tâm Điều trị và 

nuôi dưỡng phục hồi 

chức năng bệnh nhân 

tâm thần tỉnh 

Tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttdtndphcn@s

onla.gov.vn 
0212 3855623 

http://ttdieuduongta

mthansonla.vn/ 
000.02.10.H52 

2 H52.10.02 
Trung tâm Bảo trợ xã 

hội 

Tổ 14 - Phường Quyết Thắng 

- TP Sơn La, Tỉnh Sơn La. 

ttbtxh@sonla

.gov.vn 
0212 3851829 

http://baotroxahois

onla.com/ 
000.03.10.H52 
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3 H52.10.03 
Trung tâm dịch vụ 

việc làm 

Tổ 5, phường Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123.774.002 
http://vieclamsonla.

net 
000.04.10.H52 

4 H52.10.04 
Cơ sở Điều trị nghiện 

ma túy tỉnh 

Bản Mạt, Chiềng Mung, Mai 

Sơn, TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

cosodieutring

hienmatuyti 

nh@sonla.go

v.vn 

0212 3873749 

http://cosodieutring

hienmatuysonla.go

v.vn/ 

000.05.10.H52 

IX H52.12 Sở Nội vụ    000.00.12.H52 

1 H52.12.01 
Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử 

Tổ 7, Phường Chiềng Cơi, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

trungtamluutr

ulichsu@sonl

a.gov.vn 

0212 3585.998  000.02.12.H52 

X H52.13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    000.00.13.H52 

1 H52.13.01 Chi cục Kiểm lâm 
Đường Tô Hiệu, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

cckl@sonla.g

ov.vn 
02123 852 046  000.01.13.H52 

2 H52.13.02 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

Tổ 2 Phường Quyết Thắng, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

ccttbvtv@son

la.gov.vn 
02123 852 217  000.02.13.H52 

3 H52.13.03 
Chi cục Chăn nuôi 

Thú y và Thủy sản 

Tổ 11 Phường Quyết Tâm, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

cccnty.snn@s

onla.gov.vn 
02123 852 190  000.03.13.H52 

4 H52.13.04 Chi cục Thủy lợi 
Tổ 2 Phường Quyết Thắng, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La  

cctl@sonla.g

ov.vn 
02123 855 941  000.06.13.H52 

5 H52.13.05 

Trung tâm Giống Cây 

trồng - Vật nuôi - 

Thủy sản 

Tiểu khu I, Phường Chiềng 

Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn La  

ttgctvnts@so

nla.gov.vn 
02123 852 859  000.08.13.H52 

6 H52.13.06 

Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn 

Tổ 3, phường Quyết thắng, 

TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttnsvsmt@so

nla.gov.vn 
02123 852 476  000.09.13.H52 

7 H52.13.07 
Trung tâm Khuyến 

nông 

Tổ 2 Phường Quyết Thắng 

TP Sơn La  

ttkn@sonla.g

ov.vn 
02123 852 805  000.10.13.H52 
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8 H52.13.08 

Ban quản lý Rừng đặc 

dụng - Phòng hộ Sốp 

Cộp 

Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 
 0212 3878027  000.11.13.H52 

9 H52.13.09 

Ban quản lý Rừng đặc 

dụng - Phòng hộ 

Thuận Châu 

Bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, 

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

bqlrphtc@so

nla.gov.V n 
0212 3849320  000.12.13.H52 

XI H52.14 Sở Tài nguyên và Môi trường    000.00.14.H52 

1 H52.14.01 
Văn phòng Đăng ký 

đất đai  

Số 56A, Đường Lò Văn Giá, 

Tổ 3, phường Chiềng Lề, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 vpdk@sonla.

gov.vn 
0212 3854026  000.01.14.H52 

2 H52.14.02 
Trung tâm Phát triển 

quỹ đất  

Số 56A, Đường Lò Văn Giá, 

Tổ 3, phường Chiềng Lề, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttptqd.stnmt@

sonla.gov.vn 
0212 3751869  000.02.14.H52 

3 H52.14.03 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Số 56A, Đường Lò Văn 

Giá,Tổ 3, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttcntt.stnmt@

sonla.gov.vn 
0212 3752257  000.03.14.H52 

4 H52.14.04 

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Đường Bản cọ, Phường 

Chiềng An, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ttqttnmt.stn@

sonla.gov.vn 
0212 3758000  000.04.14.H52 

XII H52.16 Sở Tư pháp    000.00.16.H52 

1 H52.16.01 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh 

Sơn La 

Ngõ 7A – Tổ 8, Phường 

Chiềng Lề, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

 0212 3856204  000.01.16.H52 

2 H52.16.02 

Trung tâm Dịch vụ 

bán đấu giá tài sản 

tỉnh Sơn La 

Số 56A, đường Lò Văn Giá, 

tổ 3, phường Chiềng Lề, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La. 

 0212 3752097  000.02.16.H52 
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3 H52.16.03 
Phòng công chứng 

tỉnh Sơn La 

Tiểu khu 6, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3866223  000.03.16.H52 

XIII H52.17 Sở Thông tin và Truyền thông    000.00.17.H52 

1 H52.17.01 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền 

thông  

Số 20, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La 

ttcntt@sonla.

gov.vn 
0212 3858728 

http://ict.sonla.gov.

vn/ 
000.01.17.H52 

XIV H52.18 Sở Văn hoá, Thể dục và Du lịch    000.00.18.H52 

1 H52.18.01 Bảo tàng tỉnh Sơn La 

Đường Khau Cả, Tổ 8, 

Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

baotangtinh.s

vhttdl@sonla

.gov.vn 

0212 3850221 
http://baotangsonla.

vn 
000.01.18.H52 

2 H52.18.02 Thư viện tỉnh Sơn La 

Đường Khau Cả, Tổ 8, 

Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

thuvientinh.s

vhttdl@sonla

.gov.vn 

0212 3852044 
http://thuviensonla.

com.vn 
000.02.18.H52 

3 H52.18.03 
Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh Sơn La 

Tổ 8, Phường Chiềng Lê, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttvhda.svhttdl

@sonla.gov.v

n 

0212 3852968  000.03.18.H52 

4 H52.18.04 
Nhà hát ca múa nhạc 

tỉnh Sơn La 

Tổ 8, Phường Chiềng Lê, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

nhahatcamuan

hac.svhttdl@s

onla.gov.vn 

0212 3852249  000.04.18.H52 

5 H52.18.05 

Trung tâm Huấn luyện 

và thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Sơn La 

Tổ 8, Phường Quyết Thắng, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

tthlvtdtdtt.svh

ttdl@sonla.g

ov.vn 

0212 3852114  000.05.18.H52 

6 H52.18.06 

Trường Trung cấp 

Văn hóa, Nghệ thuật 

và Du lịch Sơn La 

Khu đô thị mới Chiềng Ngần, 

TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

tcvhntdl@son

la.gov.vn 
0212 3852645  000.06.18.H52 

XV H52.19 Sở Xây dựng    000.00.19.H52 

1 H52.19.01 
Trung tâm Quy hoạch 

xây dựng 

Số 41, đường Tô Hiệu, 

Phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ttqhxd@sonla

.gov.vn 

0212.3799. 

098 
 000.02.19.H52 
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2 H52.19.02 
Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dưng 

Đường Bản Cọ, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 
 

02123.752. 

949 
 000.03.19.H52 

3 H52.19.03 Thanh tra sở Sở Xây dựng tỉnh Sơn La  
0212.3755. 

188 
 - 

XVI H52.20 Sở Y tế    000.00.20.H52 

1 H52.20.01 
Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình 

Số 346 đường Chu Văn 

Thịnh, tổ 1 phường Chiềng 

Lề, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

ccdskhhgd@s

onla.gov.vn 
0212 3852216  000.01.20.H52 

2 H52.20.02 
Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Số 346 đường Chu Văn 

Thịnh, tổ 1, phường Chiềng 

Lề, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

ccatvstp@son

la.gov.vn 
0212 3754997  000.02.20.H52 

3 H52.20.03 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

Số 21 Tổ 4 phường Chiềng 

Lề thành phố Sơn La 

bvdksla@son

la.gov.vn 
0212 3852326 

http://benhviendak

h oa.sonla.gov.vn/ 
000.03.20.H52 

4 H52.20.04 
Bệnh viện Y dược cổ 

truyền 

Số 339A đường Lò Văn Giá 

phường Chiềng Lề thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

bvydct@sonl

a.gov.vn 
0212 3852322 

http://benhvienydu

occotruyensonla.vn 
000.04.20.H52 

5 H52.20.05 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 

Tổ 6 Phường Chiềng Lề 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

bvphcn@sonl

a.gov.vn 
0212 3852313 

http://bvphcn.sonla. 

gov.vn/ 
000.05.20.H52 

6 H52.20.06 Bệnh viện Phổi 
tiếu khu 17 thị trấn Hát lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn la. 

bvp@sonla.g

ov.vn 
0212 3843070 

http://benhvienphoi

sonla.vn/ 
000.06.20.H52 

7 H52.20.07 
Bệnh viện Phong và 

Da liễu 

Bản Cọ, Chiềng An, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La  

bvpdl@sonla.

gov.vn  
0212 3852522  000.07.20.H52 

8 H52.20.08 Bệnh viện Tâm thần 
Tổ 2, Phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

vtt@sonla.go

v.vn  
0212 3754132  

http://benhvientamt

hanso nla.vn 
000.08.20.H52 
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9 H52.20.09 Bệnh viện Nội tiết 
Bản Cọ, Chiềng An, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

bvntsl@sonla

.gov.vn. 
2123852521  000.09.20.H52 

10 H52.20.10 Bệnh viện mắt 
Tổ 5 phường Chiềng Lề TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 
 0212 3855399  000.10.20.H52 

11 H52.20.11 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 

Số 48 đường Lò Văn Giá 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

ttknsyt@sonl

a.gov.vn 
0212 3852523  000.11.20.H52 

12 H52.20.12 Trung tâm Pháp Y 

Tổ 5 phường Chiềng Lề 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

ttpy@sonla.g

ov.vn 
0212 3751333  000.12.20.H52 

13 H52.20.13 
Trung tâm Giám định 

y khoa 

Tổ 5 phường Chiềng Lề 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

ttgdyk@sonla

.gov.vn 
0212 3853436  000.13.20.H52 

14 H52.20.14 
Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh 

Đường Bản Cọ, phường 

Chiềng An, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ttksbt@sonla.

gov.vn 
2123852247 

http://cdcsonla.gov.

vn/ 
000.14.20.H52 

15 H52.20.15 
Bệnh viện đa khoa 

Bắc Yên 

Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

bvdkby.@son

la.gov.vn 
0212 3860138  000.15.20.H52 

16 H52.20.16 
Bệnh viện đa khoa 

Mai Sơn 

Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

bvdk.maison

@sonla.gov.v

n 

0212 3843572 
http://benhvienmais

on.com.vn 
000.16.20.H52 

17 H52.20.17 
Bệnh viện đa khoa 

Mộc Châu 

Tiếu khu 11 thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

bvmc@sonla.

gov.vn 
0212 3866152 

http://bvdkmoccha

u.vn 
000.17.20.H52 

18 H52.20.18 

Bệnh viện đa khoa 

Thảo Nguyên Mộc 

Châu 

TK Bệnh viện, TTNT Mộc 

Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

bvtn.moccha

u@sonla.gov.

vn 

0212 3866046 
http://benhvienthao 

nguyen.com.vn/ 
000.18.20.H52 
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19 H52.20.19 
Bệnh viện đa khoa 

Mường La 

Tiếu khu 4 thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La 

bvdkml@son

la.gov.vn 
0212 3830036 

http://benhviendak

hoamuongla.gov.vn 
000.19.20.H52 

20 H52.20.20 
Bệnh viện đa khoa 

Phù yên 

Tiểu khu 1, thị trấn huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

bvpy@sonla.

gov.vn. 
0212 3864155 

http://benhviendak

hoahuyenphuyen.g

ov.vn 

000.20.20.H52 

21 H52.20.21 
Bệnh viện đa khoa 

Sông Mã 

Bản Quyết Thắng, xã Nà 

Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La 

bvsm@sonla.

gov.vn 
0212 6530175 

http://benhviendak

hoasongma.gov.vn 
000.21.20.H52 

22 H52.20.22 
Bệnh viện đa khoa 

Sốp Cộp 

Bản sốp nặm, xã Sốp cộp, 

huyện Sốp Cộp, 

bvsc@sonla.

gov.vn 
2123878162 

http://benhviendak

h oasopcop.vn 
000.22.20.H52 

23 H52.20.23 
Bệnh viện đa khoa 

Quỳnh Nhai 

Xóm 8 - xã Mường Giàng 

Huyện Quỳnh Nhai 

bvqn@sonla.

gov.vn 
0212 3833241 

http://benhviendak

hoaquynhnhai.gov.

vn 

000.23.20.H52 

24 H52.20.24 
Bệnh viện đa khoa 

Yên Châu 

Tiếu khu 5 thị trấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
 0212 3840115 

http://benhviendak

hoayenchau.com.v

n 

000.24.20.H52 

25 H52.20.25 
Bệnh viện đa khoa 

Thuận Châu 

Tiếu khu 9 thị trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

bvdkthuanch

au@sonla.go

v.vn. 

0212 3848781 
http://bvdkthuanch

au.vn 
000.25.20.H52 

26 H52.20.26 
Trung tâm Y tế Thành 

phố Sơn La 

Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

ttyttp@sonla.

gov.vn 
2123858783  000.26.20.H52 

27 H52.20.27 
Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Yên 

Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ttyt.bacyen@

sonla.gov.vn 
0916 001781  000.27.20.H52 

28 H52.20.28 
Trung tâm Y tế huyện 

Mai Sơn 

Tiếu khu 17, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ttytmaison@s

onla.gov.vn 
0212 3744353  000.28.20.H52 
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29 H52.20.29 
Trung tâm Y tế huyện 

Mộc Châu 

Tiếu khu 2, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

ttytmocchau

@sonla.gov.v

n 

0212 3123123 
http://trungtamyte

mocchau.com 
000.29.20.H52 

30 H52.20.30 
Trung tâm Y tế huyện 

Mường La 

TK 5 TT Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ttytmuongla

@sonla.gov.v

n 

0212 3831250  000.30.20.H52 

31 H52.20.31 
Trung tâm Y tế huyện 

Phù Yên 

Tiếu khu 1, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

ttytphuyen@s

onla.gov.vn 
0212 3863239  000.31.20.H52 

32 H52.20.32 
Trung tâm Y tế huyện 

Quỳnh Nhai 

Xóm 4, xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La 

ttytquynhnhai

@sonla.gov.v

n 

0212 3833723  000.32.20.H52 

33 H52.20.33 
Trung tâm Y tế huyện 

Sông Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

ttytsongma@

sonla.gov.vn 
0212 3836011 

http://ttythuyenson

gma.gov.vn 
000.33.20.H52 

34 H52.20.34 
Trung tâm Y tế huyện 

Sốp Cộp 

Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, 

Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

ttytsopcop@s

onla.gov.vn 
0212 3878489 

http:///ttythuyensop

cop.gov.vn 
000.34.20.H52 

35 H52.20.35 
Trung tâm Y tế huyện 

Thuận Châu 

Tiểu khu 5, Thị Trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ttyt.thuancha

u@sonla.gov.

vn 

0212 3847017  000.35.20.H52 

36 H52.20.36 
Trung tâm Y tế huyện 

Vân Hồ 

Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, 

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

Ttytvanho@s

onla.gov.vn 
0212 3666334  000.36.20.H52 

37 H52.20.37 
Trung tâm Y tế huyện 

Yên Châu 

Tiểu khu 5, Thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

ttyt.yenchau

@sonla.gov.v

n. 

0212 3841410  000.37.20.H52 
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PHỤ LỤC III 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 THUỘC, TRỰC THUỘC  

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị 
Địa chỉ cơ quan, đơn 

vị 

Thư điện tử 

công vụ 
Số điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016

/BTTTT 

I H52.60 UBND Thành phố     000.00.60.H52 

1 H52.60.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123500074  000.01.60.H52 

2 H52.60.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

tckh.thanhpho@

sonla.gov.vn 
02123853507  000.02.60.H52 

3 H52.60.03 Phòng Quản lý đô thị 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123853766  000.03.60.H52 

4 H52.60.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123853764  000.04.60.H52 

5 H52.60.05 Thanh tra thành phố 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123853767  000.05.60.H52 
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6 H52.60.06 Phòng Kinh tế 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123852366  000.06.60.H52 

7 H52.60.07 Phòng Nội vụ 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123753322  000.07.60.H52 

8 H52.60.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123857521  000.08.60.H52 

9 H52.60.09 Phòng Tư pháp 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123853765  000.09.60.H52 

10 H52.60.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123852380  000.10.60.H52 

11 H52.60.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

vhtt.thanhpho@

sonla.gov.vn 
02123853771  000.12.60.H52 

12 H52.60.12 Phòng Dân tộc 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123851098  000.13.60.H52 

13 H52.60.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư và xây dựng cơ bản 

thành phố 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123857522  000.14.60.H52 

14 H52.60.14 
Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa thành phố 

Bản Cang, phường 

Chiềng Sinh, TP Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ttttvh.thanhpho

@sonla.gov.vn 
0823 371977  000.16.60.H52 
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15 H52.60.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp thành phố 

Tổ 7, phường Chiềng 

Lề, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3750421  000.17.60.H52 

16 H52.60.16 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố 

Số 47, đường Lê Thái 

Tông, phường Chiềng 

Lề, tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 0212 3799446  000.18.60.H52 

17 H52.60.17 
UBND phường Chiềng 

An 

Tổ 4, phường Chiềng 

An, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengan.than

hpho@sonla.go

v.vn 

02123850832 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engan 
000.19.60.H52 

18 H52.60.18 
UBND phường Chiềng 

Cơi 

Số 55, đường Hoàng 

Quốc Việt, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengcoi.tha

nhpho@sonla.g

ov.vn 

2123851061 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engcoi 
000.20.60.H52 

19 H52.60.19 
UBND phường Chiềng 

Lề 

Số 41, đường Lò Văn 

Giá, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengle.than

hpho@sonla.go

v.vn 

02123854941 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engle 
000.21.60.H52 

20 H52.60.20 
UBND phường Chiềng 

Sinh 

Tổ 3, Phường Chiềng 

Sinh, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ubchiengsinh.th

anhpho@sonla.g

ov.vn 

0974053899 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engsinh 
000.22.60.H52 

21 H52.60.21 
UBND phường Quyết 

Tâm 

Số 368, đường Trần 

Đăng Ninh, Phường 

Quyết Tâm, Thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

ubquyettam.than

hpho@sonla.go

v.vn 

02123751080 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/qu

yettam 
000.23.60.H52 

22 H52.60.22 
UBND phường Quyết 

Thắng 

Số 63, đường Lê Đức 

Thọ, tổ 13 Phường 

Quyết Thắng, Thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

ubquyetthang.th

anhpho@sonla.g

ov.vn 

02123855424 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/qu

yetthang 
000.24.60.H52 

23 H52.60.23 UBND phường Tô Hiệu 
Tổ 8, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

ubtohieu.thanhp

ho@sonla.gov.v

n 

02123858770 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/toh

ieu 
000.25.60.H52 
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24 H52.60.24 UBND xã Chiềng Cọ 
Bản hôm, xã Chiềng 

Cọ, thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengco.than

hpho@sonla.go

v.vn 

02126277377 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engco 
000.26.60.H52 

25 H52.60.25 UBND xã Chiềng Đen 
Bản Nong Lọ, xã 

Chiềng Đen, TP. Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ubchiengden.tha

nhpho@sonla.g

ov.vn 

02122210447 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engden 
000.27.60.H52 

26 H52.60.26 UBND xã Chiềng Ngần 
Bản Phường, xã Chiềng 

Ngần, Thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La 

ubchiengngan.th

anhpho@sonla.g

ov.vn 

02128558417 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engngan 
000.28.60.H52 

27 H52.60.27 UBND xã Chiềng Xôm 

Đường Ngô Gia Khảm 

- Bản Panh, xã Chiềng 

Xôm, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

ubchiengxom.th

anhpho@sonla.g

ov.vn 

02123854006 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/chi

engxom 
000.29.60.H52 

28 H52.60.28 UBND xã Hua La 
Bản sàng, Xã Hua La, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

ubhuala.thanhph

o@sonla.gov.vn 
02123854005 

https://thanhpho.

sonla.gov.vn/hu

ala 
000.30.60.H52 

II H52.61 UBND Huyện Bắc Yên     000.00.61.H52 

1 H52.61.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

vp.bacyen@sonl

a.gov.vn 
02123 860 133  000.01.61.H52 

2 H52.61.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Số 01, Tiểu khu 3, thị 

trấn Bắc Yên, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

tckh.bacyen@so

nla.gov.vn 
02123 860 155  000.02.61.H52 

3 H52.61.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

nnptnt.bacyen@

sonla.gov.vn 
02123 860 259  000.03.61.H52 

4 H52.61.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

tnmt.bacyen@so

nla.gov.vn 
02123 860 137  000.04.61.H52 
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5 H52.61.05 Thanh tra huyện 
Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

tt.bacyen@sonla

.gov.vn 
02123 860 158  000.05.61.H52 

6 H52.61.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ktht.bacyen@so

nla.gov.vn 
02123 860 160  000.06.61.H52 

7 H52.61.07 Phòng Nội vụ 
Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

nv.bacyen@sonl

a.gov.vn 
02123 861 637  000.07.61.H52 

8 H52.61.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ldtxxh.bacyen@

sonla.gov.vn 
02123 860 135  000.08.61.H52 

9 H52.61.09 Phòng Tư Pháp 
Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

tp.bacyen@sonl

a.gov.vn 
02123 860 112  000.09.61.H52 

10 H52.61.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

gddt.bacyen@so

nla.gov.vn 
02123 860 225 

http://pgdbacyen

.edu.vn 
000.10.61.H52 

11 H52.61.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

vhtt.bacyen@so

nla.gov.vn 
02123 860 156  000.12.61.H52 

12 H52.61.12 Phòng Dân tộc 
Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

dt.bacyen@sonl

a.gov.vn 
02123 860 134  000.13.61.H52 
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13 H52.61.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Bắc 

Yên 

Số 24, Tiểu khu 3, thị 

trấn Bắc Yên, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

bqlda.bacyen@s

onla.gov.vn 
02123 860 041  000.14.61.H52 

14 H52.61.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Bắc 

Yên 

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ttttvh.bacyen@s

onla.gov.vn 
02123 860 168  000.15.61.H52 

15 H52.61.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Bắc Yên 

Tiểu khu 2, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ttdvnn.bacyen@

sonla.gov.vn 
02123 860 157  000.16.61.H52 

16 H52.61.16 UBND thị trấn Bắc Yên 

Số 317, Tiểu khu 

Phiêng Ban 2, thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ubthitran.bacyen

@sonla.gov.vn 
02123 860 288 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/ttbac

yen 
000.17.61.H52 

17 H52.61.17 UBND xã Chiềng Sại 
Bản Nà Dòn, xã Chiềng 

Sại, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengsai.bac

yen@sonla.gov.

vn 

0388 979 042 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/chien

gsai 
000.18.61.H52 

18 H52.61.18 UBND xã Chim Vàn 
Bản Chim Hạ, xã Chim 

Vàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ubchimvan.bacy

en@sonla.gov.v

n 

02123 505 188 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/chim

van 
000.19.61.H52 

19 H52.61.19 UBND xã Hang Chú 
Bản Hang Chú, xã 

Hang Chú, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ubhangchu.bacy

en@sonla.gov.v

n 

02126 500 666 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/hang

chu 
000.20.61.H52 

20 H52.61.20 UBND xã Háng Đồng 
Bản Háng Đồng, xã 

Háng Đồng, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ubhangdong.bac

yen@sonla.gov.

vn 

0395 001 856 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/hang

dong 
000.21.61.H52 
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21 H52.61.21 UBND xã Hồng Ngài 
Bản Hồng Ngài, xã 

Hồng Ngài, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ubhongngai.bac

yen@sonla.gov.

vn 

02123 900 004 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/hong

ngai 
000.22.61.H52 

22 H52.61.22 UBND xã Hua Nhàn 
Bản Hua Noong, xã 

Hua Nhàn, huyên Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ubhuanhan.bacy

en@sonla.gov.v

n 

865789967 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/huan

han 
000.23.61.H52 

23 H52.61.23 UBND xã Làng Chếu 
Bản Trang Dua Hang, 

xã Làng Chếu, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

ublangcheu.bacy

en@sonla.gov.v

n 

0352 256 107 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/langc

heu 
000.24.61.H52 

24 H52.61.24 UBND xã Mường Khoa 
Bản Phúc, xã Mường 

Khoa, huyên Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ubmuongkho.ba

cyen@sonla.gov

.vn 

02123 860 056 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/muon

gkhoa 
000.25.61.H52 

25 H52.61.25 UBND xã Pắc Ngà 
Bản Tà Ỉu, xã Pắc Ngà, 

huyện Bắc Yên tỉnh 

Sơn La 

ubpacnga.bacye

n@sonla.gov.vn 
0337 074 850 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/pacn

ga 
000.26.61.H52 

26 H52.61.26 UBND xã Phiêng Ban 
Bản Pu Nhi, xã Phiêng 

Ban, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ubphiengban.ba

cyen@sonla.gov

.vn 

02123 860 184 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/phien

gban 
000.27.61.H52 

27 H52.61.27 UBND xã Phiêng Côn 
Bản En, xã Phiêng Côn, 

huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

ubphiengcon.ba

cyen@sonla.gov

.vn 

02126 298 999 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/phien

gcon 
000.28.61.H52 

28 H52.61.28 UBND xã Song Pe 
Bản Pe, xã Song Pe, 

huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

ubsongpe.bacye

n@sonla.gov.vn 
02123 860 276 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/song

pe 
000.29.61.H52 

29 H52.61.29 UBND xã Tạ Khoa 
Bản Nhạn Nọc, xã Tạ 

Khoa huyện Bắc Yên 

tỉnh Sơn La 

ubtakhoa.bacyen

@sonla.gov.vn 
02123 900 686 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/takho

a 
000.30.61.H52 

30 H52.61.30 UBND xã Tà Xùa 
Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa 

huyện Bắc Yên tỉnh 

Sơn La 

ubtaxua.bacyen

@sonla.gov.vn 
0826 780 981 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/taxua 
000.31.61.H52 
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31 H52.61.31 UBND xã Xím Vàng 
Bản Xím Vang, xã Xím 

Vàng, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ubximvang.bacy

en@sonla.gov.v

n 

0975 923 801 

http://bacyen.so

nla.gov.vn/ximv

ang 
000.32.61.H52 

III H52.62 UBND huyện Mai Sơn     000.00.62.H52 

1 H52.62.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

vpubnd.maison

@sonla.gov.vn 
0212 3843.815  000.01.62.H52 

2 H52.62.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

tckh.maison@so

nla.gov.vn 
0212 3843217  000.02.62.H52 

3 H52.62.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

nnptnn.maison

@sonla.gov.vn 
022.3745.158  000.03.62.H52 

4 H52.62.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

tnmt.maison@s

onla.gov.vn 
0212 3843090  000.04.62.H52 

5 H52.62.05 Thanh tra huyện 
Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

tt.maison@sonla

.gov.vn 
0212 3843210  000.05.62.H52 

6 H52.62.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ktht.maison@so

nla.gov.vn 
0212 3843704  000.06.62.H52 

7 H52.62.07 Phòng Nội vụ 
Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

nv.maison@sonl

a.gov.vn 
0212. 8546666  000.07.62.H52 

8 H52.62.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ldtbxh.maison@

sonla.gov.vn 
0212 3744662  000.08.62.H52 

9 H52.62.09 Phòng Tư Pháp 
Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

tp.maison@sonl

a.gov.vn 
0212 3843438  000.09.62.H52 

10 H52.62.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

gddt.maison@so

nla.gov.vn 
0212 8516789  000.10.62.H52 
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11 H52.62.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

vh.maison@sonl

a.gov.vn 
0212 3944777  000.12.62.H52 

12 H52.62.12 Phòng Dân tộc 
Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

dt.maison@sonl

a.gov.vn 
0212 3745158  000.13.62.H52 

13 H52.62.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và Tái định 

cư huyện Mai Sơn 

Tiểu khu 4, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

bqldadtxd.maiso

n@sonla.gov.vn 
0212 3843921  000.14.62.H52 

14 H52.62.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Mai 

Sơn 

Tiểu khu 6, thị trấn thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ttttvh.maison@s

onla.gov.vn 
0212 3747898  000.15.62.H52 

15 H52.62.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mai Sơn 

Xã Cò Nòi, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ttdvnn.maison@

sonla.gov.vn 
0962 704168  000.16.62.H52 

16 H52.62.16 UBND thị trấn Hát Lót 
Tiểu khu 19 thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubtthatlot.maiso

n@sonla.gov.vn 
0212 3744207 

https://maison.s

onla.gov.vn/tthat

lot 
000.17.62.H52 

17 H52.62.17 UBND xã Chiềng Ban 
Bản Hoa Mai, xã 

Chiềng Ban, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ubchiengban. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02128505665 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngban 
000.18.62.H52 

18 H52.62.18 UBND xã Chiềng Chăn 
Bản Phường, Chiềng 

Chăn, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengchan. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02126566795 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngchan 
000.19.62.H52 

19 H52.62.19 
UBND xã Chiềng 

Chung 

Bản Hạm, xã Chiềng 

Chung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengchung. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02126518115 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngchung 
000.20.62.H52 

20 H52.62.20 UBND xã Chiềng Dong 
Bản Dè xã Chiềng 

Dong, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengdong. 

maison@sonla.g

ov.vn 

0212.6549.095 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngdong 
000.21.62.H52 
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21 H52.62.21 UBND xã Chiềng Kheo 
Bản Có Tình xã Chiềng 

Kheo, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengkheo. 

maison@sonla.g

ov.vn 

0376824892 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngkheo 
000.22.62.H52 

22 H52.62.22 
UBND xã Chiềng 

Lương 

Bản Mờn 2 xã Chiềng 

Lương, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengluong. 

maison@sonla.g

ov.vn 

0919218700 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngluong 
000.23.62.H52 

23 H52.62.23 UBND xã Chiềng Mai 
Bản Ban, Chiềng Mai, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

ubchiengmai. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02163545050 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngmai 
000.24.62.H52 

24 H52.62.24 UBND xã Chiềng Mung 
Bản Phát xã Chiềng 

Mung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengmung. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02123845121 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngmung 
000.25.62.H52 

25 H52.62.25 UBND xã Chiềng Nơi 
Bản Nhụng dưới xã 

Chiềng Nơi, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ubchiengnoi. 

maison@sonla.g

ov.vn 

02126514115 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngnoi 
000.26.62.H52 

26 H52.62.26 UBND xã Chiềng Sung 
Bản Nong Bình xã 

Chiềng Sung, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ubchiengsung. 

maison@sonla.g

ov.vn 

0212 3645011 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngsung 
000.27.62.H52 

27 H52.62.27 UBND xã Chiềng Ve 
Bản Sươn Mè xã 

Chiềng Ve, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ubchiengve.mais

on@sonla.gov.v

n 

02128505886 

https://maison.s

onla.gov.vn/chie

ngve 
000.28.62.H52 

28 H52.62.28 UBND xã Cò Nòi 
Tiểu khu 26/3 xã Cò 

Nòi, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubconoi.maison

@sonla.gov.vn 
0212.651.0127 

https://maison.s

onla.gov.vn/con

oi 
000.29.62.H52 

29 H52.62.29 UBND xã Hát Lót 
Bản Yên Tiến, xã Hát 

Lót, Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

ubhatlot.maison

@sonla.gov.vn 
02123.745.885 

https://maison.s

onla.gov.vn/hatl

ot 
000.30.62.H52 
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30 H52.62.30 UBND xã Mường Bằng 
Bản Bằng Thịnh xã 

Mường Bằng, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ubmuongbang.m

maison@sonla.g

ov.vn 

0212.652.1115 

https://maison.s

onla.gov.vn/muo

ngbang 
000.31.62.H52 

31 H52.62.31 UBND xã Mường Bon 
Bản Mé, xã Mường 

Bon, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubmuongbon.m

maison@sonla.g

ov.vn 

02126507871 

https://maison.s

onla.gov.vn/muo

ngbon 
000.32.62.H52 

32 H52.62.32 
UBND xã Mường 

Chanh 

Bản Cang Mường, xã 

Mường Chanh, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ubmuongchanh.

mmaison@sonla

.gov.vn 

02123545796 

https://maison.s

onla.gov.vn/muo

ngchanh 
000.33.62.H52 

33 H52.62.33 UBND xã Nà Bó 
Tiểu khu 8, xã Nà Bó, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

ubnabo.mmaiso

n@sonla.gov.vn 
0212.3745.060 

https://maison.s

onla.gov.vn/nab

o 
000.34.62.H52 

34 H52.62.34 UBND xã Nà Ớt 
Bản Ớt Chả, xã Nà Ớt, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

ubnaot.mmaison

@sonla.gov.vn 
0212 8505669 

https://maison.s

onla.gov.vn/naot 
000.35.62.H52 

35 H52.62.35 UBND xã Phiêng Cằm 
Bản Nong Tàu Thái, xã 

Phiêng Cằm, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ubphiengcam.m

maison@sonla.g

ov.vn 

0812848694 

https://maison.s

onla.gov.vn/phie

ngcam 
000.36.62.H52 

36 H52.62.36 UBND xã Phiêng Pằn 
Bản Kết Hay, xã Phiêng 

Pằn, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ubphiengpan.m

maison@sonla.g

ov.vn 

0212 6512115 

https://maison.s

onla.gov.vn/phie

ngpan 
000.37.62.H52 

37 H52.62.37 UBND xã Tà Hộc 
Bản Hộc xã Tà Hộc, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

ubtahoc.mmaiso

n@sonla.gov.vn 
0212 6517115 

https://maison.s

onla.gov.vn/taho

c 
000.38.62.H52 

IV H52.63 
UBND huyện Mộc 

Châu 
    000.00.63.H52 

1 H52.63.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

vp.mocchau@so

nla.gov.vn 
02123.866.013  000.01.63.H52 
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2 H52.63.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

tckh.mocchau@

sonla.gov.vn 
02123.866.016  000.02.63.H52 

3 H52.63.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

nnptnt.mocchau

@sonla.gov.vn 
02123.866.568  000.03.63.H52 

4 H52.63.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

tnmt.mocchau@

sonla.gov.vn 
02123.868.640  000.04.63.H52 

5 H52.63.05 Thanh tra huyện 
Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

tt.mocchau@son

la.gov.vn 
02123.866.199  000.05.63.H52 

6 H52.63.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ktht.mocchau@s

onla.gov.vn 
02123.866.042  000.06.63.H52 

7 H52.63.07 Phòng Nội vụ 
Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

nv.mocchau@so

nla.gov.vn 
02123.668.784  000.07.63.H52 

8 H52.63.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ldtbxh.mocchau

@sonla.gov.vn 
02123.866.677  000.08.63.H52 

9 H52.63.09 Phòng Tư Pháp 
Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

tp.mocchau@so

nla.gov.vn 
02123.766.539  000.09.63.H52 

10 H52.63.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

gddt.mocchau@

sonla.gov.vn 
02123.866.125  000.10.63.H52 
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11 H52.63.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

vhtt.mocchau@s

onla.gov.vn 
02123.866.040  000.11.63.H52 

12 H52.63.12 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

bqldadtxd.mocc

hau@sonla.gov.

vn 

02123866817  000.12.63.H52 

13 H52.63.13 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 8, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ttttvh.mocchau

@sonla.gov.vn 
0916.261.243  000.13.63.H52 

14 H52.63.14 

Trung tâm Kỹ thuật 

nông nghiệp huyện Mộc 

Châu 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu 
 02123.866.199  000.14.63.H52 

15 H52.63.15 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Mộc Châu 

Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 02123.866.489  000.15.63.H52 

16 H52.63.16 
UBND thị trấn Mộc 

Châu 

Tiểu khu 6, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 02123.866.289  000.16.63.H52 

17 H52.63.17 
UBND thị trấn Nông 

Trường 

Tiểu khu 40, thị trấn 

Nông Trường Mộc 

Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0914.978.315  000.17.63.H52 

18 H52.63.18 UBND xã Chiềng Hắc 
Bản Pá Pang 2, xã 

Chiềng Hắc 
 0962.197.899  000.18.63.H52 

19 H52.63.19 UBND xã Chiềng Khừa 
Bản Khừa, xã Chiềng 

Khừa, ,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0376.101.972  000.19.63.H52 

20 H52.63.20 UBND xã Chiềng Sơn 
Tiểu khu 4, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 02123.768.146  000.20.63.H52 
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21 H52.63.21 UBND xã Đông Sang 
Bản Áng 3, xã Đông 

Sang,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 02123.866.388  000.21.63.H52 

22 H52.63.22 UBND xã Hua Păng 
Bản Nà Sài, xã Hua 

Păng,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 02123.667.716  000.22.63.H52 

23 H52.63.23 UBND xã Lóng Sập 
Bản Phát, xã Lóng Sập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 02123.506.038  000.23.63.H52 

24 H52.63.24 UBND xã Mường Sang 
Bản Bãi Sậy, xã Mường 

Sang,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 02123.866.083  000.24.63.H52 

25 H52.63.25 UBND xã Nà Mường 
Tiểu khu 3, xã Nà 

Mường,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0369.775.551  000.25.63.H52 

26 H52.63.26 UBND xã Phiêng Luông 
Bản Muống, xã Phiêng 

Luông,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0344.633.838  000.26.63.H52 

27 H52.63.27 UBND xã Quy Hướng 
Suối Giăng 2, bản Quy 

Hướng, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0845.845.288  000.27.63.H52 

28 H52.63.28 UBND xã Tà Lại 
Bản C5, xã Tà Lại,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0359293804  000.28.63.H52 

29 H52.63.29 UBND xã Tân Hợp 
Bản Nà Mường, xã Tân 

Hợp,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0334.097.402  000.29.63.H52 
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30 H52.63.30 UBND xã Tân Lập 
Tiêu khu 12, xã Tân 

Lập,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0344.268.010  000.30.63.H52 

31 H52.63.31 Phòng Dân tộc 
Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

dt.mocchau@so

nla.gov.vn 
0936 402588  - 

V H52.64 
UBND huyện Mường 

La 
    000.00.64.H52 

1 H52.64.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

vp.muongla@so

nla.gov.vn 
02123830253  000.01.64.H52 

2 H52.64.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

tckh.muongla@

sonla.gov.vn 
02123830050  000.02.64.H52 

3 H52.64.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

nnptnn.muongla

@sonla.gov.vn 
02123830035  000.03.64.H52 

4 H52.64.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

tnmt.muongla@

sonla.gov.vn 
02123830048  000.04.64.H52 

5 H52.64.05 Thanh tra huyện 
Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ttnn.muongla@s

onla.gov.vn 
02123830148  000.05.64.H52 

6 H52.64.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ktht.muongla@s

onla.gov.vn 
02123830203  000.06.64.H52 
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7 H52.64.07 Phòng Nội vụ 
Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

nv.muongla@so

nla.gov.vn 
02123831388  000.07.64.H52 

8 H52.64.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ldtbxh.muongla

@sonla.gov.vn 
02123830035  000.08.64.H52 

9 H52.64.09 Phòng Tư Pháp 
Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

tp.muongla@so

nla.gov.vn 
02123830209  000.09.64.H52 

10 H52.64.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

gddt.muongla@

sonla.gov.vn 
02123830047  000.10.64.H52 

11 H52.64.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

vhtt.muongla@s

onla.gov.vn 
02123830051  000.12.64.H52 

12 H52.64.12 Phòng Dân tộc 
Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

dt.muongla@so

nla.gov.vn 
0972782686  000.13.64.H52 

13 H52.64.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 

Mường La 

Tiểu khu III, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

bqldadautuxayd

ung.muongla@s

onla.gov.vn 

02123830277  000.14.64.H52 

14 H52.64.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Mường 

La 

Tiểu khu IV, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 02123830069  000.16.64.H52 
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15 H52.64.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Mường La 

Bản Nà Lốc, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 02126551888  000.17.64.H52 

16 H52.64.16 UBND thị trấn Ít Ong 
bản Nà Tòng, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ubttitong.muong

la@sonla.gov.vn 
0212 6535960  000.18.64.H52 

17 H52.64.17 UBND xã Chiềng Ân 
Bản Nong Hoi Dưới, xã 

Chiềng Ân, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ubchiengan.muo

ngla@sonla.gov.

vn 

0853965810  000.19.64.H52 

18 H52.64.18 UBND xã Chiềng Công 
Bản Đin lanh, xã 

Chiềng Công, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ubchiengcong.m

uongla@sonla.g

ov.vn 

0972096284  000.20.64.H52 

19 H52.64.19 UBND xã Chiềng Hoa 
Bản Tả, xã Chiềng Hoa, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

ubchienghoa.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

0816389028  000.21.64.H52 

20 H52.64.20 UBND xã Chiềng Lao 
Bản Nà Nong, xã 

Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ubchienglao.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

02126276669  000.22.64.H52 

21 H52.64.21 UBND xã Chiềng Muôn 
Bản Chiến, xã Chiềng 

Muôn, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La 

ubchiengmuon.

muongla@sonla

.gov.vn 

02126573666  000.23.64.H52 

22 H52.64.22 UBND xã Chiềng San 
Bản chiến, xã Chiềng 

San, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengsan.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

0366704381  000.24.64.H52 

23 H52.64.23 UBND xã Hua Trai 
Bản Phiêng Lời, xã Hua 

trai, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ubhuatrai.muon

gla@sonla.gov.v

n 

  000.25.64.H52 
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24 H52.64.24 UBND xã Mường Bú 
Bản Giàn, xã Mường 

Bú, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ubmuongbu.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

02123832125  000.26.64.H52 

25 H52.64.25 UBND xã Mường Chùm 
Bản Mường Kham, xã 

Mường Chùm, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. 

ubmuongchum.

muongla@sonla

.gov.vn 

02126521669  000.27.64.H52 

26 H52.64.26 UBND xã Mường Trai 
Bản Khâu Ban, xã 

Mường Trai, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ubmuongtrai.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

0982586548  000.28.64.H52 

27 H52.64.27 UBND xã Nậm Giôn 
Bản Pá Mồng, xã Nậm 

Giôn, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

ubnamgion.muo

ngla@sonla.gov.

vn 

0382820200  000.29.64.H52 

28 H52.64.28 UBND xã Nậm Păm 
Bản Hốc, xã Nậm Păm, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

ubnampam.muo

ngla@sonla.gov.

vn 

02126564114  000.30.64.H52 

29 H52.64.29 UBND xã Ngọc Chiến 
Bản Đông xuông, xã 

Ngọc Chiến, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

ubngocchien.mu

ongla@sonla.go

v.vn 

02123906886  000.31.64.H52 

30 H52.64.30 UBND xã Pi Toong 
Bản Nong Pi, xã Pi 

Toong, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La 

ubpitoong.muon

gla@sonla.gov.v

n 

02126296669  000.32.64.H52 

31 H52.64.31 UBND xã Tạ Bú 
Bản Tạ Bú, xã Tạ Bú, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

ubtabu.muongla

@sonla.gov.vn 
02126558859  000.33.64.H52 

VI H52.65 UBND huyện Phù Yên     000.00.65.H52 

1 H52.65.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

vphdnd-

ubnd@sonla.go

v.vn 

02123863305  000.01.65.H52 
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2 H52.65.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3863247  000.02.65.H52 

3 H52.65.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

nnvptnt.phuyen

@sonla.gov.vn 
02123863328  000.03.65.H52 

4 H52.65.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

tnvmt.phuyen@

sonla.gov.vn 
02123.863472  000.04.65.H52 

5 H52.65.05 Thanh tra huyện 
Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

thanhtra.phuyen

@sonla.gov.vn 
02123863358  000.05.65.H52 

6 H52.65.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

ktht.phuyen@so

nla.gov.vn 
02123763471  000.06.65.H52 

7 H52.65.07 Phòng Nội vụ 
Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

nv.phuyen@son

la.gov.vn 
02123863281  000.07.65.H52 

8 H52.65.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

ldtbxh.phuyen@

sonla.gov.vn 
02123763062  000.08.65.H52 

9 H52.65.09 Phòng Tư Pháp 
Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 02123863473  000.09.65.H52 

10 H52.65.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

gdvdt.phuyen@

sonla.gov.vn 
0212863332 

https://phonggia

oducphuyen.edu

.vn 
000.10.65.H52 

11 H52.65.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 02123863493  000.12.65.H52 

12 H52.65.12 Phòng Dân tộc 
Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

dt.phuyen@sonl

a.gov.vn 
02123963208  000.13.65.H52 
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13 H52.65.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Phù 

Yên 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 02123863515  000.14.65.H52 

14 H52.65.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Phù 

Yên 

Tiểu khu 6,  thị trấn 

Phù Yên, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

ttttvh.phuyen@s

onla.gov.vn 
0212 3863204  000.15.65.H52 

15 H52.65.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Phù Yên 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

ttdvnn.phuyen@

sonla.gov.vn 
0212 3863348  000.16.65.H52 

16 H52.65.16 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Phù Yên 

Tiểu khu 4, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

ttptqd.phuyen@

sonla.gov.vn 
0212 3865699  000.17.65.H52 

17 H52.65.17 UBND thị trấn Phù Yên 
Tiểu khu 8, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

thitranphuyen.p

huyen@sonla.go

v.vn 

0912 577 381  000.18.65.H52 

18 H52.65.18 UBND xã Bắc Phong 
Bản Đá Phổ, xã Bắc 

Phong, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

bacphong.phuye

n@sonla.gov.vn 
0869 972708  000.19.65.H52 

19 H52.65.19 UBND xã Đá Đỏ 
Bản Bãi Vàng, xã Đá 

Đỏ,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

dado.phuyen@s

onla.gov.vn 
0212 6299995  000.20.65.H52 

20 H52.65.20 UBND xã Gia Phù 
Bản Nà Khằm, xã Gia 

Phù,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

giaphu.phuyen

@sonla.gov.vn 
0367 522699  000.21.65.H52 

21 H52.65.21 UBND xã Huy Bắc 
Bản Nà Phái 1, xã Huy 

Bắc,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

huybac.phuyen

@sonla.gov.vn 
0364 992 882  000.22.65.H52 

22 H52.65.22 UBND xã Huy Hạ 
Bản Trò 1, xã Huy Hạ,  

huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Huyha.phuyen

@sonla.gov.vn 
0212 3765689  000.23.65.H52 

23 H52.65.23 UBND xã Huy Tân 
Bản Puôi 3, Xã Huy 

Tân,  huyện Phù Yên, 

huytan.phuyen

@sonla.gov.vn 
0973 486890  000.24.65.H52 
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tỉnh Sơn La 

24 H52.65.24 UBND xã Huy Thượng 
Bản Úm 2, xã Huy 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

huythuong.phuy

en@sonla.gov.v

n 

0359 265 034  000.25.65.H52 

25 H52.65.25 UBND xã Huy Tường 
Bản Tân Cóng,  xã Huy 

Tường,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

huytuong.phuye

n@sonla.gov.vn 
0212 3864538  000.26.65.H52 

26 H52.65.26 UBND xã Kim Bon 
Bản Kim Bon, Xã Kim 

Bon,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

kimbon.phuyen 

@sonla.gov.vn 
0985 457779  000.27.65.H52 

27 H52.65.27 UBND xã Mường Bang 
Bản Sọc,  xã Mường 

Bang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

muongbang.phu

yen@sonla.gov.

vn 

0976 342 845  000.28.65.H52 

28 H52.65.28 UBND xã Mường Cơi 
Bản Ngã Ba, xã Mường 

Cơi,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

muongcoi.phuye

n@sonla.gov.vn 
0972 146 518  000.29.65.H52 

29 H52.65.29 UBND xã Mường Do 
Bản Lằn, xã Mường 

Do,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

muongdo.phuye

n@sonla.gov.vn 
0976 346 991  000.30.65.H52 

30 H52.65.30 UBND xã Mường Lang 
Bản Đung, xã Mường 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

muonglang.phuy

en@sonla.gov.v

n 

0347 065 991  000.31.65.H52 

31 H52.65.31 UBND xã Mường Thải 
Bản Thải, xã Mường 

Thải,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

muongthai.phuy

en@sonla.gov.v

n 

0868 433 089  000.32.65.H52 

32 H52.65.32 UBND xã Nam Phong 
Bản Đá Mài, xã Nam 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

namphong.phuy

en@sonla.gov.v

n 

0866 894 787  000.33.65.H52 



42 
 

33 H52.65.33 UBND xã Quang Huy 
Bản Búc, xã Quang 

Huy,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

quanghuy.phuye

n@sonla.gov.vn 
0936 607 444  000.34.65.H52 

34 H52.65.34 UBND xã Sập Xa 
Bản Xa, xã Sập Xa,  

huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

sapxa.phuyen 

@sonla.gov.vn 
0967 742 928  000.35.65.H52 

35 H52.65.35 UBND xã Suối Bau 
Bản Suối Chèo, xã Suối 

Bau,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

suoibau.phuyen 

@sonla.gov.vn 
0397 867113  000.36.65.H52 

36 H52.65.36 UBND xã Suối Tọ 
Bản Lũng Khoai, xã 

Suối Tọ,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

suoito.phuyen@

sonla.gov.vn 
0386 803180  000.37.65.H52 

37 H52.65.37 UBND xã Tân Lang 
Bản Khẻn Tiên, xã Tân 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

tanlang.phuyen

@sonla.gov.vn 
0977 335496  000.38.65.H52 

38 H52.65.38 UBND xã Tân Phong 
Bản Liến, xã Tân 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

tanphong.phuye

n@sonla.gov.vn 
0346 220824  000.39.65.H52 

39 H52.65.39 UBND xã Tường Hạ 
Bản Cóc 1, xã Tường 

hạ,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

tuongha.phuyen 

@sonla.gov.vn 
0392 912883  000.40.65.H52 

40 H52.65.40 UBND xã Tường Phong 
Bản Hạ Lương, xã 

Tường Phong,  huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

tuongphong.phu

yen@sonla.gov.

vn 

0987307297  000.41.65.H52 

41 H52.65.41 UBND xã Tường Phù 
Bản Bùa Thương I, xã 

Thường Phù,  huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

tuongphu.phuye

n@sonla.gov.vn 
0984358374  000.42.65.H52 
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42 H52.65.42 
UBND xã Tường 

Thượng 

Bản Khoa 1, xã Tường 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

tuongthuong.ph

uyen@sonla.gov

.vn 

0376314909  000.43.65.H52 

43 H52.65.43 UBND xã Tường Tiến 
Bản Pa, xã Tường Tiến,  

huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

tuongtien.phuye

n@sonla.gov.vn 
0974225666  000.44.65.H52 

VII H52.66 
UBND huyện Quỳnh 

Nhai 
    000.00.66.H52 

1 H52.66.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

vp.quynhnhai@

sonla.gov.vn 
0212 3833120  000.01.66.H52 

2 H52.66.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

tckh.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3833132  000.02.66.H52 

3 H52.66.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

nn.quynhnhai@

sonla.gov.vn 
0212 3833270  000.03.66.H52 

4 H52.66.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

tnmt.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3833104  000.04.66.H52 

5 H52.66.05 Thanh tra huyện 
Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

tt.quynhnhai@s

onla.gov.vn 
0212 3833233  000.05.66.H52 

6 H52.66.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

ktht.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3833214  000.06.66.H52 

7 H52.66.07 Phòng Nội vụ 
Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

nv.quynhnhai@

sonla.gov.vn 
0212 3833706  000.07.66.H52 

8 H52.66.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

ldtbxh.quynhnha

i@sonla.gov.vn 
0212 3833303  000.08.66.H52 
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9 H52.66.09 Phòng Tư Pháp 
Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

tp.qunhnhai@so

nla.gov.vn 
0212 3833377  000.09.66.H52 

10 H52.66.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

gddt.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3533550  000.10.66.H52 

11 H52.66.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

vhtt.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3833328  000.11.66.H52 

 H52.66.12 Phòng Dân tộc 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

dt.quynhnhai@s

onla.gov.vn 
0212 3834146  - 

12 H52.66.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

dtxd.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 3866698  000.12.66.H52 

13 H52.66.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Quỳnh 

Nhai 

Xóm 1, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

ttttvh.quynhnhai

@sonla.gov.vn 
0212 38333329  000.13.66.H52 

14 H52.66.15 

Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Quỳnh 

Nhai 

Xóm 3, xã Mường 

Giàng huyện Quỳnh 

Nhai tỉnh Sơn La 

ttdvnn.quynhnha

i@sonla.gov.vn 
0212 3833130  000.14.66.H52 

15 H52.66.16 UBND xã Cà Nàng 
xã Cà Nàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La 

ubndcanang.quy

nhnhai@sonla.g

ov.vn 

0212 6259299 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/c

anang 
000.15.66.H52 

16 H52.66.17 UBND xã Chiềng Bằng 
xã Chiềng Bằng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La 

ubndchiengbang

.quynhnhai@so

nla.gov.vn 

0212 6259799 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/c

hiengbang 
000.16.66.H52 

17 H52.66.18 UBND xã Chiềng Khay 
xã Chiềng Khay, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 

La 

ubndchiengkhay

.quynhnhai@so

nla.gov.vn 

0212 8519519 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/c

hiengkhay 
000.17.66.H52 

18 H52.66.19 
UBND xã Chiềng 

Khoang 

xã Chiềng Khoang, 

huyện Quỳnh Nhai tỉnh 

Sơn la 

ubndchiengkhoa

ng@sonla.gov.v

n 

0212 6259599 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/c

hiengkhoang 
000.18.66.H52 
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19 H52.66.20 UBND xã Chiềng Ơn 
xã Chiềng Ơn, huyện 

Quỳnh Nhai tỉnh Sơn la 

chiengon.quynh

nhai@sonla.gov.

vn 

0212 6216099 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/c

hiengon 
000.19.66.H52 

20 H52.66.21 UBND xã Mường Chiên 
xã Mường Chiên, 

huyện Quỳnh Nhai tỉnh 

Sơn la 

ubndmc.quynhn

hai@sonla.gov.v

n 

0212 6259699 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/m

uongchien 
000.20.66.H52 

21 H52.66.22 UBND xã Mường Giàng 
xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai tỉnh 

Sơn la 

ubndmuonggian

g.quynhnhai@s

onla.gov.vn 

0212 247845 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/m

uonggiang 
000.21.66.H52 

22 H52.66.23 UBND xã Mường Giôn 
xã Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai tỉnh Sơn la 

ubndmuonggion

@sonla.gov.vn 
0212 3533631 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/m

uonggion 
000.22.66.H52 

23 H52.66.24 UBND xã Mường Sại 
xã Mường Sại, huyện 

Quỳnh Nhai tỉnh Sơn la 

ubndmuongsai

@sonla.gov.vn 
0212 2480264 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/D

efault.aspx?sid=

1364&pageid=4

0145 

000.23.66.H52 

24 H52.66.25 UBND xã Nậm Ét 
xã Nặm Ét, huyện 

Quỳnh Nhai tỉnh Sơn la 

ubndnamet.quyn

hnhai@sonla.go

v.vn 

0212 6253299 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/n

amet 
000.24.66.H52 

25 H52.66.26 
UBND xã Pá Ma Pha 

Khinh 

xã Pá Ma Pha Khinh, 

huyện Quỳnh Nhai tỉnh 

Sơn la 

ubndpmpk.quyn

hnhai@sonla.go

v.vn 

0212 6259099 

https://quynhnha

i.sonla.gov.vn/p

amaphakhinh 
000.25.66.H52 

VIII H52.67 UBND huyện Sông Mã     000.00.67.H52 

1 H52.67.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

vanhongubnd.so

ngma@sonla.go

v.vn 

02123836146  000.01.67.H52 

2 H52.67.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

tckh.songma@s

onla.gov.vn 
02123836299  000.02.67.H52 
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3 H52.67.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

nnptnn.songma

@sonla.gov.vn 
02123836231  000.03.67.H52 

4 H52.67.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

tnmt.songma@s

onla.gov.vn 
2123837164  000.04.67.H52 

5 H52.67.05 Thanh tra huyện 
Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ttnn.songma@so

nla.gov.vn 
02123836194  000.05.67.H52 

6 H52.67.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ktht.songma@so

nla.gov.vn 
02123736700  000.06.67.H52 

7 H52.67.07 Phòng Nội vụ 
Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

nv.songma@son

la.gov.vn 
02123836700  000.07.67.H52 

8 H52.67.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ldtbxh.songma

@sonla.gov.vn 
02123836147  000.08.67.H52 

9 H52.67.09 Phòng Tư Pháp 
Tổ dân phố 4, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

tp.songma@sonl

a.gov.vn 
02123836238  000.09.67.H52 

10 H52.67.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

gddt.songma@s

onla.gov.vn 
02123836137  000.10.67.H52 
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11 H52.67.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

vhtt.songma@so

nla.gov.vn 
02123836165  000.12.67.H52 

12 H52.67.12 Phòng Dân tộc 
Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

dt.songma@sonl

a.gov.vn 
02123837180  000.13.67.H52 

13 H52.67.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Sông 

Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

bqlda.songma@

sonla.gov.vn 
0986869441  000.14.67.H52 

14 H52.67.14 
Ban Quản lý Chợ Trung 

tâm thị trấn Sông Mã 

Tổ dân phố 4, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tinh Sơn La 

 0962711899  000.15.67.H52 

15 H52.67.15 
Cơ sở điều trị nghiện ma 

túy huyện Sông Mã 

Bản Mé Bon, xã Nầ 

Nghịu,huyện Sông 

Mã,tỉnh Sơn La 

csdtnmt.songma

@sola.gov.vn 
02122476858  000.16.67.H52 

16 H52.67.16 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Sông Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

trungtamdvnn.so

ngma@sonla.go

v.vn 

02123539888  000.17.67.H52 

17 H52.67.17 
Trung tâm Truyền thông 

Văn hóa huyện Sông Mã 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

tttt.songma@sol

a.gov.vn 
02122476858  000.18.67.H52 

18 H52.67.18 UBND thị trấn Sông Mã 
Tổ dân 2, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

ubthitran.songm

a@sonla.gov.vn 
02123836139  000.19.67.H52 
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19 H52.67.19 UBND xã Bó Sinh 
Bản Phống II, xã Bó 

Sinh, huyện Sông Max, 

tỉnh Sơn La 

ubbosinh.songm

a@sonla.gov.vn 
02126568968  000.20.67.H52 

20 H52.67.20 UBND xã Chiềng Cang 
Bản Chiềng Cang, xã 

Chiềng Cang, huyến 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

ubchiengcang.so

ngma@.gov.vn 
0942454134  000.21.67.H52 

21 H52.67.21 UBND xã Chiềng En 
Bản Lưng, xã Chiềng 

En, huyện Sông Mã, 

tính Sơn La 

ubchiengen.song

ma@sonla.gov.v

n 

02123508665  000.22.67.H52 

22 H52.67.22 
UBND xã Chiềng 

Khoong 

Bản Lướt, xã Chiềng 

Khoong, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ubchiengkhoong

.songma@sonla.

gov.vn 

02123838688  000.23.67.H52 

23 H52.67.23 
UBND xã Chiềng 

Khương 

Bản Hưng Hà, xã 

Chiềng Khương, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

ubchiengkhuong

.songma@sonla.

govvn 

02123839209  000.24.67.H52 

24 H52.67.24 UBND xã Chiềng Phung 
Bản Chiềng Vàng, xã 

Chiềng Phung, huyện 

Sông Mã, tính Sơn La 

ubchiengphung.

songma@sonla.

gov.vn 

02122210578  000.25.67.H52 

25 H52.67.25 UBND xã Chiềng Sơ 
Bản Luấn, xã Chiềng 

Sơ, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

ubchiengso.song

ma@sonla.gov.v

n 

02123539363  000.26.67.H52 

26 H52.67.26 UBND xã Đứa Mòn 
Bản  Nộc Cốc II, xã 

Đứa Mòn, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ubducmon.song

ma@sonla.gov.v

n 

02122476616  000.27.67.H52 
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27 H52.67.27 UBND xã Huổi Một 
Bản Bằng Vúng, xã 

Huổi Một, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ubhuoimot.song

ma@sonla.gov.v

n 

02123508567  000.28.67.H52 

28 H52.67.28 UBND xã Mường Cai 
Bản Mường Cai, xã 

Mường Cai, huyện 

Sông Mã 

ubmuongcai.son

gma@sonla.gov.

vn 

02126299899  000.29.67.H52 

29 H52.67.29 UBND xã Mường Hung 
Bản Phiêng Lươn, xã 

Mường Hung, huyện 

Sông Mã, tính Sơn La 

ubmuonghung.s

ongma@.gov.vn 
02123905777  000.30.67.H52 

30 H52.67.30 UBND xã Mường Lầm 
Bản Mường Cang, xã 

Mường Lầm, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

ubmuonglam.so

ngma@sonla.go

v.vn 

0212 3736626  000.31.67.H52 

31 H52.67.31 UBND xã Mường Sai 
Bản Tiên Chung, xã 

Mường Sai, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

ubmuongsai.son

gma@sonla.gov.

vn 

02123537284  000.32.67.H52 

32 H52.67.32 UBND xã Nà Nghịu 
Bản Cánh Kiến, xã Nà 

Nghịu, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

ubnanghiu.song

ma@sonla.gov.v

n 

02123509679  000.33.67.H52 

33 H52.67.33 UBND xã Nậm Mằn 
Bản Nậm Mằn, xã Nậm 

Mằn,huyệ Sông Mã, 

tính Sơn La 

ubnamman.song

ma@sonla.gov.v

n 

02126299399  000.34.67.H52 

34 H52.67.34 UBND xã Nậm Ty 
Bản Pàn, xã Nậm Ty, 

huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La 

ubnamty.songm

a@sonla.gov.vn 
0383040600  000.35.67.H52 

35 H52.67.35 UBND xã Pú Bẩu 
Bản Pá Ca, xã Pú Bẩu 

,huyện Sông Mã, tính 

Sơn La 

ubpubau.songm

a@sonla.gov.vn 
0984665896  000.36.67.H52 
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36 H52.67.36 UBND xã Yên Hưng 
Bản Nà Dìa, xã Yên 

Hưng, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

ubyenhung.song

ma@sonla.gov.v

n 

0212 3736803  000.37.67.H52 

IX H52.68 UBND huyện Sốp Cộp     000.00.68.H52 

1 H52.68.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

sopcop@sonla.g

ov.vn 
0212 3878 349  000.01.68.H52 

2 H52.68.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

tckh.sopcop@so

nla.gov.vn 
02123878068  000.02.68.H52 

3 H52.68.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

nnptnt.sopcop@

sonla.gov.vn 
02123878291  000.03.68.H52 

4 H52.68.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

tnmt.sopcop@so

nla.gov.vn 
02123878199  000.04.68.H52 

5 H52.68.05 Thanh tra huyện 
Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

tt.sopcop@sonla

.gov.vn 
02123878109  000.05.68.H52 

6 H52.68.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

ktht.sopcop@so

nla.gov.vn 
02123879038  000.06.68.H52 

7 H52.68.07 Phòng Nội vụ 
Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

nv.sopcop@sonl

a.gov.vn 
02123878290  000.07.68.H52 
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8 H52.68.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

tbxh.sopcop@so

nla.gov.vn 
02123879155  000.08.68.H52 

9 H52.68.09 Phòng Tư Pháp 
Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

tp.sopcop@sonl

a.gov.vn 
02123878121  000.09.68.H52 

10 H52.68.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

gddt.sopcop@so

nla.gov.vn 
2123878211  000.10.68.H52 

11 H52.68.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

vhtt.sopcop@so

nla.gov.vn 
02123878599  000.12.68.H52 

12 H52.68.12 Phòng Dân tộc 
Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

dt.sopcop@sonl

a.gov.vn 
02123878585  000.13.68.H52 

13 H52.68.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Sốp 

Cộp 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

bqlda.sopcop@s

onla.gov.vn 
02123878099  000.14.68.H52 

14 H52.68.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Sốp 

Cộp 

Bản Sốp Cộp, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ttttvh.sopcop@s

onla.gov.vn 
02123878862  000.15.68.H52 

15 H52.68.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Sốp Cộp 

Bản Hua Mường, xã 

Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

ttdvnn.sopcop@

sonla.gov.vn 
0212 3878104  000.16.68.H52 
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16 H52.68.16 UBND xã Sốp Cộp 
Bản Sốp Cộp, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ttttvh.sopcop@s

onla.gov.vn 
02123878862  000.17.68.H52 

17 H52.68.17 UBND xã Dồm Cang 
Bản Dồm, xã Dồm 

Cang, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ubdomcang.sopc

op@sonla.gov.v

n 

2123600017  000.18.68.H52 

18 H52.68.18 UBND xã Mường Lạn 
Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

ubmuonglan.sop

cop@sonla.gov.

vn 

2126266866  000.19.68.H52 

19 H52.68.19 UBND xã Mường Lèo 
Bản Liềng, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ubmuongleo.sop

cop@sonla.gov.

vn 

02126288388  000.20.68.H52 

2 H52.68.20 UBND xã Mường Và 
Bản Mường Và, xã 

Mường Và, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

ubmuongva.sop

cop@sonla.gov.

vn 

02126299699  000.21.68.H52 

21 H52.68.21 UBND xã Nậm Lạnh 
Bản Lạnh, xã Nậm 

Lạnh, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ubnamlanh.sopc

op@sonla.gov.v

n 

02262721695  000.22.68.H52 

22 H52.68.22 UBND xã Púng Bánh 
Bản Kéo Hin, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

ubmuonglan.sop

cop@sonla.gov.

vn 

02126506875  000.23.68.H52 

23 H52.68.23 UBND xã Sam Kha 
Bản Púng Báng , Xã 

Sam Kha, huyện Sốp 

Cộp tỉnh Sơn La 

ubsamkha.sopco

p@sonla.gov.vn 
0973230239  000.24.68.H52 

X H52.69 
UBND huyện Thuận 

Châu 
    000.00.69.H52 

1 H52.69.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

vphdndubnd.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 3847021  000.01.69.H52 
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2 H52.69.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ptckh.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0212 3847062  000.02.69.H52 

3 H52.69.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

pnnptnt.thuanch

au@sonla.gov. 

vn 

0212 3847012  000.03.69.H52 

4 H52.69.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

tnmt.thuanchau

@sonla.gov.vn 
02123 847089  000.04.69.H52 

5 H52.69.05 Thanh tra huyện 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

pttr.thuanchau@

sonla.gov.vn 
0212 3847094  000.05.69.H52 

6 H52.69.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ktht.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0212 3847045  000.06.69.H52 

7 H52.69.07 Phòng Nội vụ 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

noivu.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0212 3848282  000.07.69.H52 

8 H52.69.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ldtbxh.thuancha

u@sonla.gov.vn 
0212 3848992  000.08.69.H52 

9 H52.69.09 Phòng Tư Pháp 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

phongtuphap.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 3847095  000.09.69.H52 
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10 H52.69.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

pgddt.thuanchau

@son la.gov. vn 
0212 3847065  000.10.69.H52 

11 H52.69.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

pvhtt.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0212 3848901  000.12.69.H52 

12 H52.69.12 Phòng Dân tộc 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

dantoc.thuancha

u@sonla.gov. 

vn 

0212 3847145  000.13.69.H52 

13 H52.69.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 

Thuận Châu 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

bqlduandtxd.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 3847636  000.14.69.H52 

14 H52.69.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Thuận 

Châu 

Tiểu khu 8, thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

trungtamttvh.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 3847343  000.15.69.H52 

15 H52.69.15 

Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Thuận 

Châu 

Tiểu khu 10, thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ttdvnongnghiep.

thuanchau@sonl

a.gov. vn 

0814 960666  000.16.69.H52 

16 H52.69.16 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Thuận Châu 

Tiếu khu 7, thị trấn  

Thuận Châu,  huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ttptquydat.thuan

chau@sonla.gov

.vn 

0212 3847138  000.17.69.H52 

17 H52.69.17 
Cơ sở điều trị nghiện ma 

túy huyện Thuận Châu 

Bản Sen To, xã Tông 

Cọ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

csdtnmt.thuanch

au@sonla.gov.v

n 

0212 3848623  000.18.69.H52 

18 H52.69.18 UBND xã Bản Lầm 
Bản Hiềm, xã Bản Lầm, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ubndbanlam.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 6562885  000.19.69.H52 
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19 H52.69.19 UBND xã Bó Mười 
Bản Mười, xã Bó Mười, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

xabomuoi.thuan

chau@sonla.gov

.vn 

0212 6258678  000.20.69.H52 

20 H52.69.20 UBND xã Bon Phặng 
Bản Phăng, xã Bon 

Phăng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndbonphang.t

huanchau@sonl

a.gov. vn 

0212 3849118  000.21.69.H52 

21 H52.69.21 UBND xã Chiềng Bôm 
Bản Hỏm, xã Chiềng 

Bôm, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndchiengbom.

thuanchau@sonl

a.gov. vn 

0212 6550695  000.22.69.H52 

22 H52.69.22 UBND xã Chiềng La 
Bản Nưa. xã Chiềng La, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ubndchiengla.th

uanchau@sonla.

gov.vn 

0212 6564345 

https://thuancha

u.sonla.gov.vn/c

hiengla 
000.23.69.H52 

23 H52.69.23 UBND xã Chiềng Ly 

Bản Chiềng Ly, xã 

Chiềng Ly, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndchiengly.th

uanchau@sonla.

gov.vn 

0123 847183  000.24.69.H52 

24 H52.69.24 UBND xã Chiềng Ngàm 
Bản Mện, xã Chiềng 

Ngàm, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndxachiengng

am.thuanchau@

sonla.gov.vn 

0212 6277886  000.25.69.H52 

25 H52.69.25 UBND xã Chiềng Pấc 

Bản Chiềng Pấc, xã 

Chiềng Pấc, huyện 

Thuận Châu, tinh Sơn 

La 

ubndchiengpac.t

huanchau@sonl

a.gov.vn 

0212 3849169  000.26.69.H52 

26 H52.69.26 UBND xã Chiềng Pha 

Bản Ngà Phát, xã 

Chiềng Pha, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndchiengpha.t

huanchau@sonl

a.gov.vn 

0212 6566669 

https://thuancha

u.sonla.gov.vn/c

hiengpha 
000.27.69.H52 

27 H52.69.27 UBND xã Co Mạ 
Bản Pha Khuông, xã Co 

Mạ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ubndcoma.thuan

chau@sonla.gov

.vn 

0212 6288889  000.28.69.H52 
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28 H52.69.28 UBND xã Co Tòng 
Bản Co Nhừ, xã Co 

Tòníỉ. Thuận Châu, Sơn 

La 

ubndcotong.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 6560661  000.29.69.H52 

29 H52.69.29 UBND xã É Tòng 
Bản Nong Lạnh , xã 

Long Hẹ, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndetong.thuan

chau@sonla.gov

.vn 

0212 6568868  000.30.69.H52 

30 H52.69.30 UBND xã Liệp Tè 
Bản Ban Xa. xã Liệp 

Tè, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ubndliepte.thuan

chau@sonla.gov

.vn 

0212 6466667  000.31.69.H52 

31 H52.69.31 UBND xã Long Hẹ 
Bản Nặm Nhú, xã Long 

Hẹ. Thuận Châu. Sơn 

La 

ubndlonghe.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 6255886  000.32.69.H52 

32 H52.69.32 UBND xã Muội Nọi 
Bản Muối Nọi A, xã 

Muồi Nọi, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndmuoinoi.th

uanchau@sonla.

gov.vn 

0212 6515586  000.33.69.H52 

33 H52.69.33 UBND xã Mường Bám 
Bản Nà Hát, Mường 

Bám, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndmuongbam.

thuanchau@sonl

a.gov.vn 

0212 6266789  000.34.69.H52 

34 H52.69.34 UBND xã Mường É 
Bản Chiềng Ve, xã 

Mường É, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndmuonge.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 6655678  000.35.69.H52 

35 H52.69.35 
UBND xã Mường 

Khiêng 

Bản Khiêng, xã Mường 

Khiêng, huyện Thuận 

Châu, tính Sơn La 

ubndmuongkhie

ng.thuanchau@s

onla.gov.vn 

0212 6508552  000.36.69.H52 

36 H52.69.36 UBND xã Nậm Lầu 
Bản Tăng, xã Nậm Lầu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ubndnamlau.thu

anchau@sonla.g

ov.vn 

0212 6579995  000.37.69.H52 
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37 H52.69.37 UBND xã Noong Lay 

Bản Bản Huổi Lọng, xã 

Nong Lay, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndxanonglay.t

huanchau@sonl

a.gov.vn 

0212 6560659  000.38.69.H52 

38 H52.69.38 UBND xã Pá Lông 
Bản Từ Sáng, xã Pá 

Lông, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndpalong.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 6288899  000.39.69.H52 

39 H52.69.49 UBND xã Phồng Lái 

Bản Kiến Xương, xã 

Phổng Lái, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndphonglai.th

uanchau@sonla.

gov.vn 

0212 6560656 

http://thuanchau.

sonla.gov.vn/ph

onglai 
000.40.69.H52 

40 H52.69.40 UBND xã Phổng Lăng 

Bản Thái Cóng, xã 

Phông Lăng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndxaphonglan

g.thuanchau@so

nla.gov.vn 

0212 3848191  000.41.69.H52 

41 H52.69.41 UBND xã Phổng Lập 
Bản Kẹ, xã Phổng Lập, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

xaphonglap.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 8507999  000.42.69.H52 

42 H52.69.42 UBND xã Púng Tra 
Bản Tra, xã Púng Tra, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ubndpungtra.thu

ancha@sonla.go

v.vn 

0212 6268868  000.43.69.H52 

43 H52.69.43 UBND xã Thôm Mòn 

Bản Họp Thành, xã 

Thòm Mòn, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

xathommon.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 3847445  000.44.69.H52 

44 H52.69.44 UBND xã Tòng Cọ 
Bản Sen To, xã Tông 

Cọ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ubndtongco.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 3949131 

https://thuancha

u.sonla.gov.vn/t

ongco 
000.45.69.H52 

45 H52.69.45 UBND xã Tông Lạnh 
Bản Thẳm, xã Tông 

Lạnh, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndtonglanh.th

uanchau@sonla.

gov.vn 

0212 3908299 

https://thuancha

u.sonla.gov.vn/t

onglanh 
000.46.69.H52 
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46 H52.69.46 
UBND thị trấn Thuận 

Châu 

Tiểu khu 3, thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

ubndthitran.thua

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 3847103 

https://thuancha

u.sonla.gov.vn/tt

thuanchau 

- 

XI H52.70 UBND huyện Vân Hồ     000.00.70.H52 

1 H52.70.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

vphdndvaubnd.v

anho@sonla.gov

.vn 

0212 3666252  000.01.70.H52 

2 H52.70.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

vphdndvaubnd.v

anho@sonla.gov

.vn 

0212 3666269  000.02.70.H52 

3 H52.70.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

nnvaptnt.vanho 

@sonla.gov.vn 
0212 3666286  000.03.70.H52 

4 H52.70.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

tainguyenmoitru

ong.vanho@son

la.gov.vn 

 

0212 3666257  000.04.70.H52 

5 H52.70.05 Thanh tra huyện 
Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

thanhtra.vanho

@sonla.gov.vn 
0904 134569  000.05.70.H52 

6 H52.70.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

kinhtevahatang.

vanh@sonla.gov

.vn 

0212 3666282  000.06.70.H52 

7 H52.70.07 Phòng Nội vụ 
Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

noivu.vanho@s

onla.gov.vn 
0212 3666280  000.07.70.H52 

8 H52.70.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

ldtbvaxh.vanho

@sonla.gov.vn 
0212 3666249  000.08.70.H52 

9 H52.70.09 Phòng Tư Pháp 
Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

tuphap.vanho@s

onla.gov.vn 
0212 3666277  000.09.70.H52 
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10 H52.70.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

gdvadt.vanho@s

onla.gov.vn 
0212 3502555  000.10.70.H52 

11 H52.70.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

vanhoavathongti

n.vanho@sonla.

gov.vn 

0212 3666276  000.11.70.H52 

12 H52.70.12 Phòng Dân tộc 
Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

dantoc.vanho 

@sonla.gov.vn 
0212 3666626  - 

13 H52.70.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Vân 

Hồ 

Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

banqldadtvaxd.v

anho@sonla.gov

.vn 

0912 213258  000.12.70.H52 

14 H52.70.14 
Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Vân Hồ 

Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

ttttvh.vanho@so

nla.gov.vn 
0212 3505345  000.13.70.H52 

15 H52.70.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Vân Hồ 

Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

ttdvnn.vanho@s

onla.gov.vn 
0212 3902678  000.14.70.H52 

16 H52.70.16 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Vân Hồ 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

ttptqt.vanho@so

nla.gov.vn 
0989 874678  000.15.70.H52 

17 H52.70.17 UBND xã Chiềng Khoa 
Bản Nà Chá, xã Chiềng 

Khoa, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xachiengkho.va

nho@sonla.gov.

vn 

0212 2205678  000.16.70.H52 

18 H52.70.18 UBND xã Chiềng Xuân 
Bản Suối Quanh, xã 

Chiềng Xuân, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

xachiengxuan.va

nho@sonla.gov.

vn 

0212 6286688  000.17.70.H52 

19 H52.70.19 UBND xã Chiềng Yên 
Bản Bống Hà, xã 

Chiềng Yên, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

xachiengyen.van

ho@sonla.gov.v

n 

0212 6568989  000.18.70.H52 

20 H52.70.20 UBND xã Liên Hòa 
Bản Nôn, xã Liên Hòa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

xalienhoa.vanho

@sonla.gov.vn 
0212 6506789  000.19.70.H52 
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21 H52.70.21 UBND xã Lóng Luông 
Bản Co Lóng, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ 

xalongluong.van

ho@sonla.gov.v

n 

0212 3503002  000.20.70.H52 

22 H52.70.22 UBND xã Mường Men 
Bản Nà Pa, xã Mường 

Men, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xamuongmem.v

anho@sonla.gov

.vn 

0212 3556558  000.21.70.H52 

23 H52.70.23 UBND xã Mường Tè 
Bản Nhúng, xã Mường 

Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

xamuongte.vanh

o@sonla.gov.vn 
0212 3578222  000.22.70.H52 

24 H52.70.24 UBND xã Quang Minh 
Bản Bó, xã Quang 

Minh, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xaquangminh.va

nho@sonla.gov.

vn 

0212 3556345  000.23.70.H52 

25 H52.70.25 UBND xã Song Khủa 
Bản Lóng Khủa, xã 

Song Khủa, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

xasongkhua.van

ho@sonla.gov.v

n 

0212 6266669  000.24.70.H52 

26 H52.70.26 UBND xã Suối Bàng 
Bản Khoang Tuống, xã 

Suối Bàng, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

xasuoibang.vanh

o@sonla.gov.vn 
0212 3505789  000.25.70.H52 

27 H52.70.27 UBND xã Tân Xuân 
Bản Bướt, xã Tân 

Xuân, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xatanxuan.vanh

o@sonla.gov.vn 
0212 2206688  000.26.70.H52 

28 H52.70.28 UBND xã Tô Múa 
Bản Mến, xã Tô Múa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

xatomua.vanho

@sonla.gov.vn 
0212 3568838  000.27.70.H52 

29 H52.70.29 UBND xã Vân Hồ 
Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xavanho.vanho

@sonla.gov.vn 
02123.866.135  000.28.70.H52 

30 H52.70.30 UBND xã Xuân Nha 
Bản Thín, xã Xuân 

Nha, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

xaxuannha.vanh

o@sonla.gov.vn 
0212 2238899  000.29.70.H52 

XII H52.71 
UBND huyện Yên 

Châu 
    000.00.71.H52 

1 H52.71.01 
Văn phòng HĐND và 

UBND 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

vpububnd.yench

au@sonla.gov.v

n 

0212 3840234  000.01.71.H52 
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2 H52.71.02 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 02123 840 657  000.02.71.H52 

3 H52.71.03 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

nnptnt.yenchau

@sonla.gov.vn 
02123840252  000.03.71.H52 

4 H52.71.04 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

tnmt.yenchau@s

onla.gov.vn 
02123840163  000.04.71.H52 

5 H52.71.05 Thanh tra huyện 
tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

tt.yenchau@sonl

a.gov.vn 
0212.3840.165  000.05.71.H52 

6 H52.71.06 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

ktht.yenchau@s

onla.gov.vn 
02123840167  000.06.71.H52 

7 H52.71.07 Phòng Nội vụ 
tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

nv.yenchau@so

nla.gov.vn 
0212.3840.179  000.07.71.H52 

8 H52.71.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0223840143  000.08.71.H52 

9 H52.71.09 Phòng Tư Pháp 
tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

tp.yenchau@son

la.gov.vn 
02123541999  000.09.71.H52 

10 H52.71.10 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiểu khu 3, Thị trấn 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

gddt.yenchau@s

onla.gov.vn 
02123840789  000.10.71.H52 
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11 H52.71.11 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

tiểu khu 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

vhtt.yenchau@s

onla.gov.vn 
0223840100  000.12.71.H52 

12 H52.71.12 Phòng Dân tộc 
TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

dt.yenchau@son

la.gov.vn 
02123840008  000.13.71.H52 

13 H52.71.13 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Yên 

Châu 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0223840989  000.14.71.H52 

14 H52.71.14 

Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa huyện Yên 

Châu 

TK 3, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 02123840555  000.15.71.H52 

15 H52.71.15 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Yên Châu 

Bản Mệt sai, xã Sặp 

Vạt, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0223840282  000.16.71.H52 

16 H52.71.16 
UBND thị trấn Yên 

Châu 

Tiểu khu 1, thị trấn 

Yên Châu, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndyenchau.ye

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 3840127 

https://yenchau.s

onla.gov.vn/ttye

nchau 
000.17.71.H52 

17 H52.71.17 UBND xã Chiềng Đông 
Bản Luông Mé, xã 

Chiềng Đông, huyện 

Yên Châu 

ubndchiengdong

.yenchau@sonla

.gov.vn 

02126255688 

https://yenchau.s

onla.gov.vn/chie

ngdong 
000.18.71.H52 

18 H52.71.18 UBND xã Chiềng Hặc 
Bản Nà Ngà, xã Chiềng 

Hặc, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3903344  000.19.71.H52 

19 H52.71.19 UBND xã Chiềng Khoi 
Bản Ngoàng, xã Chiềng 

Khoi, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 2218773 

http://yenchau.s

onls.gov.vn/chie

ngkhoi; 
000.20.71.H52 
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20 H52.71.20 UBND xã Chiềng On 
Bản Nà Dạ, xã Chiềng 

On, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0973299777  000.21.71.H52 

21 H52.71.21 UBND xã Chiềng Pằn 
Bản Thồng Phiêng, xã 

Chiềng pằn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0212 3840809 

https://yenchau.s

onla.gov.vn/chie

ngpan 
000.22.71.H52 

22 H52.71.22 UBND xã Chiềng Sàng 
Bản Chiềng Kim, xã 

Chiềng Sàng, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 0977153868  000.23.71.H52 

23 H52.71.23 
UBND xã Chiềng 

Tương 

Bản Pa Kha 1, xã 

Chiềng Tương, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 0989768521  000.24.71.H52 

24 H52.71.24 UBND xã Lóng Phiêng 

Bản Yên Thi, 

xã Lóng Phiêng, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0347974288  000.25.71.H52 

25 H52.71.25 UBND xã Mường Lựm 
Bản Lựm, xã Mường 

Lựm, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 2123541962  000.26.71.H52 

26 H52.71.26 UBND xã Phiêng Khoài 
Bản Kim Chung 1, 

phiêng Khoài, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 0375541288  000.27.71.H52 

27 H52.71.27 UBND xã Sặp Vạt 
Bản Mệt Sai, xã Sặp 

Vạt, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 02126275568  000.28.71.H52 

28 H52.71.28 UBND xã Tú Nang 
Bản Đông Khùa, xã Tú 

Nang, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0918351388  000.29.71.H52 
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29 H52.71.29 UBND xã Viêng Lán 
Bản Nà Và, xã Viêng 

Lán, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

ubndvienglan.ye

nchau@sonla.go

v.vn 

0212 3840058  000.30.71.H52 

30 H52.71.30 UBND xã Yên Sơn 
Bản Chiềng Hưng, xã 

Yên Sơn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

ubndyenson.yen

chau@sonla.gov

.vn 

0335775114  000.31.71.H52 
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PHỤ LỤC IV 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 4: CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC,  

TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan 

Địa chỉ cơ quan, đơn 

vị 

Thư điện tử 

công vụ 
Số điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

I 

Mã định danh các đơn vị 

thuộc/trực thuộc các đơn vị sự 

nghiệp cấp tỉnh 

     

1 H52.13 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

    

000.00.13.H52 

1.1 H52.13.01 Chi cục Kiểm lâm     000.01.13.H52 

1.1.1 H52.13.01.01 
Hạt kiểm lâm thành 

phố Sơn La 

Đường Trần Đăng Ninh, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

thanhpho.cckl@s

onla.gov.vn 
0212 3857213 

 
001.01.13.H52 

1.1.2 H52.13.01.02 
Hạt kiểm lâm huyện 

Mộc Châu 

Thị trấn Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mocchau.cckl@so

nla.gov.vn 
02123 866127 

 

002.01.13.H52 

1.1.3 H52.13.01.03 
Hạt kiểm lâm huyện 

Yên Châu 

Thị trấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

yenchau.cckl@so

nla.gov.vn 
0976 558 505 

 

003.01.13.H52 

1.1.4 H52.13.01.04 
Hạt kiểm lâm huyện 

Mai Sơn 

Thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

maison.cckl@so

nla.gov.vn 
0903 451890 

 
004.01.13.H52 

1.1.5 H52.13.01.05 
Hạt kiểm lâm huyện 

Thuận Châu 

Tiểu khu 10, thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

hatkl.thuanchau@

sonla.gov.vn 
0984 474259 

 

005.01.13.H52 

1.1.6 H52.13.01.06 
Hạt kiểm lâm huyện 

Quỳnh Nhai 

Phiêng Lanh, xã Mường 

Giàng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

quynhnhai.cckl@

sonla.gov.vn 
02123 833 448 

 

006.01.13.H52 
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1.1.7 H52.13.01.07 
Hạt kiểm lâm huyện 

Mường La 

Tiểu khu 5, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 muongla.cckl@s

onla.gov.vn 
02123 830 186 

 

007.01.13.H52 

1.1.8 H52.13.01.08 
Hạt kiểm lâm huyện 

Bắc Yên 

Tiểu khu 1, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

bacyen.cckl@sonl

a.gov.vn 
02123 860 172 

 

008.01.13.H52 

1.1.9 H52.13.01.09 
Hạt kiểm lâm huyện 

Phù Yên 

Khối 4, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

phuyen.cckl@son

la.gov.vn 
02123 864 063 

 

009.01.13.H52 

1.1.10 H52.13.01.10 
Hạt kiểm lâm huyện 

Sông Mã 

Tiểu khu 5, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La 

 songma.cckl@so

nla.gov.vn 
0212 3836277 

 

010.01.13.H52 

1.1.11 H52.13.01.11 
Hạt kiểm lâm huyện 

Sốp Cộp 

Bản Sốp Nặm, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

 sopcop.cckl@son

la.gov.vn 
02123 878 047 

 

011.01.13.H52 

1.1.12 H52.13.01.12 
Hạt kiểm lâm huyện 

Vân Hồ 

Xã Vân Hồ, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

vanho.cckl.cckl@

sonla.gov.vn 
0912 235 459 

 
012.01.13.H52 

1.1.13 H52.13.01.13 
Hạt kiểm lâm rừng 

đặc dụng Xuân Nha 

Xã Xuân Nha, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

rddxuannha.cckl

@sonla.gov.vn 
0826 789 559 

 
013.01.13.H52 

1.1.14 H52.13.01.14 
Hạt kiểm lâm rừng 

đặc dụng Sốp Cộp 

Xã Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

rddsopcop.cckl@

sonla.gov.vn 
0915 319 882 

 
014.01.13.H52 

1.1.15 H52.13.01.15 
Hạt kiểm lâm rừng 

đặc dụng Tà Xùa 

Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 rddtaxua.cckl@s

onla.gov.vn 
0988 977 028 

 
015.01.13.H52 

2 H52.14 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
   

 
000.00.14.H52 

2.1 H52.14.01 
Văn phòng Đăng 

ký đất đai 
   

 
000.03.14.H52 

2.1.1 H52.14.01.01 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Sơn 

La 

Tổ 3, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

thanhpho.vpdk@s

onla.gov.vn 
0212 3752354 

 

001.03.14.H52 

2.1.2 H52.14.01.02 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Bắc Yên 

Thị trấn Bắc Yên, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

bacyen.vpdk@so

nla.gov.vn 
0212 3860776 

 

002.03.14.H52 



67 
 

2.1.3 H52.14.01.03 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Mai Sơn 

TT Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

maison.vpdk@so

nla.gov.vn 
0212 3843898 

 

003.03.14.H52 

2.1.4 H52.14.01.04 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Mộc Châu 

 TT Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn la 

mocchau.vpdk@s

onla.gov.vn 
0212 3766326 

 

004.03.14.H52 

2.1.5 H52.14.01.05 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Mường La 

 TT Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn la 

muongla.vpdk@s

onla.gov.vn 
0212 3831751 

 

005.03.14.H52 

2.1.6 H52.14.01.06 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Phù Yên 

 TT Phù Yên, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

phuyen.vpdk@so

nla.gov.vn 
0212 3764335 

 

006.03.14.H52 

2.1.7 H52.14.01.07 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Quỳnh Nhai 

 Xã Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

quynhnhai.vpdk

@sonla.gov.vn 
0212 3834036 

 

007.03.14.H52 

2.1.8 H52.14.01.08 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Sông Mã 

 TT Sông Mã, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

songma.vpdk@so

nla.gov.vn 
0212 3836278 

 

008.03.14.H52 

2.1.9 H52.14.01.09 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Sốp Cộp 

 Xã Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

sopcop.vpdk@so

nla.gov.vn 
0212 3878789 

 

009.03.14.H52 

2.1.10 H52.14.01.10 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Thuận Châu 

 TT Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

thuanchau.vpdk@

sonla.gov.vn 
0212 3848779 

 

010.03.14.H52 

2.1.11 H52.14.01.11 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Vân Hồ 

 Xã Vân Hồ, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

vanho.vpdk@sonl

a.gov.vn 
0212 3666256 

 

011.03.14.H52 

2.1.12 H52.14.01.12 

Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất 

đai Yên Châu 

 TT Yên Châu, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

yenchau.vpdk@s

onla.gov.vn 
0212 3841195 

 

012.03.14.H52 

3 H52.20 Sở Y tế     000.00.20.H52 

3.1 H52.20.26 
Trung tâm y tế 

thành phố Sơn La 
   

 
000.25.20.H52 
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3.1.1 H52.20.26.01 
Trạm Y tế phường 

Chiềng An 

Tổ 1, phường Chiềng An, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 
 02123853432 

 
001.25.20.H52 

3.1.2 H52.20.26.02 
Trạm Y tế phường 

Chiềng Cơi 

Bản Mé, phường Chiềng 

Cơi, TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123856822 

 

002.25.20.H52 

3.1.3 H52.20.26.03 
Trạm Y tế phường 

Chiềng Lề 

Tổ 12, phường Chiềng 

Lề,  TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La 

 02123859697 

 

003.25.20.H52 

3.1.4 H52.20.26.04 
Trạm Y tế phường 

Chiềng Sinh 

Tổ 3, phường Chiềng 

Sinh,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 0212 3874933 

 

004.25.20.H52 

3.1.5 H52.20.26.05 
Trạm Y tế phường 

Quyết Tâm 

Tổ 5, phường Quyết 

Tâm,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 02123851032 

 

005.25.20.H52 

3.1.6 H52.20.26.06 
Trạm Y tế phường 

Quyết Thắng 

Tổ 13, phường Quyết 

Thắng,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 02123751942 

 

006.25.20.H52 

3.1.7 H52.20.26.07 
Trạm Y tế phường 

Tô Hiệu 

Tổ 8, phường Tô Hiệu,  

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 
 02123850589 

 
007.25.20.H52 

3.1.8 H52.20.26.08 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Cọ 

Bản Hôm, xã Chiềng Cọ,  

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 
 02128532888 

 
008.25.20.H52 

3.1.9 H52.20.26.09 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Đen 

Bản Pảng, xã Chiềng 

Đen,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 02123909099 

 

009.25.20.H52 

3.1.10 H52.20.26.10 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ngần 

Bản Phường, xã Chiềng 

Ngần,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 0985128617 

 

010.25.20.H52 

3.1.11 H52.20.26.11 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Xôm 

Bản Panh, xã Chiềng 

Xôm,  TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

 02123799460 

 

011.25.20.H52 

3.1.12 H52.20.26.12 
Trạm Y tế xã Hua 

La 

Bản Sàng, xã Hua La,  

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 
 02123851165 

 
012.25.20.H52 
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3.2 H52.20.27 
Trung tâm y tế 

huyện Bắc Yên 
   

 
000.26.20.H52 

3.2.1 H52.20.27.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Bắc Yên 

 Tiểu khu Phiêng Ban 2, 

thị trấn Bắc Yên, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

 0379240034 

 

001.26.20.H52 

3.2.2 H52.20.27.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Sại 

 Bản Nà Dòn, xã Chiềng 

Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

 0869517205 

 

002.26.20.H52 

3.2.3 H52.20.27.03 
Trạm Y tế xã Chim 

Vàn 

 Bản Vàn, xã Chim Vàn, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0973307035 

 

003.26.20.H52 

3.2.4 H52.20.27.04 
Trạm Y tế xã Hang 

Chú 

 Bản Hang Chú, xã Hang 

Chú, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0374771769 

 

004.26.20.H52 

3.2.5 H52.20.27.05 
Trạm Y tế xã Háng 

Đồng 

 Bản Háng Đồng, xã 

Háng Đồng, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0976 717954 

 

005.26.20.H52 

3.2.6 H52.20.27.06 
Trạm Y tế xã Hồng 

Ngài 

 Bản Hồng Ngài,  xã 

Hồng Ngài, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0913411684 

 

006.26.20.H52 

3.2.7 H52.20.27.07 
Trạm Y tế xã Hua 

Nhàn 

 Bản Hua Noong, xã Hua 

Nhàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0338502175 

 

007.26.20.H52 

3.2.8 H52.20.27.08 
Trạm Y tế xã Làng 

Chếu 

 Bản Trang Dua Hang, xã 

Làng Chếu, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0344708276 

 

008.26.20.H52 

3.2.9 H52.20.27.09 
Trạm Y tế xã 

Mường Khoa 

 Bản Phúc, xã Mường 

Khoa, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0384305936 

 

009.26.20.H52 

3.2.10 H52.20.27.10 
Trạm Y tế xã Pắc 

Ngà 

 Bản Bước,  xã Pắc Ngà, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0967854770 

 

010.26.20.H52 

3.2.11 H52.20.27.11 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Ban 

 Bản Tân Ban, xã Phiêng 

Ban, huyện Bắc Yên, 
 0869517199 

 
011.26.20.H52 
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tỉnh Sơn La 

3.2.12 H52.20.27.12 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Côn 

 Bản En, xã Phiêng Côn, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0398676918 

 

012.26.20.H52 

3.2.13 H52.20.27.13 
Trạm Y tế xã Song 

Pe 

 Bản Pe, xã Song Pe, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869517201 

 

013.26.20.H52 

3.2.14 H52.20.27.14 
Trạm Y tế xã Tạ 

Khoa 

 Bản Nhạn Nọc, xã Tạ 

Khoa, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0384101374 

 

014.26.20.H52 

3.2.15 H52.20.27.15 
Trạm Y tế xã Tà 

Xùa 

 Bản Tà Xùa, xã tà Xùa, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0366420960 

 

015.26.20.H52 

3.2.16 H52.20.27.16 
Trạm Y tế xã Xím 

Vàng 

 Bản Xím vàng, xã Xím 

Vàng, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0869517200 

 

016.26.20.H52 

3.3 H52.20.28 
Trung tâm y tế 

huyện Mai Sơn  
   

 
000.27.20.H52 

3.3.1 H52.20.28.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Hát Lót 

 TK 19, Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 02123744030 

 

001.27.20.H52 

3.3.2 H52.20.28.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ban 

 Bản Hoa Mai, xã Chiềng 

Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0971278013 

 

002.27.20.H52 

3.3.3 H52.20.28.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Chăn 

 Bản Sài Lương, xã 

Chiềng Chăn, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 0987538738 

 

003.27.20.H52 

3.3.4 H52.20.28.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Chung 

 Bản Hạm, xã Chiềng 

Chung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0383067349 

 

004.27.20.H52 

3.3.5 H52.20.28.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Dong 

 Bản Dè, xã Chiềng 

Dong, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0943686794 

 

005.27.20.H52 
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3.3.6 H52.20.28.06 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Kheo 

 Bản Tình, xã Chiềng 

Kheo, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0393760677 

 

006.27.20.H52 

3.3.7 H52.20.28.07 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Lương 

 Bản Mờn, xã Chiềng 

Lương, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0368959518 

 

007.27.20.H52 

3.3.8 H52.20.28.08 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Mai 

 Bản Bon, xã Chiềng 

Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0975555115 

 

008.27.20.H52 

3.3.9 H52.20.28.09 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Mung 

 Bản Nà Hạ I, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 02126252082 

 

009.27.20.H52 

3.3.10 H52.20.28.10 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Nơi 

 Bản Nhụng Dưới, xã 

Chiềng Nơi, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 0982815462 

 

010.27.20.H52 

3.3.11 H52.20.28.11 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Sung 

 Bản Cang B, xã Chiềng 

Sung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0978816640 

 

011.27.20.H52 

3.3.12 H52.20.28.12 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ve 

 Bản Mè Dưới, xã 

Chiềng Ve, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 0388634084 

 

012.27.20.H52 

3.3.13 H52.20.28.13 
Trạm Y tế xã Cò 

Nòi 

 Bản Phiêng nặm, xã Cò 

Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0976936807 

 

013.27.20.H52 

3.3.14 H52.20.28.14 
Trạm Y tế xã Hát 

Lót 

 Bản Nà Tiến, xã Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0974074929 

 

014.27.20.H52 

3.3.15 H52.20.28.15 
Trạm Y tế xã 

Mường Bằng 

 Bản Chu Văn Thịnh, xã 

Mường Bằng, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 02122463842 

 

015.27.20.H52 

3.3.16 H52.20.28.16 
Trạm Y tế xã 

Mường Bon 

 Bản Bon, xã Mường 

Bon, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0357665177 

 

016.27.20.H52 
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3.3.17 H52.20.28.17 
Trạm Y tế xã 

Mường Chanh 

 Bản Cang Mường, xã 

Mường Chanh, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 0987538474 

 

017.27.20.H52 

3.3.18 H52.20.28.18 Trạm Y tế xã Nà Bó 
 Tiểu khu 8, xã Nà Bó, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 0976194288 

 

018.27.20.H52 

3.3.19 H52.20.28.19 Trạm Y tế xã Nà Ớt 
 Bản Ớt Trả, xã Nà Ớt, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 0866126406 

 

019.27.20.H52 

3.3.20 H52.20.28.20 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Cằm 

 Bản Nong Tàu Thái, xã 

Phiêng Cằm, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 0915558465 

 

020.27.20.H52 

3.3.21 H52.20.28.21 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Pằn 

 Bản Kết Hay, xã Phiêng 

Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0329908774 

 

021.27.20.H52 

3.3.22 H52.20.28.22 
Trạm Y tế xã Tà 

Hộc 

 Bản Hộc, xã Tà Hộc, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 0395067822 

 

022.27.20.H52 

3.4 H52.20.29 
Tung tâm y tế 

huyện Mộc Châu 
   

 
000.28.20.H52 

3.4.1 H52.20.29.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Mộc Châu 

Tiểu khu 1, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3867930 

 

001.28.20.H52 

3.4.2 H52.20.29.02 
Trạm Y tế thị trấn 

Nông Trường 

Tiểu khu 68, thị trấn 

Nông Trường, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

 0865 897699 

 

002.28.20.H52 

3.4.3 H52.20.29.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Hắc 

Bản Tây Hưng, xã 

Chiềng Hắc, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0399 451003 

 

003.28.20.H52 

3.4.4 H52.20.29.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khừa 

Bản Tòng, xã Chiềng 

Khừa, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3668464 

 

004.28.20.H52 
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3.4.5 H52.20.29.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Sơn 

Tiểu khu 30/4, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0987 409929 

 

005.28.20.H52 

3.4.6 H52.20.29.06 
Trạm Y tế xã Đông 

Sang 

Bản Áng 3, xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0983 347644 

 

006.28.20.H52 

3.4.7 H52.20.29.07 
Trạm Y tế xã Hua 

Păng 

Bản Chiềng Cang, xã 

Hua Păng, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0212 3667092 

 

007.28.20.H52 

3.4.8 H52.20.29.08 
Trạm Y tế xã Lóng 

Sập 

Bản Phát, xã Lóng Sập, 

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0337 696341 

 

008.28.20.H52 

3.4.9 H52.20.29.09 
Trạm Y tế xã 

Mường Sang 

Bản Bãi Sậy, xã Mường 

Sang, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212 3868030 

 

009.28.20.H52 

3.4.10 H52.20.29.10 
Trạm Y tế xã Nà 

Mường 

Bản Đoàn kết, xã Nà 

Mường, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0968 434888 

 

010.28.20.H52 

3.4.11 H52.20.29.11 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Luông 

Bản Muống, xã Phiêng 

Luông, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0355 235999 

 

011.28.20.H52 

3.4.12 H52.20.29.12 
Trạm Y tế xã Quy 

Hướng 

Suối Giăng 2, xã Quy 

Hướng, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0343 581779 

 

012.28.20.H52 

3.4.13 H52.20.29.13 Trạm Y tế xã Tà Lại 
Bản C5, xã tà Lại, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
 0969 666727 

 
013.28.20.H52 

3.4.14 H52.20.29.14 
Trạm Y tế xã Tân 

Hợp 

Bản Nà Mường, xã Tân 

Hợp, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0947 832889 

 

014.28.20.H52 

3.4.15 H52.20.29.15 
Trạm Y tế xã Tân 

Lập 

Tiểu khu 12, xã Tân Lập, 

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0943 238418 

 

015.28.20.H52 
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3.5 H52.20.30 
Trung tâm y tế 

huyện Mường La 
   

 
000.29.20.H52 

3.5.1 H52.20.30.01 
Trạm Y tế thị trấn Ít 

Ong 

Bản Nà Noong, thị trấn Ít 

Ong , huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 0869 517188 

 

001.29.20.H52 

3.5.2 H52.20.30.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ân  

Bản Nong Hoi Dưới, xã 

Chiềng Ân, huyện 

Mường La,  tỉnh Sơn La 

 0986 517186 

 

002.29.20.H52 

3.5.3 H52.20.30.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Công 

Bản Mạo, xã Chiềng 

Công, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0889 386710 

 

003.29.20.H52 

3.5.4 H52.20.30.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Hoa 

Bản Tả, xã Chiềng Hoa, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

 0989 278240 

 

004.29.20.H52 

3.5.5 H52.20.30.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Lao 

Bản Nà Nong, xã Chiềng 

Lao, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0359 299058 

 

005.29.20.H52 

3.5.6 H52.20.30.06 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Muôn 

Bản Hua Chiến, xã 

Chiềng Muôn, huyện 

Mường La,  tỉnh Sơn La 

 0869 517181 

 

006.29.20.H52 

3.5.7 H52.20.30.07 
Trạm Y tế xã 

Chiềng San 

Bản Chiến, xã Chiềng 

San, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La  

 0395 621614 

 

007.29.20.H52 

3.5.8 H52.20.30.08 
Trạm Y tế xã Hua 

Trai 

Bản Phiêng Phé, xã Hua 

Trai, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0974 089122 

 

008.29.20.H52 

3.5.9 H52.20.30.09 
Trạm Y tế xã 

Mường Bú 

Bản Búng Diến, Mường 

Bú, Mường La,  tỉnh Sơn 

La 

 0987 795467 

 

009.29.20.H52 

3.5.10 H52.20.30.10 
Trạm Y tế xã 

Mường Chùm 

Bản Kham, xã Mường 

Chùm, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0977 345576 

 

010.29.20.H52 
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3.5.11 H52.20.30.11 
Trạm Y tế xã 

Mường Trai 

Bản Khâu ban xã Mường 

Trai, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0969 855663 

 

011.29.20.H52 

3.5.12 H52.20.30.12 
Trạm Y tế xã Nậm 

Giôn 

Bản Pá Mồng, Nậm 

Giôn, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0972 692423 

 

012.29.20.H52 

3.5.13 H52.20.30.13 
Trạm Y tế xã Nậm 

Păm 

Bản Bâu, xã Nặm Păm, 

huyện Mường La,  tỉnh 

Sơn La 

 0977 661418 

 

013.29.20.H52 

3.5.14 H52.20.30.14 
Trạm Y tế xã Ngọc 

Chiến 

Khâu Ban, xã Ngọc 

Chiến, huyện Mường La,  

tỉnh Sơn La 

 0973 498669 

 

014.29.20.H52 

3.5.15 H52.20.30.15 
Trạm Y tế xã Pi 

Toong 

Bản Nà Cài, xã Pi Toong, 

huyện Mường La,  tỉnh 

Sơn La  

 0988 053478 

 

015.29.20.H52 

3.5.16 H52.20.30.16 Trạm Y tế xã Tạ Bú 
Bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, 

huyện Mường La,  tỉnh 

Sơn La 

 0979 846573 

 

016.29.20.H52 

3.6 H52.20.31 
Trung tâm y tế 

huyện Phù Yên 
   

 
000.30.20.H52 

3.6.1 H52.20.31.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Phù Yên 

Tiểu khu 5, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

minhnv.syt@s o 

nla.gov.vn 
02133 763 408 

 

001.30.20.H52 

3.6.2 H52.20.31.02 
Trạm Y tế xã Bắc 

Phong 

Bản Đá Phổ, xã Bắc 

Phong, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

thuanmv70.syt@s

onla.gov.vn 
0347319412 

 

002.30.20.H52 

3.6.3 H52.20.31.03 Trạm Y tế xã Đá Đỏ 
Bản Bãi Vàng, xã Đá Đỏ, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

quanbv.syt@sonl

a. gov. vn 
0223 355 765 

 

003.30.20.H52 

3.6.4 H52.20.31.04 
Trạm Y tế xã Gia 

Phù 

Bản Nà Mạc, xã Gia Phù, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

dandv.syt@sonla. 

gov.vn 
02123865285 

 

004.30.20.H52 

3.6.5 H52.20.31.05 
Trạm Y tế xã Huy 

Bắc 

Bản Nà Phái 1, xã Huy 

Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

thulv.syt@sonla.g

ov.vn 
02123 763 438 

 

005.30.20.H52 
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3.6.6 H52.20.31.06 
Trạm Y tế xã Huy 

Hạ 

Bản Trò 1, xã Huy Hạ, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

binhnt73.syt@son

la.gov.vn 
02123763437 

 

006.30.20.H52 

3.6.7 H52.20.31.07 
Trạm Y tế xã Huy 

Tân 

Bản Puôi 2, xã Huy Tân, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 02123763443 

 

007.30.20.H52 

3.6.8 H52.20.31.08 
Trạm Y tế xã Huy 

Thượng 

Bản Úm 2, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

chienht. 

syt@sonla. 

gov.vn 

02123 864 449 

 

008.30.20.H52 

3.6.9 H52.20.31.09 
Trạm Y tế xã Huy 

Tường 

Tiến Phong, xã Huy 

Tường, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

hiunt.syt@sonla.g

ov.vn 
02123763441 

 

009.30.20.H52 

3.6.10 H52.20.31.10 
Trạm Y tế xã Kim 

Bon 

Bản Suối Bương, xã Kim 

Bon, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

vangtv.syt@sonla

.gov.vn 
0985470785 

 

010.30.20.H52 

3.6.11 H52.20.31.11 
Trạm Y tế xã 

Mường Bang 

Bản Sọc, xã Mường 

Bang, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

thanhcv.syt@sonl

a.gov.vn 
0967845889 

 

011.30.20.H52 

3.6.12 H52.20.31.12 
Trạm Y tế xã 

Mường Cơi 

Bản Ngã Ba, xã Mường 

Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

checv.syt@sonla.

gov.vn 
2123765074 

 

012.30.20.H52 

3.6.13 H52.20.31.13 
Trạm Y tế xã 

Mường Do 

Bản Lằn, xã Mường Do, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

chunglv.syt@sonl

a. gov.vn 
0386288522 

 

013.30.20.H52 

3.6.14 H52.20.31.14 
Trạm Y tế xã 

Mường Lang 

Bản Đung, xã Mường 

Lang, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

vudv.syt@sonla. 

gov.vn 
02123660133 

 

014.30.20.H52 

3.6.15 H52.20.31.15 
Trạm Y tế xã 

Mường Thải 

Bản Thải, xã Mường 

Thải, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

hungdv.syt@sonl

a. gov.vn 
02123564016 

 

015.30.20.H52 

3.6.16 H52.20.31.16 
Trạm Y tế xã Nam 

Phong 

Bản Đá Mài, xã Nam 

Phong, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

anhmn.syt@sonla

.gov.vn 
0353198351 

 

016.30.20.H52 

3.6.17 H52.20.31.17 
Trạm Y tế xã Quang 

Huy 

Bản Búc, xã Quang Huy, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

duyenlv.syt@sonl

a.gov.vn 
02123763440 

 

017.30.20.H52 
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3.6.18 H52.20.31.18 
Trạm Y tế xã Sập 

Xa 

Bản Xa, xã Sập Xa, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

quyetlt.syt@sonla

.gov.vn 
0916754088 

 

018.30.20.H52 

3.6.19 H52.20.31.19 
Trạm Y tế xã Suối 

Bau 

Bản Suối Chèo, xã Suối 

Bau, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

sonnt72.syt@sonl

a.gov. vn 
0358232161 

 

019.30.20.H52 

3.6.20 H52.20.31.20 
Trạm Y tế xã Suối 

Tọ 

Bản Lũng Khoai, xã Suối 

Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

hunghv.syt@sonl

a.gov. vn 
0359136667 

 

020.30.20.H52 

3.6.21 H52.20.31.21 
Trạm Y tế xã Tân 

Lang 

Bản Khẻn Tiên, xã Tân 

Lang, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

lylt.syt@sonla.go

v.vn 
02123660133 

 

021.30.20.H52 

3.6.22 H52.20.31.22 
Trạm Y tế xã Tân 

Phong 

Bản Vạn, xã Tân Phong, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

thuanmv.syt@son

la. gov.vn 
0357326558 

 

022.30.20.H52 

3.6.23 H52.20.31.23 
Trạm Y tế xã Tường 

Hạ 

Bản Cóc 1, xã Tường Hạ, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 

haidv.syt@sonla.

gov.vn 

02123660039 

 

023.30.20.H52 

3.6.24 H52.20.31.24 
Trạm Y tế xã Tường 

Phong 

Bản Hạ Lương, xã 

Tường Phong, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

hoangvv.syt@son

la. gov.vn 
02123564239 

 

024.30.20.H52 

3.6.25 H52.20.31.25 
Trạm Y tế xã Tường 

Phù 

Bản Bùa Chung 1, xã 

Tường Phù, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

thoncv.syt@sonla

.gov.vn 
02123865236 

 

025.30.20.H52 

3.6.26 H52.20.31.26 
Trạm Y tế xã Tường 

Thượng 

Bản Đồng La, xã Tường 

Thượng, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

thuydx.syt@sonla

.gov.vn 
02123660626 

 

026.30.20.H52 

3.6.27 H52.20.31.27 
Trạm Y tế xã Tường 

Tiến 

Bản Pa, xã Tường Tiến, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

thuonglv.syt@son

la. gov.vn 
02123564018 

 

027.30.20.H52 

3.7 H52.20.32 
Trạm y tế huyện 

Quỳnh Nhai 
   

 
000.31.20.H52 

3.7.1 H52.20.32.01 
Trạm Y tế xã Cà 

Nàng 

Bản Cà Nàng, xã Cà 

Nàng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

imlv.ttytqn@snla.

gov.vn 
0869 517164 

 

001.31.20.H52 
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3.7.2 H52.20.32.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Bằng 

Bản Bỉa Ban, xã Chiềng 

Bằng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

huonglt.ttytqn@s

onla.gov.vn 
0869 517172 

 

002.31.20.H52 

3.7.3 H52.20.32.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khay 

Bản Có Nàng, xã Chiềng 

Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

thietlv.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517166 

 

003.31.20.H52 

3.7.4 H52.20.32.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khoang 

Bản He, xã Chiềng 

Khoang, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

hiemtv.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517173 

 

004.31.20.H52 

3.7.5 H52.20.32.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ơn 

Bản Lốm Lầu, xã Chiềng 

Ơn, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

xiengnv.ttytqn@s

onla.gov.vn 
0869 517168 

 

005.31.20.H52 

3.7.6 H52.20.32.06 
Trạm Y tế xã 

Mường Chiên 

Bản Bon, xã Mường 

Chiên, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

thoahk.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517165 

 

006.31.20.H52 

3.7.7 H52.20.32.07 
Trạm Y tế xã 

Mường Giàng 

Bản Phiêng Nèn, xã 

Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

duyenmt.ttytqn@

sonla.gov.vn 
0869 517170 

 

007.31.20.H52 

3.7.8 H52.20.32.08 
Trạm Y tế xã 

Mường Giôn 

Bản Chiềng Lề, xã 

Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

phuidv.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517167 

 

008.31.20.H52 

3.7.9 H52.20.32.09 
Trạm Y tế xã 

Mường Sại 

Bản Búa Bon, xã Mường 

Sại,  huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

hiendt.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517174 

 

009.31.20.H52 

3.7.10 H52.20.32.10 
Trạm Y tế xã Nậm 

Ét 

Bản Noong, xã Nặm Ét, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

thichlv.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517176 

 

010.31.20.H52 

3.7.11 H52.20.32.11 
Trạm Y tế xã Pá Ma 

Pha Khinh 

Bản Khoang, xã Pá Ma 

Pha Khinh,  huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

hoandt.ttytqn@so

nla.gov.vn 
0869 517169 

 

011.31.20.H52 

3.8 H52.20.33 
Trạm y tế huyện 

Sông Mã 
   

 
000.32.20.H52 
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3.8.1 H52.20.33.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Sông Mã 

 Tổ dân phố 2, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

ttsongma.ttytsm@

sonla.gov.vn 
02123736777 

 

001.32.20.H52 

3.8.2 H52.20.33.02 
Trạm Y tế xã Bó 

Sinh 

 Bản Phống II, xã Bó 

Sinh, huyện Sông Mã 

bosinh.ttytsm@so

nla.gov.vn 
0329676689 

 
002.32.20.H52 

3.8.3 H52.20.33.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Cang 

 Bản Chiềng Cang, xã 

Chiềng Cang, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

chiengcang.ttytsm

@sonla.gov.vn 
02123536777 

 

002.32.20.H52 

3.8.4 H52.20.33.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng En 

 Bản Lưng, xã Chiềng 

En, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La 

chiengen.ttytsm@

sonla.gov.vn 
02122476875 

 

003.32.20.H52 

3.8.5 H52.20.33.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khoong 

 Bản Lè, xã Chiềng 

Khoong, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

chiengkhoong.ttyt

sm@sonla.gov.vn 
02122245261 

 

004.32.20.H52 

3.8.6 H52.20.33.06 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khương 

 Bản Tân Lập, xã Chiềng 

Khương, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

chiengkhuong.ttyt

sm@sonla.gov.vn 
02123839590 

 

005.32.20.H52 

3.8.7 H52.20.33.07 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Phung 

 Bản Chiềng Vàng, xã 

Chiềng Phung, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

chiengphung.ttyts

m@sonla.gov.vn 
02126572969 

 

006.32.20.H52 

3.8.8 H52.20.33.08 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Sơ 

 Bản Luấn, xã Phiêng Xa, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

chiengso.ttytsm@

sonla.gov.vn 
02123509343 

 

007.32.20.H52 

3.8.9 H52.20.32.09 
Trạm Y tế xã Đứa 

Mòn 

 Bản Nộc Cốc II, xã Đứa 

Mòn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

duamon.ttytsm@s

onla.gov.vn 
02122476778 

 

008.32.20.H52 

3.8.10 H52.20.32.10 
Trạm Y tế xã Huổi 

Một 

 Bản Bằng Vúng, xã 

Huổi Một, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

huoimot.ttytsm@

sonla.gov.vn 
02123537688 

 

009.32.20.H52 

3.8.11 H52.20.33.11 
Trạm Y tế xã 

Mường Cai 

 Bản Nà Kham, xã 

Mường Cai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

muongcai.ttytsm

@sonla.gov.vn 
02126254686 

 

010.32.20.H52 

3.8.12 H52.20.33.12 
Trạm Y tế xã 

Mường Hung 

 Bản Phiêng Lươn, xã 

Mường Hung, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La 

muonghung.ttyts

m@sonla.gov.vn 
02123536896 

 

011.32.20.H52 
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3.8.13 H52.20.33.13 
Trạm Y tế xã 

Mường Lầm 

 Bản Mường Cang, xã 

Mường Lầm, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

muonglam.ttytsm

@sonla.gov.vn 
02123736554 

 

012.32.20.H52 

3.8.14 H52.20.33.14 
Trạm Y tế xã 

Mường Sai 

 Bản Tiên Chung, xã 

Mường Sai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

muongsai.ttytsm

@sonla.gov.vn 
02123536999 

 

013.32.20.H52 

3.8.15 H52.20.33.15 
Trạm Y tế xã Nà 

Nghịu 

 Bản Nà Hin, xã Nà 

Nghịu, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

nanghiu.ttytsm@s

onla.gov.vn 
02123537494 

 

014.32.20.H52 

3.8.16 H52.20.33.16 
Trạm Y tế xã Nậm 

Mằn 

 Bản Nậm Mằn, xã Nậm 

Mằn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

namman.ttytsm@

sonla.gov.vn 
0984139998 

 

015.32.20.H52 

3.8.17 H52.20.33.17 
Trạm Y tế xã Nậm 

Ty 

 Bản Pàn, xã Nậm Ty, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

namty.ttytsm@so

nla.gov.vn 
02123539425 

 

016.32.20.H52 

3.8.18 H52.20.33.18 
Trạm Y tế xã Pú 

Bẩu 

 Bản Pú Bẩu, xã Pú Bẩu, 

huyện Sông Mã, Sơn La 

pubau.ttytsm@so

nla.gov.vn 
02126282648 

 
017.32.20.H52 

3.8.19 H52.20.33.19 
Trạm Y tế xã Yên 

Hưng 

 Bản Nà Dìa, xã Yên 

Hưng, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La 

yenhung.ttytsm@

sonla.gov.vn 
02123531572 

 

018.32.20.H52 

3.9 H52.20.34 
Trung tâm y tế 

huyên Sốp Cộp 
   

 
000.33.20.H52 

3.9.1 H52.20.34.01 
Trạm Y tế xã Sốp 

Cộp 

 Bản Sốp Cộp xã Sốp 

Cộp huyện Sốp Cộp tỉnh 

Sơn La 

 thitran.ttytsc@so

nla.gov.vn 
0869592398 

 

001.33.20.H52 

3.9.2 H52.20.34.02 
Trạm Y tế xã Dồm 

Cang 

 Bản Dồm xã Dồm Cang 

huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn 

La 

 domcangttytsc@

sonla.gov.vn 
0869592395 

 

002.33.20.H52 

3.9.3 H52.20.34.03 
Trạm Y tế xã 

Mường Lạn 

 Bản Mường Lạn xã 

Mường Lạn huyện Sốp 

Cộp tỉnh Sơn La 

muonglanttytsc@

sonla.gov.vn 
0869592390 

 

003.33.20.H52 

3.9.4 H52.20.34.04 
Trạm Y tế xã 

Mường Lèo 

  Bản Liềng xã Mường 

Lèo huyện Sốp Cộp tỉnh 

Sơn La 

 muongleottytsc@

sonla.gov.vn 
0869592392 

 

004.33.20.H52 
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3.9.5 H52.20.34.05 
Trạm Y tế xã 

Mường Và 

   Bản Mường Và xã 

Mường Và huyện Sốp 

Cộp tỉnh Sơn La 

muongvattytsc@s

onla.gov.vn 
0869592391 

 

005.33.20.H52 

3.9.6 H52.20.34.06 
Trạm Y tế xã Nậm 

Lạnh 

    Bản Lạnh xã Nậm 

Lạnh huyện Sốp Cộp tỉnh 

Sơn La 

 namlanhttytsc@s

onla.gov.vn 
0869592394 

 

006.33.20.H52 

3.9.7 H52.20.34.07 
Trạm Y tế xã Púng 

Bánh 

 Bản Bánh xã Púng Pánh 

huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn 

La 

 pungbanhttytsc@

sonla.gov.vn 
0869529396 

 

007.33.20.H52 

3.9.8 H52.20.34.08 
Trạm Y tế xã Sam 

Kha 

 Bản Púng Báng xã Sam 

Kha huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

samkhattytsc@so

nla.gov.vn 
0869529396 

 

008.33.20.H52 

3.10 H52.20.35 
Trung tâm y tế 

huyện Thuận Châu 
   

 
000.34.20.H52 

3.10.1 H52.20.35.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Thuận Châu 

Tiếu khu 3, thị trấn 

Thuận Châu, Thuận 

Châu, Sơn La 

thitran.ttyttc@son

la.gov.vn 
0212 3848192 

 

001.34.20.H52 

3.10.2 H52.20.35.02 
Trạm Y tế xã Bản 

Lầm 

Bản Lằm, xã Bán Lầm, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

banlam.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0212 6562885 

 

002.34.20.H52 

3.10.3 H52.20.35.03 
Trạm Y tế xã Bó 

Mười 

Bản Mười, xã Bó Mười, 

Thuận Châu, Son La 

bomuoi.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0942 268178 

 
003.34.20.H52 

3.10.4 H52.20.35.04 
Trạm Y tế xã Bon 

Phặng 

Bản Phăng, xã Bon 

Phăng, Thuận Châu, Sơn 

La 

bonphang.ttyttc@

sonla.gov.vn 
0978 582479 

 

004.34.20.H52 

3.10.5 H52.20.35.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Bôm 

Bản Hóm, xã Chiềng 

Bôm, Thuận Châu, Sơn 

La 

chiengbom.ttyttc

@sonla.gov.vn 
0987 892706 

 

005.34.20.H52 

3.10.6 H52.20.35.06 
Trạm Y tế xã 

Chiềng La 

Bản Lốm La, xã Chiềng 

La,Thuận Châu, Sơn La 

chiengla.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0355 175746 

 
006.34.20.H52 

3.10.7 H52.20.35.07 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ly 

Bản Chiềng Ly, xã 

Chiềng Ly, Thuận Châu, 

Sơn La 

chiengly.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0986 562048 

 

007.34.20.H52 
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3.10.8 H52.20.35.08 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Ngàm 

Bản Mện, xã Chiềng 

Ngâm, Thuận Châu, Sơn 

La 

chiengngam.ttyttc

@sonla.gov.vn 
0344 553947 

 

008.34.20.H52 

3.10.9 H52.20.35.09 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Pấc 

Bản Xi Măng, xã Chiềng 

Pấc, Thuận Châu, Sơn La 

chiengpac.ttyttc@

sonla.gov.vn 
0326 610972 

 
009.34.20.H52 

3.10.10 H52.20.35.10 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Pha 

Bản Ngà Phát, xã Chiềng 

Pha, Thuận Châu, Sơn La 

chiengpha.ttyttc@

sonla.gov.vn 
0212 3748142 

 
010.34.20.H52 

3.10.11 H52.20.35.11 Trạm Y tế xã Co Mạ 
Bản Co Mạ, xã Co Mạ, 

Thuận Châu, Sơn La 

coma.ttyttc@sonl

a.gov.vn 
0986 846022 

 
011.34.20.H52 

3.10.12 H52.20.35.12 
Trạm Y tế xã Co 

Tòng 

Bản Co Tòng, xã Co 

Tòng, Thuận Châu, Sơn 

La 

cotong.ttyttc@son

la.gov.vn 
0363 127248 

 

012.34.20.H52 

3.10.13 H52.20.35.13 
Trạm Y tế xã É 

Tòng 

Bán Nong Lạnh , xã 

Long Hẹ, Thuận Châu, 

Sơn La 

etong.ttyttc@sonl

a.gov.vn 
0212 3947833 

 

013.34.20.H52 

3.10.14 H52.20.35.14 
Trạm Y tế xã Liệp 

Tè 

Bản Hiên, xã Liệp Tè, 

Thuận Châu, Sơn La 

liepte.ttyttc@sonl

a.gov.vn 
0977 505277 

 
014.34.20.H52 

3.10.15 H52.20.35.15 
Trạm Y tế xã Long 

Hẹ 

Bản Nặm Nhứ, xã Long 

Hẹ, Thuận Châu, Sơn La 

longhe.ttyttc@son

la.gov.vn 
0983 417320 

 
015.34.20.H52 

3.10.16 H52.20.35.16 
Trạm Y tế xã Muội 

Nọi 

Bản Muổi Nọi A, xã 

Muồi Nọi, Thuận Châu, 

Sơn La 

muoinoi.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0392 322207 

 

016.34.20.H52 

3.10.17 H52.20.35.17 
Trạm Y tế xã 

Mường Bám 

Bản Nà Hát, xã Mường 

Bám, Thuận Châu, Sơn 

La 

muongbam.ttyttc

@sonla.gov.vn 
0983 718022 

 

017.34.20.H52 

3.10.18 H52.20.35.18 
Trạm Y tế xã 

Mường É 

Bản Chiềng Ve, xã 

Mường Ẻ, Thuận Châu, 

Sơn La 

muonge.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0212 3507017 

 

018.34.20.H52 

3.10.19 H52.20.35.19 
Trạm Y tế xã 

Mường Khiêng 

Bản Khiêng, xã Mường 

Khiêng, Thuận Châu, 

Sơn La 

muongkhieng.ttytt

c@sonla.gov.vn 
0212 8507179 

 

019.34.20.H52 

3.10.20 H52.20.35.20 
Trạm Y tế xã Nậm 

Lầu 

Bản Tăng, xã Nậm Lâu. 

Thuận Châu, Sơn La 

namlau.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0326 893653 

 
020.34.20.H52 
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3.10.21 H52.20.35.21 
Trạm Y tế xã Noong 

Lay 

Bản Bản Huổi Lọng, xã 

Nong Lay, Thuận Châu, 

Sơn La 

nonglay.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0365 043388 

 

021.34.20.H52 

3.10.22 H52.20.35.22 
Trạm Y tế xã Pá 

Lông 

Bán Từ Sáng, xã Pá 

Lông, Thuận Châu, Sơn 

La 

palong.ttyttc@son

la.gov.vn 
0842 070599 

 

022.34.20.H52 

3.10.23 H52.20.35.23 
Trạm Y tế xã Phồng 

Lái 

Bản Kiến Xương, xã 

Phông Lái, Thuận Châu, 

Sơn La 

phonglai.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0312 3748115 

 

023.34.20.H52 

3.10.24 H52.20.35.24 
Trạm Y tế xã Phổng 

Lăng 

Bản Nà Sa, xã Phổng 

Lăng, Thuận Châu, Sơn 

La 

phonglang.ttyttc

@sonla.gov.vn 
0977 697085 

 

024.34.20.H52 

3.10.25 H52.20.35.25 
Trạm Y tế xã Phổng 

Lập 

Bán Lặp. xã Phổng Lập, 

Thuận Châu, Scm La 

phonglap.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0985 360635 

 
025.34.20.H52 

3.10.26 H52.20.35.26 
Trạm Y tế xã Púng 

Tra 

Bản Tra, xã Púng 

Tra,Thuận Châu, Sơn La 

pungtra.ttyttc@so

nla.gov.vn 
0973 309969 

 
026.34.20.H52 

3.10.27 H52.20.35.27 
Trạm Y tế xã Thôm 

Mòn 

Bản Nà Tí, xã Thòm 

Mòn, Thuận Châu, Sơn 

La 

thommon.ttyttc@

sonla.gov.vn 
0843 843948 

 

027.34.20.H52 

3.10.28 H52.20.35.28 
Trạm Y tế xã Tòng 

Cọ 

Bản Hình, xã Tông Cọ, 

Thuận Châu, Sơn La 

tongco.ttyttc@son

la.gov.vn 
0212 3849499 

 
028.34.20.H52 

3.10.29 H52.20.35.29 
Trạm Y tế xã Tông 

Lạnh 

Bản Thẳm, xã Tông 

Lạnh, Thuận Châu, Sơn 

La 

tonglanh.ttyttc@s

onla.gov.vn 
0212 3849042 

 

029.34.20.H52 

3.11 H52.20.36 
Trung tâm y tế 

huyện Vân Hồ 
   

 
000.35.20.H52 

3.11.1 H52.20.36.01 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khoa 

Bản Nà Đồ, xã Chiềng 

Khoa, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

chiengkhoa.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0212 3668449 

 

001.35.20.H52 

3.11.2 H52.20.36.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Xuân 

Bản Suối Quanh, xã 

Chiềng Xuân, huyệnVân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

chiengxuan.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0975 858218 

 

002.35.20.H52 
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3.11.3 H52.20.36.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Yên 

Bản Bống Hà, xã Chiềng 

Yên, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

chiengyen.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0212 8577577 

 

003.35.20.H52 

3.11.4 H52.20.36.04 
Trạm Y tế xã Liên 

Hòa 

Bản Nôn, xã Liên Hòa, 

huyệnVân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

lienhoa.ttytvh@so

nla.gov.vn 
0212 8588678 

 

004.35.20.H52 

3.11.5 H52.20.36.05 
Trạm Y tế xã Lóng 

Luông 

Bản Co Lóng, xã Lóng 

Luông, huyệnVân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

 longluong.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0212 3503003 

 

005.35.20.H52 

3.11.6 H52.20.36.06 
Trạm Y tế xã 

Mường Men 

Bản Nà Pa, xã Mường 

Men, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

muongmen.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0212 8566555 

 

006.35.20.H52 

3.11.7 H52.20.36.07 
Trạm Y tế xã 

Mường Tè 

Bản Nhúng, xã Mường 

Tè, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 muongte.ttytvh@

sonla.gov.vn 
0212 3503107 

 

007.35.20.H52 

3.11.8 H52.20.36.08 
Trạm Y tế xã Quang 

Minh 
Bản Bó, xã Quang Minh 

quangminh.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0338 436342 

 
008.35.20.H52 

3.11.9 H52.20.36.09 
Trạm Y tế xã Song 

Khủa 

Bản Lóng Khủa, xã Song 

Khủa, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 songkhua.ttytvh

@sonla.gov.vn 
0979 631737 

 

009.35.20.H52 

3.11.10 H52.20.36.10 
Trạm Y tế xã Suối 

Bàng 

Bản Khoang Tuống, xã 

Suối Bàng, huyệnVân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 suoibang.ttytvh@

sonla.gov.vn 
0212 3508933 

 

010.35.20.H52 

3.11.11 H52.20.36.11 
Trạm Y tế xã Tân 

Xuân 

Bản Bướt, xã Tân Xuân, 

huyệnVân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 tanxuan.ttytvh@s

onla.gov.vn 
0968 198179 

 

011.35.20.H52 

3.11.12 H52.20.36.12 
Trạm Y tế xã Tô 

Múa 

Bản Mến, xã Tô Múa, 

huyệnVân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 tomua.ttytvh@so

nla.gov.vn 
0212 3568851 

 

012.35.20.H52 

3.11.13 H52.20.36.13 
Trạm Y tế xã Vân 

Hồ 

Bản Hang Trùng I, xã 

Vân Hồ, huyệnVân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

 vanho.ttytvh@so

nla.gov.vn 
0212 3666.300 

 

013.35.20.H52 
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3.11.14 H52.20.36.14 
Trạm Y tế xã Xuân 

Nha 

Bản Nà Hiềng xã Xuân 

Nha, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 hoandv.ttytvh@s

onla.gov.vn 
0212 8566567 

 

014.35.20.H52 

3.12 H52.20.37 
Trung tâm y tế 

huyện Yên Châu 
   

 
000.36.20.H52 

3.12.1 H52.20.37.01 
Trạm Y tế thị trấn 

Yên Châu 

TK 4, thị trấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

yenchau.ttytyc@s

onla.gov.vn 
0366939993 

 

001.36.20.H52 

3.12.2 H52.20.37.02 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Đông 

Bản Luông Mé, xã 

Chiềng Đông, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

chiengdong.ttytyc

@sonla.gov.vn 
0364013909 

 

002.36.20.H52 

3.12.3 H52.20.37.03 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Hặc 

Xóm Đoàn Kết, xã 

Chiềng Hặc, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

chienghac.ttytyc

@sonla.gov.vn 
0398856848 

 

003.36.20.H52 

3.12.4 H52.20.37.04 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Khoi 

Bản Pút, xã Chiềng Khoi, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

chiengkhoi.ttytyc

@sonla.gov.vn 
0356373524 

 

004.36.20.H52 

3.12.5 H52.20.37.05 
Trạm Y tế xã 

Chiềng On 

Bản Nà Đít, xã Chiềng 

Hặc, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

chiengon.ttytyc@

sonla.gov.vn 
0386661479 

 

005.36.20.H52 

3.12.6 H52.20.37.06 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Pằn 

Bản Thồng Phiêng, xã 

Chiềng Pằn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

chiengpan.ttytyc

@sonla.gov.vn 
0988805186 

 

006.36.20.H52 

3.12.7 H52.20.37.07 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Sàng 

Bản Luông Mé, 

xã Chiềng Đông,  

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

chiengon.ttytyc@

sonla.gov.vn 
0364013909 

 

007.36.20.H52 

3.12.8 H52.20.37.08 
Trạm Y tế xã 

Chiềng Tương 

Bản Chiềng Kim, 

xã Chiềng Sàng,  

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

chiengtuong.ttyty

c@sonla.gov.vn 
0383349809 

 

008.36.20.H52 
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3.12.9 H52.20.37.09 
Trạm Y tế xã Lóng 

Phiêng 

Bản Yên Thi, 

xã Lóng Phiêng,  

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

longphieng.ttytyc

@sonla.gov.vn 
0366633825 

 

009.36.20.H52 

3.12.10 H52.20.37.10 
Trạm Y tế xã 

Mường Lựm 

Bản Mé, xã Mường Lựm, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

muonglum.yench

au@sonla.gov.vn 
0988418875 

 

010.36.20.H52 

3.12.11 H52.20.37.11 
Trạm Y tế xã Phiêng 

Khoài 

Bản Kim Chung I, 

xã Phiêng Khoài,  

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

phiengkhoai.ttyty

c@sonla.gov.vn 
0975242115 

 

011.36.20.H52 

3.12.12 H52.20.37.12 
Trạm Y tế xã Sặp 

Vạt 

Bản Mệt-Sai, xã Sặt Vạt,  

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

sapvat.ttytyc@so

nla.gov.vn 
0356375771 

 

012.36.20.H52 

3.12.13 H52.20.37.13 
Trạm Y tế xã Tú 

Nang 

Bản Đông Khùa, xã Tú 

Nang,  huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

tunang.ttytyc@so

nla.gov.vn 
0917055985 

 

013.36.20.H52 

3.12.14 H52.20.37.14 
Trạm Y tế xã Viêng 

Lán 

Bản Mường Vạt, xã 

Viêng Lán,  huyện Yên 

Châu. tỉnh Sơn La 

vienglan.ttytyc@s

onla.gov.vn 
0376674095 

 

014.36.20.H52 

3.12.15 H52.20.37.15 
Trạm Y tế xã Yên 

Sơn 

Bản Chiềng Hưng, xã 

Yên Sơn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

yenson.ttytyc@so

nla.gov.vn 
0974810052 

 

015.36.20.H52 

II  

Mã định danh các 

đơn vị sự nghiệp 

thuộc/trực thuộc 

các phòng trực 

thuộc UBND 

huyện, thành phố 

     

4 H52.60 
Ủy ban nhân dân 

thành phố Sơn La 
    000.00.60.H52 

4.1 H52.60.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.60.H52 
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4.1.1 H52.60.10.01 
Trường MN Bế Văn 

Đàn 

Tổ 5, phường Quyết 

Tâm, Thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

mnbevandan.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0981 193403 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnbevandan 

001.10.60.H52 

4.1.2 H52.60.10.02 
Trường MN Chiềng 

Cơi 

Bản Mé Ban phường 

Chiềng Cơi, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La  

mnchiengcoi.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0212 3859218  002.10.60.H52 

4.1.3 H52.60.10.03 
Trường MN Chiềng 

Cọ 

Bản Hôm xã Chiềng Cọ, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

mnchiengco.thanh

pho@sonla.gov.v

n 

0981 193420  003.10.60.H52 

4.1.4 H52.60.10.04 
Trường MN Chiềng 

Đen 

Bản Noong Lọ, xã 

Chiềng Đen, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

mnchiengden.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0212 3550030  004.10.60.H52 

4.1.5 H52.60.10.05 
Trường MN Chiềng 

Lề 

Tổ 3, Phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La, tỉnh Sơn La 

mnchiengle.thanh

pho@sonla.gov.v

n 

02123 853548 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnchiengle 

005.10.60.H52 

4.1.6 H52.60.10.06 
Trường MN Chiềng 

Sinh 

Tổ 8, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

mnchiengsinh.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0212 3874995 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnchiengsin

h 

006.10.60.H52 

4.1.7 H52.60.10.07 
Trường MN Chiềng 

Xôm 

Bản Panh , xã Chiềng 

Xôm , TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

mnchiengxom.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0212 3857646 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnchiengxo

m 

007.10.60.H52 

4.1.8 H52.60.10.08 
Trường MN Hoa 

Hồng 

Bản Kềm, xã Chiềng 

Ngần, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

mnhoahong.thanh

pho@sonla.gov.v

n 

0366 845562 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnhoahong 

008.10.60.H52 

4.1.9 H52.60.10.09 
Trường MN Hoa 

Phượng 

Bản Phung, phường 

Chiềng Sinh. TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

mnhoaphuong.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0384 367254 

https://edu.Vi

ettel.vn/sonla

-tpsonla-

mnhoaphuon

009.10.60.H52 
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g 

4.1.10 H52.60.10.10 Trường MN Hua La 
Bản Sàng, Hua La, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

mnhuala.thanhph

o@sonla.gov.vn 
0212 3851291 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnhuala 

010.10.60.H52 

4.1.11 H52.60.10.11 
Trường MN Sao 

Mai 

Bản Híp, xã Chiềng 

Ngần, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

mnsaomai.thanhp

ho@sonla.gov.vn 
0212 6569773 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mnsaomai 

011.10.60.H52 

4.1.12 H52.60.10.12 Trường MN Tô Hiệu 
Tổ 9, P. Tô Hiệu, TP Sơn 

La,  tỉnh Sơn La 

mntohieu.thanhph

o@sonla.gov.vn 
0212 3855395 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

mntohieu 

012.10.60.H52 

4.1.13 H52.60.10.13 
Trường MN Lò Văn 

Giá 

Bản Cọ, phường Chiềng 

An, TP Sơn La,  tỉnh Sơn 

La 

 0212 3859688 

https://edu.vi

ettet.vn/sla-

tpsonla-

mnlovangia 

013.10.60.H52 

4.1.14 H52.60.10.14 
Trường MN Quyết 

Thắng 

Số:146 tổ 3 P. Quyết 

Thắng, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

mnqt.thanhpho@s

onla.gov.vn 
0212 3858671 

https://edu.vi

ettef.vn/sla-

tpsonla-

mnquyetthan

g 

014.10.60.H52 

4.1.15 H52.60.10.15 
Trường Tiểu học 

Chiềng Đen 

Bản Nong Lọ, xã Chiềng 

Đen, TP Sơn La, tỉnh 

Sơn La 

thchiengden.thanh

pho@sonla.gov.v

n 

0212 6572888 

https://edu.vi

ettef.vn/sla-

tpsonla-

thchiengden 

015.10.60.H52 

4.1.16 H52.60.10.16 
Trường Tiểu học 

Chiềng Lề 

Số 15, phố Xuân Thủy, 

tổ 10, P Chiềng Lề, TP 

Sơn La,  tỉnh Sơn La 

thchiengden.thanh

pho@sonla.gov.v

n 

0212 3853338 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thchiengle 

016.10.60.H52 

4.1.17 H52.60.10.17 
Trường Tiểu học 

Chiềng Sinh 

Số 456, đường Lê Duẩn, 

tổ 3 P.Chiềng Sinh, TP 

Sơn La,  tỉnh Sơn La 

 0212 3874715  017.10.60.H52 
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4.1.18 H52.60.10.18 
Trường Tiểu học 

Hua La 

Bản Sàng, xã Hua La, TP 

Sơn La, Tỉnh Sơn La 

thhuala.thanhpho

@sonla.gov.vn 
0212 3858896  018.10.60.H52 

4.1.19 H52.60.10.19 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 

Tổ 6, Phường Chiềng 

Sinh, TP. Sơn La, Tỉnh 

Sơn La 

thkimdong.thanhp

ho@sonla.gov.vn 
0212 3874828  019.10.60.H52 

4.1.20 H52.60.10.20 
Trường Tiểu học Lò 

Văn Giá 

Bản Hài, phường Chiềng 

An, TP Sơn La,  tỉnh Sơn 

La 

thlovangia.thanhp

ho@sonla.gov.vn 
0366 125657 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thlovangia 

020.10.60.H52 

4.1.21 H52.60.10.21 
Trường Tiểu học 

Quyết Thắng 

Tổ 9, phường Quyết 

Thắng, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

thquyetthang.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0212 3853822 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thquyetthang 

021.10.60.H52 

4.1.22 H52.60.10.22 
Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản 

Tổ 2 phường Quyết 

Thắng, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

VTthtranquoctoan

.thanhpho@sonla.

gov.vn 

0212 3852772  022.10.60.H52 

4.1.23 H52.60.10.23 
Trường THCS 

Chiềng An 

Tổ 6 phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La,  tỉnh Sơn La 

thcschiengan.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0212 3854450  023.10.60.H52 

4.1.24 H52.60.10.24 
Trường THCS 

Chiềng Đen 

Bản Nong Lọ, xã Chiềng 

Đen, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

thcschiengden.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0212 8505992 

http://edu.viet

tel.vn/sla-

tpsonla-

thcschiengde

n 

024.10.60.H52 

4.1.25 H52.60.10.25 
Trường THCS 

Chiềng Sinh 

Số 452, đường Lê Duẩn, 

phường Chiềng Sinh, TP 

Sơn La,  tỉnh Sơn La 

thcschiengsinh.th

anhpho@sonla.go

v.vn 

0212 3874205 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcschiengsin

h 

025.10.60.H52 

4.1.26 H52.60.10.26 
Trường THCS Hua 

La 

Bản sàng, xã Hua La, TP 

Sơn La,  tỉnh Sơn La 

thcshuala.thanhph

o@sonla.gov.vn 
0868 555908 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcshuala 

026.10.60.H52 
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4.1.27 H52.60.10.27 
Trường THCS Lê 

Quý Đôn 

Số 13, đường Xuân 

Thuỷ, tổ 10, phường 

Chiềng Lề, TP Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

thcslequydon.than

hpho@sonla.gov.

vn 

0212 3853339 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcslequydon 

027.10.60.H52 

4.1.28 H52.60.10.28 
Trường THCS 

Nguyễn Trãi 

Số 51, đường Lê Thái 

Tông, tổ 2, phường 

Chiềng Lề, TP Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

thcsnguyentrai.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0212 3853720 

https://edu.vi

ettel.vn/thcsn

guyentraitpsl 
028.10.60.H52 

4.1.29 H52.60.10.29 
Trường THCS 

Quyết Thắng 

Tổ 6, đường Nguyễn 

Trãi, tổ 6 Quyết Thắng, 

TP Sơn La,  tỉnh Sơn La 

thcsquyetthang.th

anhpho@sonla.go

v.vn 

0977 688609  029.10.60.H52 

4.1.30 H52.60.10.30 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Cọ 

Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, 

TP Sơn La,  tỉnh Sơn La 

ththcschiengco.th

anhpho@sonla.go

v.vn 

0834 632668 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcschiengco 

030.10.60.H52 

4.1.31 H52.60.10.31 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Cơi 

Số 53 Đường Hoàng 

Quốc Việt, TP Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

ththcscc.thanhpho

@sonla.gov.vn 
0966 145268  031.10.60.H52 

4.1.32 H52.60.10.32 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Xôm 

Bản Panh Mong, xã 

Chiềng Xôm, TP Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

ththcscx.thanhpho

@sonla.gov.vn 
0983 916675  032.10.60.H52 

4.1.33 H52.60.10.33 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ngần 

A 

Bản Noong La, xã 

Chiềng Ngần,TP Sơn La,  

tỉnh Sơn La 

ththcschiengngan

a.thanhpho@sonl

a.gov.vn 

0904 851801 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcschiengng

an 

033.10.60.H52 

4.1.34 H52.60.10.34 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ngần 

B 

Bản kềm Xã Chiềng 

Ngần, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

ththcscnb.thanhph

o@sonla.gov.vn 
0981 192630 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thcsleloi 

034.10.60.H52 

4.1.35 H52.60.10.35 
Trường Tiểu học và 

THCS Quyết Tâm 

Tổ 7, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La,  tỉnh 

Sơn La 

ththcsquyettam.th

anhpho@sonla.go

v.vn 

0212 3853757 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

tpsonla-

thvathcsquyet

tam 

035.10.60.H52 
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4.1.36 H52.60.10.36 
Trường Tiểu học và 

THCS Tô Hiệu 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La,  tỉnh Sơn La 

vtththcstohieu.tha

nhpho@sonla.gov

.vn 

0212 3754686  036.10.60.H52 

5 H52.61 
Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Yên 
    000.00.61.H52 

5.1 H52.61.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.61.H52 

5.1.1 H52.61.10.01 
Trường MN Ánh 

Dương, Hua Nhàn 

Bản Hồ Sen, xã Hua 

Nhàn, huyện Bắc Yên, 

Tỉnh Sơn La 

mnanhduong.bacy

en@sonla.gov.vn 
0813 637889  001.10.61.H52 

5.1.2 H52.61.10.02 
Trường MN Ánh 

Sao, Tạ Khoa 

Bản Tân Tiến, xã Tạ 

Khoa, huyện Bắc Yên, 

Tỉnh Sơn La 

mnanhsao.bacyen

@sonla.gov.vn 
0983 611059  002.10.61.H52 

5.1.3 H52.61.10.03 
Trường MN Ban 

Mai, Phiêng Ban 

Bản Tân Ban, xã Phiêng 

Ban, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn la 

mnbanmai.bacyen

@sonla.gov.vn 
0339 552322  003.10.61.H52 

5.1.4 H52.61.10.04 
Trường MN Hoa 

Đào, Háng Đồng 

Bản Háng Đồng, xã 

Háng Đồng, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

mnhoadao.bacyen

@sonla.gov.vn 
0965 259958  004.10.61.H52 

5.1.5 H52.61.10.05 
Trường MN Hoa 

Phượng, Chiềng Sại 

Bản Nà Dòn, xã Chiềng 

Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

mnhoaphuong.bac

yen@sonla.gov.v

n 

0343 590719  005.10.61.H52 

5.1.6 H52.61.10.06 
Trường MN Hoạ Mi 

xã Mường Khoa 

Bản Phúc, xã Mường 

Khoa, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

mnhoami.bacyen

@sonla.gov.vn 
0978 870309  006.10.61.H52 

5.1.7 H52.61.10.07 
Trường MN Hồng 

Ngài 

Bản Hồng Ngài, xã Hồng 

Ngài , huyện Bắc Yên , 

tỉnh Sơn la 

mnhongngai.bacy

en@sonla.gov.vn 
0979 450591  007.10.61.H52 

5.1.8 H52.61.10.08 
Trường MN Hướng 

Dương, Pắc Ngà 

Bản Bước, xã Pắc Ngà 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

mnhuongduong.b

acyensonla@.gov.

vn 

0376 115875  008.10.61.H52 
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5.1.9 H52.61.10.09 Trường MN Song Pe 
Bản Pe, xã Song Pe, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

mnsongpe.bacyen

@sonla.gov.vn 
0353 334302 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

mnsongpe 

009.10.61.H52 

5.1.10 H52.61.10.10 
Trường MN Sơn Ca, 

Phiêng Côn 

Bản En , xã Phiêng Côn, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

mnsonca.bacyen

@sonla.gov.vn 
0981 280622  010.10.61.H52 

5.1.11 H52.61.10.11 
Trường MN xã Làng 

Chếu 

Bản Trang Dua Hang, xã 

Làng Chếu, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

mnlangcheu.bacy

en@sonla.gov.vn 
0982 076147  011.10.61.H52 

5.1.12 H52.61.10.12 
Trường MN xã Tà 

Xùa 

Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

mntaxua.bacyen

@sonla.gov.vn 
0962 655926  012.10.61.H52 

5.1.13 H52.61.10.13 
Trường MN xã Xím 

Vàng 

Bản Xím Vàng, xã Xím 

Vàng, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

mnximvang.bacye

n@sonla.gov.vn 
0962 276443  013.10.61.H52 

5.1.14 H52.61.10.14 
Trường MN Vàng 

Anh  

Bản Chim Hạ, xã Chim 

Vàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

mnvanganh.bacye

n@sonla.gov.vn 
0987 995273  014.10.61.H52 

5.1.15 H52.61.10.15 
Trường MN Bình 

Minh, Hang Chú 

Bản Hang Chú xã Hang 

Chú, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

mnbinhminh.bacy

en@sonla.gov.vn 
0977 825576  015.10.61.H52 

5.1.16 H52.61.10.16 
Trường MN Hoa 

Ban, thị trấn 

Tiểu khu 1, thị trấn Bắc 

Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

mnhoaban.bacyen

@sonla.gov.vn 
0978 163468  016.10.61.H52 

5.1.17 H52.61.10.17 
Trường Tiểu học 

Chiềng Sại 

Bản Nà Dòn, xã Chiềng 

Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

thchiengsai.bacye

n@sonla.gov.vn 
0976 486976  017.10.61.H52 

5.1.18 H52.61.10.18 
Trường Tiểu học 

Chim Vàn 

Bản Chim Hạ xã Chim 

Vàn huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La 

thchimvan.bacyen

@sonla.gov.vn 
0329 901119  018.10.61.H52 

5.1.19 H52.61.10.19 
Trường Tiểu học 

Làng Chếu 

Bản Trang Dua Hang, xã 

Làng Chếu, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

thlangcheu.bacye

n@sonla.gov.vn 
0343 574510  019.10.61.H52 
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5.1.20 H52.61.10.20 
Trường Tiểu học 

Mường Khoa 

Bản Phúc, xã Mường 

Khoa, huyện Bắc yên,  

tỉnh Sơn La 

thmuongkhoa.bac

yen@sonla.gov.v

n 

0348 861156  020.10.61.H52 

5.1.21 H52.61.10.21 
Trường Tiểu học 

Pắc Ngà 

Bản Bước, xã Pắc Ngà, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

thpacnga.bacyen

@sonla.gov.vn 
0378 314525  021.10.61.H52 

5.1.22 H52.61.10.22 
Trường Tiểu học Tạ 

Khoa 

Bản Tân Tiến, Tạ Khoa, 

Bắc Yên, Sơn La 

thtakhoa.bacyen

@sonla.gov.vn 
0983 860258  022.10.61.H52 

5.1.23 H52.61.10.23 
Trường Tiểu học 

Song Pe 

Bản Pe, xã Song Pe, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

thsongpe.bacyen

@sonla.gov.vn 
0976 225976  023.10.61.H52 

5.1.24 H52.61.10.24 
Trường Tiểu học 

Phiêng Ban 

Bản Cao Đa 1, xã Phiêng 

Ban, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La  

thphiengban.bacy

en@sonla.học.vn 
0977 637351  024.10.61.H52 

5.1.25 H52.61.10.25 
Trường PTDTBT-

TH Hang Chú 

Bản Hang Chú, hang 

Chú, Bắc Yên, Sơn La 

thhangchu.bacyen

@sonla.gov.vn 
0984 724334  025.10.61.H52 

5.1.26 H52.61.10.26 
Trường PTDTBT-

TH Hua Nhàn 

Bản Trông Dê, xã Hua 

Nhàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

thhuanhan.bacyen

@sonla.gov.vn 
0943 114404  026.10.61.H52 

5.1.27 H52.61.10.27 
Trường THCS Chim 

Vàn 

Bản Chim Hạ,  xã Chim 

Vàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

thcschimvan.bacy

en@sonla.gov.vn 
0399 757555  027.10.61.H52 

5.1.28 H52.61.10.28 
Trường THCS Làng 

Chếu 

Bản Trang Dua Hang, xã 

Làng Chếu, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

thcslangcheu.bacy

en@sonla.gov.vn 
0982 860185  028.10.61.H52 

5.1.29 H52.61.10.29 
Trường THCS 

Mường Khoa 

Bản Phúc Mường Khoa, 

Bắc yên,  Sơn La 

thcsmuongkhoa.b

acyen@sonla.gov.

vn 

0975 952096 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcsmuongkh

oa 

029.10.61.H52 

5.1.30 H52.61.10.30 
Trường THCS Pắc 

Ngà 

Bản Bước, xã Pắc Ngà, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

thcspacnga.bacye

n@sonla.gov.vn 
0982 445528 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcspacnga 

030.10.61.H52 
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5.1.31 H52.61.10.31 
Trường THCS 

Phiêng Ban 

Bản Pu Nhi, xã Phiêng 

Ban, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

thcsphiengban.ba

cyen@sonla.gov.

vn 

0367 552577 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcsphiengba

n 

031.10.61.H52 

5.1.32 H52.61.10.32 
Trường THCS Song 

Pe 

Bản Pe, xã Song Pe, 

huyện bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

thcssongpe.bacye

n@sonla.gov.vn 
0964 806999 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcsxasongpe 

032.10.61.H52 

5.1.33 H52.61.10.33 
Trường THCS Tạ 

Khoa 

Bản Nhạn Nọc, xã Tạ 

Khoa, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

thcstakhoa.bacyen

@sonla.gov.vn 
0979 468268 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcstakhoa/ 

033.10.61.H52 

5.1.34 H52.61.10.34 
Trường PTDTBT-

THCS Chiềng Sại 

Bản Nà Dòn xã Chiềng 

Sại huyện Bác Yên tỉnh 

Sơn La 

thcschiengsai.bac

yen@sonla.gov.v

n 

0346 751288  034.10.61.H52 

5.1.35 H52.61.10.35 
Trường PTDTBT-

THCS Hang Chú 

Bản Hang Chú - Xã 

Hang Chú - huyện Bắc 

Yên - tỉnh Sơn La 

thcshangchu.bacy

en@sonla.gov.vn 
0395 067556 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

ptdtbtthcshan

gchu 

035.10.61.H52 

5.1.36 H52.61.10.36 
Trường PTDTBT-

THCS Hua Nhàn 

Bản Hua Nong, xã Hua 

Nhàn, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

thcshuanhan.bacy

en@sonla.gov.vn 
0982 825244  036.10.61.H52 

5.1.37 H52.61.10.37 
Trường Tiểu học - 

THCS xã Tà Xùa  

Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

ththcstaxua.bacye

@sonla.gov.vn 
0974 182255 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcstaxua 

037.10.61.H52 

5.1.38 H52.61.10.38 

 Trường PTDT BT 

Tiểu học - THCS xã 

Hồng Ngài   

Bản Hồng Ngài, xã Hồng 

Ngài , huyện Bắc Yên , 

tỉnh Sơn la 

ththcshongngai.ba

cyen@sonla.gov.

vn 

0384 534576 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

ptdtbtthcshon

gngai 

038.10.61.H52 

5.1.39 H52.61.10.39 
Trường PTDT Bán 

Trú Tiểu học -THCS 

Bản Xím Vàng, xã Xím 

Vàng, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La 

ththcsximvang.ba

cyen@sonla.gov.

vn 

0978 368217  039.10.61.H52 
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Xím Vàng  

5.1.40 H52.61.10.40 
Trường Tiểu học - 

THCS Phiêng Côn 

Bản En, xã Phiêng Côn, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La 

ththcsphiengcon.b

acyen@sonla.gov.

vn 

0962 590321  040.10.61.H52 

5.1.41 H52.61.10.41 

Trường Tiểu học - 

THCS xã Háng 

Đồng  

Bản Háng Đồng, xã 

Háng Đồng, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

ththcshangdong.b

acyen@sonla.gov.

vn 

0372 926699  041.10.61.H52 

5.1.42 H52.61.10.42 
Trường Tiểu học - 

THCS Thị trấn  

Tiểu khu 2 - Thị trấn Bắc 

Yên - huyện Bắc Yên - 

tỉnh Sơn La 

ththcsthitran.bacy

en@sonla.gov.vn 
0966 776883 

https://edu.vi

ettel.vn/sla-

bacyen-

thcslytutrong 

042.10.61.H52 

6 H52.62 
Ủy ban nhân dân 

huyện Mai Sơn 
    000.00.62.H52 

6.1 H52.62.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.62.H52 

6.1.1 H52.62.10.01 Trường MN Cò Nòi 
Xã Cò Nòi, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

mnconoi.maison

@sonla.gov.vn 
  001.10.62.H52 

6.1.2 H52.62.10.02 
Trường MN Chiềng 

Ban 

 Bản Hoa Mai xã Chiềng 

Ban,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

mnchiengban.mai

son@sonlagov.vn 
02126284666 

http://mnchie

ngban.gdmais

on.edu.vn 
002.10.62.H52 

6.1.3 H52.62.10.03 
Trường MN Chiềng 

Chăn 

 Bản Phường xã Chiềng 

Chăn,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

mnchiengchan.ma

ison@sonlagov.v

n 

0916766358 

http://mnchie

ngchan.gdma

ison.edu.vn 
003.10.62.H52 

6.1.4 H52.62.10.04 
Trường MN Chiềng 

Chung 

 Bản Nghịu xã Chiềng 

Chung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

haott.maison@so

nlagov.vn 
0968229073 

http://mnchie

ngchung.gdm

aison.edu.vn 
004.10.62.H52 

6.1.5 H52.62.10.05 
Trường MN Chiềng 

Dong 

 Bản Dè xã Chiềng 

Dong,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thudt.maison@so

nlagov.vn 
0386161475 

http://mnchie

ngdong.gdma

ison.edu.vn 
005.10.62.H52 

6.1.6 H52.62.10.06 
Trường MN Chiềng 

Kheo 

 Bản Lon Kéo, xã Chiềng 

Kheo,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

senld.maison@so

nlagov.vn 
0982461299 

http://mnchie

ngkheo.gdma

ison.edu.vn 
006.10.62.H52 

6.1.7 H52.62.10.07 
Trường MN Chiềng 

Mai 

 Bản Tát Ban xã Chiềng 

Mai,  huyện Mai Sơn, 

mnchiengmai.mai

son@sonlagov.vn 
0977 830727 

http://mnchie

ngmai.gdmai
007.10.62.H52 
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tỉnh Sơn La son.edu.vn 

6.1.8 H52.62.10.08 
Trường MN Chiềng 

Mung 

 Bản Phát xã Chiềng 

Mung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thomdt.maison@s

onlagov.vn 
02126517988 

http://mnchie

ngmung.gdm

aison.edu.vn 
008.10.62.H52 

6.1.9 H52.62.10.09 
Trường MN Chiềng 

Nơi 

 Bản Nhụng Trên xã 

Chiềng Nơi,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

mnchiengnoi.mais

on@sonlagov.vn 
0372165530 

http://mnchie

ngnoi.gdmais

on.edu.vn 
009.10.62.H52 

6.1.10 H52.62.10.10 
Trường MN Chiềng 

Sung 

 Bản Tân Lập, xã Chiềng 

Sung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 vantt.maison@so

nlagov.vn 
02123645058 

http://mnchie

ngsung.gdma

ison.edu.vn 
010.10.62.H52 

6.1.11 H52.62.10.11 
Trường MN Chiềng 

Ve 

 Bản Vuông Mè xã 

Chiềng Ve,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 mnchiengve.mais

on@sonlagov.vn 
0973338929 

http://mnchie

ngve.gdmaiso

n.edu.vn 
011.10.62.H52 

6.1.12 H52.62.10.12 
Trường MN Mường 

Bon 

 Bản Mé xã Mường Bon,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 0982569667 

http://mnmuo

ngbon.gdmai

son.edu.vn 
012.10.62.H52 

6.1.13 H52.62.10.13 
Trường MN Mường 

Chanh 

 Bản Cang Mường xã 

Mường Chanh,  huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

tamltt.maison@so

nlagov.vn 
0335182981 

http://mnmuo

ngchanh.gdm

aison.edu.vn 
013.10.62.H52 

6.1.14 H52.62.10.14 Trường MN Nà Sản 
 Tiểu khu Nà Sản xã Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

mnnasan.maison

@sonlagov.vn 
0342898307 

http://mnnasa

n.gdmaison.e

du.vn 
014.10.62.H52 

6.1.15 H52.62.10.15 Trường MN Nà Bó 
 Bản Nà Hường xã Nà 

Bó,  huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La 

 0973861969 

http:mnnabo.

gdmaison.edu

.vn 
015.10.62.H52 

6.1.16 H52.62.10.16 Trường MN Nà Ớt 
 Bản Nà Hạ xã Nà Ớt,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

oanhdtk.maison@

sonlagov.vn 
0977291163 

http://mnnaot

.gdmaison.ed

u.vn 
016.10.62.H52 

6.1.17 H52.62.10.17 
Trường MN Phiêng 

Cằm 

 Bản Lọng Hỏm xã 

Phiêng Cằm,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

  

mnphiengcam.ma

ison@sonlagov.v

n 

0986804918 

http://mnphie

ngcam.gdmai

son.edu.vn 
017.10.62.H52 

6.1.18 H52.62.10.18 Trường MN Tà Hộc 
 Bản Mòng, xã Tà Hộc,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 0389039539 

http://mntaho

c.gdmaison.e

du.vn 
018.10.62.H52 
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6.1.19 H52.62.10.19 Trường MN Tô Hiệu 
 Tiểu khu 2 thị trấn Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thomnt.maison@s

onlagov.vn 
0979116778 

http://mntohi

eu.gdmaison.

edu.vn 
019.10.62.H52 

6.1.20 H52.62.10.20 
Trường MN Cò Nòi 

1 

 Tiểu khu 1 xã Cò Nòi,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

nhungdt.maison@

sonlagov.vn 
0976454919 

http://mncon

oi1.gdmaison

.edu.vn 
020.10.62.H52 

6.1.21 H52.62.10.21 
Trường MN Chiềng 

Lương 

 Bản Mờn xã Chiềng 

Lương,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 ngocbt.maison@

sonla.gov.vn 
0368246077 

http://mnchie

ngluong.gdm

aison.edu.vn 
021.10.62.H52 

6.1.22 H52.62.10.22 
Trường MN Hoa 

Hồng 

 Tiểu khu 15 Thị trấn Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 loanlt.maison@s

onla.gov.vn 
0942415299 

http://mnhoa

hong.gdmais

on.edu.vn 
022.10.62.H52 

6.1.23 H52.62.10.23 
Trường MN Mường 

Bằng 

 Bản Bằng Thịnh xã 

Mường Bằng,  huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

mnmuongbang.m

aison@sonlagov.

vn 

0973985537 

http://mnmuo

ngbang.gdma

ison.edu.vn 
023.10.62.H52 

6.1.24 H52.62.10.24 
Trường MN Phiêng 

Pằn 

 Bản Kết Hay xã Phiêng 

Pằn,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

luunt.maison@so

nlagov.vn 
0354322774 

http://mnphie

ngpan.gdmais

on.edu.vn 
024.10.62.H52 

6.1.25 H52.62.10.25 
Trường Tiểu học 

trấn Hát Lót 

  Số 44, tiểu khu 5, thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

tuhm.maison@so

nla.gov.vn 
0212.6513.688 

http://thhatlot

.gdmaison.ed

u.vn/ 
025.10.62.H52 

6.1.26 H52.62.10.26 
Trường Tiểu học Cò 

Nòi 

 Tiểu khu 19/5 xã Cò 

Nòi,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 thconoi.maison@

sonlagov.vn 
0374343888 

http://thconoi

.gdmaison.ed

u.vn 
026.10.62.H52 

6.1.27 H52.62.10.27 
Trường Tiểu học 

Chiềng Lương 

 Bản Chi 1- xã Chiềng 

Lương,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 0865116588 

http://thchien

gluong.gdmai

son.edu.vn 
027.10.62.H52 

6.1.28 H52.62.10.28 
Trường Tiểu học 

Chiềng Nơi 

 Bản Nhụng Dưới, xã 

Chiềng Nơi,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 thchiengnoi.mais

on@sonla.gov.vn 
0347863439 

http://thchien

gnoi.gdmaiso

n.edu.vn 
028.10.62.H52 

6.1.29 H52.62.10.29 
Trường Tiểu học 

Phiêng Păn 

 Bản Kết Nà xã Phiêng 

Pằn,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thphiengpan.mais

on@sonlagov.vn 
0368422880 

http://thphien

gpan.gdmaiso

n.edu.vn 
029.10.62.H52 

6.1.30 H52.62.10.30 Trường THCS 19/5 
 Tiểu khu 3 xã Cò Nòi,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

 thcs195.maison

@sonlagov.vn 
0368921861 

http://thcs19-

5.gdmaison.e
030.10.62.H52 
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La du.vn 

6.1.31 H52.62.10.31 
Trường THCS Chất 

Lượng Cao 

 Tiểu khu 9 thị trấn Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thcschatluongcao.

maison@sonla.go

v.vn 

0973 577599 

http://thcscha

tluongcao.gd

maison.edu.v

n 

031.10.62.H52 

6.1.32 H52.62.10.32 
Trường PTDTBT-

THCS Chiềng Nơi 

 Bản Nhụng Dưới xã 

Chiềng Nơi,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

ptdtbthcschiengno

i.maison@sonla.g

ov.vn 

0837204383 

http://ptdtbtth

cschiengnoi.g

dmaison.edu.

vn 

032.10.62.H52 

6.1.33 H52.62.10.33 
Trường Tiểu học và 

THCS Bình Minh 

 Tiểu khu Thống Nhất xã 

Cò Nòi,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

vinhkh.maison@s

onla.gov.vn 
0947122215 

http://th-

thcsbinhminh

.gdmaison.ed

u.vn 

033.10.62.H52 

6.1.34 H52.62.10.34 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ban 

 Bản Củ 1, xã Chiềng 

Ban,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ththcschiengban.

maison@sonla.go

v.vn 

984568982 

http://th-

thcschiengba

n.gdmaison.e

du.vn 

034.10.62.H52 

6.1.35 H52.62.10.35 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Chăn 

 Bản Sài Lương, xã 

Chiềng Chăn,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 ththcschiengchan

.maison@sonla.g

ov.vn 

0914890884 

http://www-

truongth-

thcschiengch

an 

035.10.62.H52 

6.1.36 H52.62.10.36 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng 

Chung 

 Bản Hạm xã Chiềng 

Chung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

vietdh.maison@s

onlagov.vn 
0982363223 

http://th-

thcschiengch

ung.gdmaiso

n.edu.vn 

036.10.62.H52 

6.1.37 H52.62.10.37 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Dong 

 Bản Dè xã Chiềng 

Dong,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 ththcschiengdong

.maison@sonlago

v.vn 

0943264588 

http://th-

thcschiengdo

ng.gdmaison.

edu.vn 

037.10.62.H52 

6.1.38 H52.62.10.38 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Kheo 

 Bản Lon Kéo xã Chiềng 

Kheo,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ththcschiengkheo.

maison@sonla.go

v.vn  

0212 6255777 

http://th-

thcschiengkh

eo.gdmaison.

edu.vn 

038.10.62.H52 
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6.1.39 H52.62.10.39 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng 

Lương 

 Bản Mờn 2 xã Chiềng 

Lương,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

nghiant.maison@

sonlagov.vn 
0977677917 

http://th-

thcschiengluo

ng.gdmaison.

edu.vn 

039.10.62.H52 

6.1.40 H52.62.10.40 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Mai 

 Bản Ban, xã Chiềng 

Mai,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thaold.maison@s

onlagov.vn 
0985007135 

http://th-

thcschiengma

i.gdmaison.e

du.vn 

040.10.62.H52 

6.1.41 H52.62.10.41 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Mung 

 Bản Phát, xã Chiềng 

Mung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ththcschiengmung

.maison@sonlago

v.vn 

0976819255 

http://ththcsc

hiengmunggd

maison.endu.

vn 

041.10.62.H52 

6.1.42 H52.62.10.42 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Sung 

 Bản Tân Lập xã Chiềng 

sung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ththcschiengsung. 

maison@sonlago

v.vn 

0971478934 

http://th-

thcschiengsu

ng.gdmaison.

edu.vn 

042.10.62.H52 

6.1.43 H52.62.10.43 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ve 

 Bản Vuông Mè xã 

Chiềng Ve,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 0865962699 

http://th-

thcschiengve.

gdmaison.edu

.vn 

043.10.62.H52 

6.1.44 H52.62.10.44 

Trường Tiểu học và 

THCS Chu Văn 

Thịnh 

 TK 15, TT Hát Lót,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 ththcschuvanthin

h.maison@sonlag

ov.vn 

0352991459 

http://th-

thcschuvanthi

nh.gdmaison.

edu.vn 

044.10.62.H52 

6.1.45 H52.62.10.45 

Trường Tiểu học và 

THCS Hoàng Văn 

Thụ 

 Thôn 7 xã Chiềng 

Mung,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

ththcshoangvanth

u.maison@sonlag

ov.vn 

0984020313 

http://th-

thcshoangvan

thu.gdmaison

.edu.vn 

045.10.62.H52 

6.1.46 H52.62.10.46 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Bằng 

 Bản Bằng Thịnh xã 

Mường Bằng,  huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

thcsmuongban.ma

ison@sonlagov.v

n 

0985526278 

http://th-

thcsmuongba

ng.gdmaison.

edu.vn 

046.10.62.H52 

6.1.47 H52.62.10.47 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Bon 

 Bản Mé xã Mường Bon,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

 ththcsmuongbon.

maison@sonla.go

v.vn 

0364997288 

http://th-

thcsmuongbo

n.gdmaison.e

du.vn/ 

047.10.62.H52 
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6.1.48 H52.62.10.48 

Trường Tiểu học và 

THCS Mường 

Chanh 

 Bản Cang Mường xã 

Mường Chanh,  huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

 ththcsmuongchan

h.maison@sonla.

gov.vn 

0974459383 

http://th-

thcsmuongch

anh.gdmaison

.edu.vn 

048.10.62.H52 

6.1.49 H52.62.10.49 
Trường Tiểu học và 

THCS Nà Ban 

 Bản Yên Tiến xã Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

hoanbt.maison@s

onla.gov.vn 
0915692689 

http://th-

thcsnaban.gd

maison.edu.v

n 

049.10.62.H52 

6.1.50 H52.62.10.50 
Trường Tiểu học và 

THCS Nà Bó 

 Tiểu khu 8 xã Nà Bó,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

hungtt.maison@s

onla.gov.vn 
0915843717 

http://th-

thcsnabo.gdm

aison.edu.vn 
050.10.62.H52 

6.1.51 H52.62.10.51 
Trường Tiểu học và 

THCS Nà Sản 

Tiểu khu Nà Sản, xã Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

thcsnasanmaison

@sonlagov.vn 
0212 3845247 

http://th-

thcsnasan.gd

maison.edu.v

n 

051.10.62.H52 

6.1.52 H52.62.10.52 
Trường Tiểu học và 

THCS Tà Hộc 

 Bản Hộc xã Tà Hộc,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

ththcstahoc.maiso

n@sonlagov.vn 
0987260781 

http://th-

thcstahoc.gd

maison.edu.v

n 

052.10.62.H52 

6.1.53 H52.62.10.53 
Trường Tiểu học và 

THCS Tô Hiệu 

 Tiểu khu 20 thị trấn Hát 

Lót,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

 truongth.thcstohi

eu@gmail.com 
0869155989 

http://th-

thcstohieu.gd

maison.edu.v

n 

053.10.62.H52 

6.1.54 H52.62.10.54 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Nà Ớt 

 Bản Ớt Chả, xã Nà Ớt,  

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

Huannt.maison@

sonla.gov.vn 
02126515998 

http://th-

thcsnaot.gdm

aison.edu.vn 
054.10.62.H52 

6.1.55 H52.62.10.55 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Phiêng Cằm 

 Bản Nong Tầu Mông, xã 

Phiêng Cằm,  huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

 ptdtbtth&thcsphi

engcam.maison@

sonla.gov.vn 

09120204321 

http://th-

thcsphiengca

m.gdmaison.

edu.vn 

055.10.62.H52 

6.1.56 H52.62.10.56 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Phiêng Pằn 

 Bản Két Hay, xã Phiêng 

Pằn,  huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

truongth.thcsphie

ngpan@gmail.co

m 

0376075686 

http;//th-

thcsphiengpa

n,gdmaison.e

du.vn/ 

056.10.62.H52 

7 H52.63 Ủy ban nhân dân     000.00.63.H52 
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huyện Mộc Châu 

7.1 H52.63.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.63.H52 

7.1.1 H52.63.10.01 
Trường MN Chiềng 

Hắc 

Bản Pá Pang 2, xã 

Chiềng Hắc, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnchienghac.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0384 493599  001.10.63.H52 

7.1.2 H52.63.10.02 
Trường MN Chiềng 

Khừa 

Bản Tòng, xã Chiềng 

Khừa,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnchiengkhua.m

occhau@sonla.go

v.vn 

0966 178055  002.10.63.H52 

7.1.3 H52.63.10.03 
Trường MN Đông 

Sang 

Bản Áng III, xã Đông 

Sang,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mndongsang.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0988 091686  003.10.63.H52 

7.1.4 H52.63.10.04 
Trường MN Hua 

Păng 

Bản Nà Sài, xã Hua 

Păng,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnhuapang.mocc

hau@sonla.gov.v

n 

0944 000578  004.10.63.H52 

7.1.5 H52.63.10.05 
Trường MN Lóng 

Sập 

Bản Phát, xã Lóng Sập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnlongsap.mocch

au@sonla.gov.vn 
0868 177895  005.10.63.H52 

7.1.6 H52.63.10.06 
Trường MN Măng 

non 

Tiểu khu Cờ đỏ, thị trấn 

Nông Trường,  huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

mnmangnon.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0347 613607  006.10.63.H52 

7.1.7 H52.63.10.07 
Trường MN Mường 

Sang 

Bản Bãi Sậy, xã Mường 

Sang,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnmuongsang.m

occhau@sonla.go

v.vn 

0969 025689  007.10.63.H52 

7.1.8 H52.63.10.08 
Trường MN Nà 

Mường 

Tiểu khu 3, xã Nà 

Mường,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnnamuong.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0339 520864  008.10.63.H52 

7.1.9 H52.63.10.09 
Trường MN Phiêng 

Luông 

Bản Muống, xã Phiêng 

Luông,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnphiengluong.m

occhau@sonla.go

v.vn 

0946 053528  009.10.63.H52 



102 
 

7.1.10 H52.63.10.10 
Trường MN Phong 

Lan 

Tiểu khu 4, xã Chiềng 

Sơn,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnphonglan.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0346 089318  010.10.63.H52 

7.1.11 H52.63.10.11 
Trường MN Quy 

Hướng 

Bản Suối Giăng 2, xã 

Quy Hướng,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnquyhuong.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0948 811817  011.10.63.H52 

7.1.12 H52.63.10.12 Trường MN Tà Lại 
Bản C5, xã Tà Lại,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mntalai.mocchau

@sonla.gov.vn 
0977 858404  012.10.63.H52 

7.1.13 H52.63.10.13 
Trường MN Tân 

Hợp 

Bản Nà Mường, xã Tân 

Hợp,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mntanhop.moccha

u@sonla.gov.vn 
0333 694961  013.10.63.H52 

7.1.14 H52.63.10.14 
Trường MN Tân 

Lập 

Tiểu khu 12, xã Tân Lập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mntanlap.moccha

u@sonla.gov.vn 
0868 030970  014.10.63.H52 

7.1.15 H52.63.10.15 
Trường MN Tây 

Tiến 

Tiểu khu 12, thị trấn Mộc 

Châu,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mntaytien.moccha

u@sonla.gov.vn 
0978 715886  015.10.63.H52 

7.1.16 H52.63.10.16 Trường MN Họa Mi 
Tiểu khu 19/8, thị trấn 

Nông Trường,  huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoami.moccha

u@sonla.gov.vn 
0932 258278  016.10.63.H52 

7.1.17 H52.63.10.17 
Trường MN Hoa 

Đào 

Tiểu khu Bệnh viện, thị 

trấn Nông Trường,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnhoadao.mocch

au@sonla.gov.vn 
0984 984649  017.10.63.H52 

7.1.18 H52.63.10.18 
Trường MN Thảo 

Nguyên 

Tiểu khu Chè Đen 1, thị 

trấn Nông Trường,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnthaonguyen.m

occhau@sonla.go

v.vn 

0934 509766  018.10.63.H52 

7.1.19 H52.63.10.19 Trường MN Mộc Lỵ 
Tiểu khu 1, thị trấn Mộc 

Châu,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnmocly.moccha

u@sonla.gov.vn 
0946 676727  019.10.63.H52 
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7.1.20 H52.63.10.20 Trường Tiểu học 8/4 
Tiểu khu 19/5thị trấn 

Nông Trường,  huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

th84.mocchau@s

onla.gov.vn 
0948 142255  020.10.63.H52 

7.1.21 H52.63.10.21 
Trường Tiểu học 

Mộc Lỵ 

Tiểu khu 4, thị trấn Mộc 

Châu,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

thmocly.mocchau

@sonla.gov.vn 
0947 172196  021.10.63.H52 

7.1.22 H52.63.10.22 
Trường Tiểu học 

Chiềng Sơn 

Tiểu khu 4, xã Chiềng 

Sơn,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

thchiengson.mocc

hau@sonla.gov.v

n 

0393 249469  022.10.63.H52 

7.1.23 H52.63.10.23 Trường THCS 8/4 

Tiểu khu Cơ quan, thị 

trấn Nông Trường,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcs84.mocchau

@sonla.gov.vn 
0888 214899  023.10.63.H52 

7.1.24 H52.63.10.24 
Trường THCS Mộc 

Lỵ 

Tiểu khu 3, thị trấn Mộc 

Châu,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcsmocly.mocch

au@sonla.gov.vn 
0857 277888  024.10.63.H52 

7.1.25 H52.63.10.25 
Trường Tiểu học và 

THCS 19/5 

Tiểu khu Mía Đường, thị 

trấn Nông Trường,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

thth195.mocchau

@sonla.gov.vn 
0916 514902  025.10.63.H52 

7.1.26 H52.63.10.26 
Trường Tiểu học và 

THCS 14/6 

Tiểu khu 68, thị trấn 

Nông Trường,  huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

thth146.mocchau

@sonla.gov.vn 
0358 745999  026.10.63.H52 

7.1.27 H52.63.10.27 
Trường Tiểu học và 

THCS 15/10 

Tiểu khu Tiền Tiến, thị 

trấn Nông Trường,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

thth1510.moccha

u@sonla.gov.vn 
0812 412766  027.10.63.H52 

7.1.28 H52.63.10.28 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Hắc 

Bản Pá Pang 2, xã 

Chiềng Hắc,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththchienghac.mo

cchau@sonla.gov.

vn 

0838 188599  028.10.63.H52 

7.1.29 H52.63.10.29 

Trường PTDT BT  

Tiểu học và THCS 

Chiềng Khừa 

Bản Tòng, xã Chiềng 

Khừa,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ptdtntchiengkhua.

mocchau@sonla.

gov.vn 

0395 977260  029.10.63.H52 
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7.1.30 H52.63.10.30 
Trường Tiểu học và 

THCS Đông Sang 

Tiểu khu 34, xã Đông 

Sang,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththdongsang.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0947 161202  030.10.63.H52 

7.1.31 H52.63.10.31 
Trường Tiểu học và 

THCS Hua Păng 

Bản Nà Sài, xã Hua 

Păng,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththhuapang.mocc

hau@sonla.gov.v

n 

0382 415632  031.10.63.H52 

7.1.32 H52.63.10.32 

Trường Tiểu học và 

PTDT BT THCS 

Lóng Sập 

Bản Phát, xã Lóng Sập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

ptdtntlongsap.mo

cchau@sonla.gov.

vn 

0398 860055  032.10.63.H52 

7.1.33 H52.63.10.33 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Sang 

Bản Bãi Sậy, xã Mường 

Sang,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththmuongsang.m

occhau@sonla.go

v.vn 

0358 787999  033.10.63.H52 

7.1.34 H52.63.10.34 
Trường Tiểu học và 

THCS Nà Mường 

Tiểu khu 3, xã Nà 

Mường,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththdongsang.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0354 785012  034.10.63.H52 

7.1.35 H52.63.10.35 
Trường Tiểu học và 

THCS Nà Tân 

Tiểu khu 9, xã Tân Lập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththnatan.moccha

u@sonla.gov.vn 
0374 806372  035.10.63.H52 

7.1.36 H52.63.10.36 
Trường Tiểu học và 

THCS Tân Lập 

Tiểu khu 12, xã Tân Lập,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththtanlap.moccha

u@sonla.gov.vn 
0869 128989  036.10.63.H52 

7.1.37 H52.63.10.37 

Trường Tiểu học và 

THCS Phiêng 

Luông 

Bản 83, xã Phiêng 

Luông,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththphiengluong.

mocchau@sonla.

gov.vn 

0916 585275  037.10.63.H52 

7.1.38 H52.63.10.38 
Trường Tiểu học và 

THCS Quy Hướng 

Bản Suối Giăng 2, xã 

Quy Hướng,  huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththquyhuong.mo

cchau@sonla.gov.

vn 

0912 464357  038.10.63.H52 

7.1.39 H52.63.10.39 
Trường Tiểu học và 

THCS Tà Lại 

Bản C5, xã Tà Lại,  

huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththtalai.mocchau

@sonla.gov.vn 
0915 316277  039.10.63.H52 

7.1.40 H52.63.10.40 
Trường Tiểu học và 

THCS Tây Tiến 

TK 12, thị trấn Mộc 

Châu,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththtaytien.mocch

au@sonla.gov.vn 
0967 031031  040.10.63.H52 
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7.1.41 H52.63.10.41 

Trường PTDT bán 

trú Tiểu học và 

THCS Tân Hợp 

Bản Nà Mường, Xã Tân 

Hợp,  huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

ptdtnttanhop.moc

chau@sonla.gov.

vn 

0986 189770  041.10.63.H52 

8 H52.64 
Ủy ban nhân dân 

huyện Mường La 
    000.00.64.H52 

8.1 H52.64.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.64.H52 

8.1.1 H52.64.10.01 
Trường MN Ban 

Mai 

Bản Hua Chiến, xã 

Chiềng Muôn, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnbanmai.muong

l@sonla.gov.vn 
0976 213875  001.10.64.H52 

8.1.2 H52.64.10.02 
Trường MN Chiềng 

Công 

Bản Đin Lanh, xã Chiềng 

Công, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnchiengcong.m

uogla@sonla.gov.

vn 

0335 560684  002.10.64.H52 

8.1.3 H52.64.10.03 
Trường MN Chiềng 

Hoa  

Bản Mường Pia, xã 

Chiềng Hoa, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnchienghoa.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0912 649984  003.10.64.H52 

8.1.4 H52.64.10.04 
Trường MN Hoa 

Ban 

Bản Nong Hoi Dưới, xã 

Chiềng Ân, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnhoaban.muong

la@sonla.gov.vn 
0968 239984  004.10.64.H52 

8.1.5 H52.64.10.05 
Trường MN Hoa 

Hồng 

Bản Chiến, xã Chiềng 

San, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnhoahong.muon

gla@sonla.gov.vn 
0969 855585  005.10.64.H52 

8.1.6 H52.64.10.06 
Trường MN Hua 

Trai 

Bản Phiêng Lời, xã Hua 

Trai, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnhuatrai.muongl

a@sonla.gov.vn 
0973 101567  006.10.64.H52 

8.1.7 H52.64.10.07 
Trường MN Mường 

Chùm 

Bản Mường Kham, xã 

Mường Chùm, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnhoahong.muon

gla@sonla.gov.vn 
0973 235369  007.10.64.H52 

8.1.8 H52.64.10.08 
Trường MN Mường 

Trai  

Bản Khâu Ban, xã 

Mường Trai, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnhuatrai.muongl

a@sonla.gov.vn 
0376 110012  008.10.64.H52 
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8.1.9 H52.64.10.09 
Trường MN Nậm 

Giôn 

Bản Pá Mồng, xã Nậm 

Giôn, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnnamgion.muon

gla@sonla.gov.vn 
0359 632485  009.10.64.H52 

8.1.10 H52.64.10.10 
Trường MN Nặm 

Păm 

Bản Hốc, xã Nặm Păm, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

mnnampam.muon

gla@sonla.gov.vn 
0973 241969  010.10.64.H52 

8.1.11 H52.64.10.11 
Trường MN Pi 

Toong 

Bản Lứa, xã Pi Toong, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

mnpitoong.muong

la@sonla.gov.vn 
0387 309091  011.10.64.H52 

8.1.12 H52.64.10.12 Trường MN Tạ Bú 
Bản Mòn, xã Tạ Bú, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

mntabu.muongla

@sonla.gov.vn 
0983 481129  012.10.64.H52 

8.1.13 H52.64.10.13 Trường MN Ít Ong 
Tiểu khu 3, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnitong.muongla

@sonla.gov.vn 
0368 081666  013.10.64.H52 

8.1.14 H52.64.10.14 
Trường MN Chiềng 

Lao 

Bản Nà Nong, xã Chiềng 

Lao, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

mnchienglao.muo

ngla@sonla.gov.v

n 

0967 656188  014.10.64.H52 

8.1.15 H52.64.10.15 
Trường MN Mường 

Bú 

Bản Văn Minh, xã 

Mường Bú, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnmuongbu.muo

ngla@sonla.gov.v

n 

0975 915189  015.10.64.H52 

8.1.16 H52.64.10.16 
Trường MN Ngọc 

Chiến 

Bản Đông Xuông, xã 

Ngọc Chiến, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

mnngocchien.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0977 859008  016.10.64.H52 

8.1.17 H52.64.10.17 
Trường Tiểu học 

Chiềng Công 

Bản Đin Lanh, xã Chiềng 

Công, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thchiengcong.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0986 724573  017.10.64.H52 

8.1.18 H52.64.10.18 
Trường Tiểu học Ít 

Ong 

Tiểu khu 1, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thitong.muongla

@sonla.gov.vn 
0977 345610  023.10.64.H52 

8.1.19 H52.64.10.19 
Trường Tiểu học 

Chiềng Lao 

Bản Nà Nong, xã Chiềng 

Lao, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thchienglao.muon

gla@sonla.gov.vn 
981033381  024.10.64.H52 
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8.1.20 H52.64.10.20 
Trường Tiểu học 

Mường Bú 

Bản Văn Minh, xã 

Mường Bú, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

thmuongbu.muon

gla@sonla.gov.vn 
0345 199179  025.10.64.H52 

8.1.21 H52.64.10.21 
Trường Tiểu học 

Ngọc Chiến 

Bản Đông Xuông, xã 

Ngọc Chiến, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

thngocchien.muo

ngla@sonla.gov.v

n 

0845 161886  026.10.64.H52 

8.1.22 H52.64.10.22 
Trường Tiểu học 

Chiềng Hoa 

Bản Mường Pia, xã 

Chiềng Hoa, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

thchienghoa.muo

ngla@sonla.gov.v

n 

0972 783784  027.10.64.H52 

8.1.23 H52.64.10.23 
Trường Tiểu học 

Mường Chùm 

Bản Nong, xã Mường 

Chùm, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thmuongchum.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0329 923925  028.10.64.H52 

8.1.24 H52.64.10.24 
Trường Tiểu học Pi 

Toong 

Bản Noong Pi, xã Pi 

Toong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thpitoong.muongl

a@sonla.gov.vn 
0917 065988  029.10.64.H52 

8.1.25 H52.64.10.25 
Trường THCS 

Chiềng Hoa 

Bản Tả, xã Chiềng Hoa, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

thcschienghoa.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0394 414222  030.10.64.H52 

8.1.26 H52.64.10.26 
Trường THCS 

Chiềng Lao 

Bản Nà Nong, xã Chiềng 

Lao, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thcschienglao.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0979 586478  031.10.64.H52 

8.1.27 H52.64.10.27 
Trường THCS 

Chiềng San 

Bản Chiến, xã Chiềng 

San, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

th&thcschiengsan

.muongla@sonla.

gov.vn 

0987 468055  032.10.64.H52 

8.1.28 H52.64.10.28 
Trường THCS Hua 

Trai 

Bản Ỏ, xã Hua Trai, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

th&thcshuatrai.m

uongla@sonla.go

v.vn 

0973 910627  033.10.64.H52 

8.1.29 H52.64.10.29 
Trường THCS 

Mường Chùm 

Bản Nong I, xã Mường 

Chùm, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thcsmuongchum.

muongla@sonla.g

ov.vn 

0328 601287  034.10.64.H52 

8.1.30 H52.64.10.30 
Trường THCS 

Mường Bú 

Bản Văn Minh, xã 

Mường Bú, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

thcsmuongbu.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0982 930486  035.10.64.H52 
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8.1.31 H52.64.10.31 
Trường THCS Nặm 

Păm 

Bản Hốc, xã Nặm Păm, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

th&thcsnampam.

muongla@sonla.g

ov.vn 

0867 613469  036.10.64.H52 

8.1.32 H52.64.10.32 
Trường THCS Ngọc 

Chiến 

Bản Đông Xuông , xã 

Ngọc Chiến, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

thcsngocchien.mu

ongla@sonla.gov.

vn 

0982 350280  037.10.64.H52 

8.1.33 H52.64.10.33 
Trường THCS Pi 

Toong 

Bản Lứa , xã Pi Toong, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

thcspitoong.muon

gla@sonla.gov.vn 
0969 834255  038.10.64.H52 

8.1.34 H52.64.10.34 
Trường THCS Tạ 

Bú 

Bản Búng, xã Tạ Bú, 

huyện Mường La, tỉnh 

Sơn La 

th&thcstabu.muo

ngla@sonla.gov.v

n 

0979 751677  039.10.64.H52 

8.1.35 H52.64.10.35 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ân 

Bản Nong Hoi Dưới, xã 

Chiềng Ân, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

th&thcschiengan.

muongla@sonla.g

ov.vn 

0373 424500  040.10.64.H52 

8.1.36 H52.64.10.36 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Muôn 

Bản Hua Chiến, xã 

Chiềng Muôn, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

th&thcschiengmu

on.muongla@sonl

a.gov.vn 

0988 950388  041.10.64.H52 

8.1.37 H52.64.10.37 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Trai 

Bản Khâu Ban, xã 

Mường Trai, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La 

th&thcsmuongtrai

.muongla@sonla.

gov.vn 

0966 355607  042.10.64.H52 

8.1.38 H52.64.10.38 
Trường PTDTBT-

THCS Chiềng Công 

Bản Mạo, xã Chiềng 

Công, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thcschiengcong.m

uongla@sonla.go

v.vn 

0842 761984  043.10.64.H52 

8.1.39 H52.64.10.39 
Trường PTDTBT-

THCS Nậm Giôn 

Bản Pá Mồng, xã Nậm 

Giôn, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

th&thcsnamgion.

muongla@sonla.g

ov.vn 

0962 087696  044.10.64.H52 

8.1.40 H52.64.10.40 
Trường THCS Ít 

Ong 

Tiểu khu 4, thị trấn Ít 

Ong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

thcsitong.muongl

a@sonla.gov.vn 
0973 398598  045.10.64.H52 

9 H52.65 
Ủy ban nhân dân 

huyện Phù Yên 
    000.00.65.H52 

9.1 H52.65.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.65.H52 
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9.1.1 H52.65.10.01 
Trường MN Ánh 

Sao, Kim bon 

Bản Suối Bương, xã Kim 

Bon, huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0972360479  001.10.65.H52 

9.1.2 H52.65.10.02 
Trường MN Ban 

Mai 

Lũng Khoai,  xã Suối Tọ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869399111  002.10.65.H52 

9.1.3 H52.65.10.03 
Trường MN Bình 

Minh, Đá đỏ 

Bản Đá Đỏ, xã Đá Đỏ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0385363626  003.10.65.H52 

9.1.4 H52.65.10.04 
Trường MN Đà 

Giang 

Bản Hạ Lương, xã 

Tường Phong,  huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 0386051886  004.10.65.H52 

9.1.5 H52.65.10.05 Trường MN Gia Phù 
Bản Lá, xã Gia Phù,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 02123865550  005.10.65.H52 

9.1.6 H52.65.10.06 
Trường MN Hoa 

Ban, Mường Bang 

Bản Sọc, xã Mường 

Bang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0367522691  006.10.65.H52 

9.1.7 H52.65.10.07 
Trường MN Hoa 

Đào 

Bản Suối Cáy, xã Suối 

Bau,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0985529579  007.10.65.H52 

9.1.8 H52.65.10.08 
Trường MN Huy 

Bắc 

Bản Nà Phái 1, xã Huy 

Bắc,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0984922066  008.10.65.H52 

9.1.9 H52.65.10.09 Trường MN Huy Hạ 
Bản Trò 2, xã Huy Hạ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 091610622  009.10.65.H52 

9.1.10 H52.65.10.10 
Trường MN Huy 

Tân 

Bản Puôi 3, xã Huy Tân,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869352111  010.10.65.H52 

9.1.11 H52.65.10.11 
Trường MN Huy 

Tường 

Bản Tân Cóng, xã Huy 

Tường,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0978870838  011.10.65.H52 

9.1.12 H52.65.10.12 
Trường MN Huy 

Thượng 

Bản Chằm Chài, xã Huy 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0869374111  012.10.65.H52 
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9.1.13 H52.65.10.13 
Trường MN Mường 

Cơi 

Bản Ngã ba, xã Mường 

Cơi,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0368166381  013.10.65.H52 

9.1.14 H52.65.10.14 
Trường MN Mường 

Do 

Bản Lăn, xã Mường Do,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0365431226  014.10.65.H52 

9.1.15 H52.65.10.15 
Trường MN Mường 

Lang 

Bản Đung, xã Mường 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0362382718  015.10.65.H52 

9.1.16 H52.65.10.16 
Trường MN Mường 

Thải 

Bản Thải, xã Mường 

Thải,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0973227143  016.10.65.H52 

9.1.17 H52.65.10.17 
Trường MN Phong 

Lan, Nam Phong 

Bản Đá Mài, xã Nam 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0984127455  017.10.65.H52 

9.1.18 H52.65.10.18 Trường MN Sập Xa 
Bản Nà Lạy, xã Sập Xa,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0978213868  018.10.65.H52 

9.1.19 H52.65.10.19 
Trường MN Sơn Ca, 

Bắc Phong 

Bản Đá Phổ, xã Bắc 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0393966085  019.10.65.H52 

9.1.20 H52.65.10.20 
Trường MN Tân 

Lang 

Bản Thịnh Lang, xã Tân 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0984474669  020.10.65.H52 

9.1.21 H52.65.10.21 
Trường MN Tân 

Phong 

Bản Vạn Yên, xã Tân 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0977661225  021.10.65.H52 

9.1.22 H52.65.10.22 
Trường MN Tường 

Hạ 

Bản Cóc 1, xã Tường Hạ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0396115972  022.10.65.H52 

9.1.23 H52.65.10.23 
Trường MN Tường 

Phù 

Bản Bùa Thương I, xã 

Thường Phù,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0985473788  023.10.65.H52 

9.1.24 H52.65.10.24 
Trường MN Thuỷ 

Tiên  

Bản Pa, xã Tường Tiến,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 
 0985962086  024.10.65.H52 
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La 

9.1.25 H52.65.10.25 
Trường MN Quang 

Huy 

Bản Mo 2, xã Quang 

Huy,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0976877628  025.10.65.H52 

9.1.26 H52.65.10.26 
Trường MN Thị 

Trấn 

Tiểu Khu 5, Thị trấn Phù 

Yên,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0984578889  026.10.65.H52 

9.1.27 H52.65.10.27 
Trường MN Tường 

Thượng   

Bản Khoa 1, xã Tường 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0987405648  027.10.65.H52 

9.1.28 H52.65.10.28 
Trường Tiểu học 

Gia Phù 

Bản Tân Ba, xã Gia Phù,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869326333  028.10.65.H52 

9.1.29 H52.65.10.29 
Trường Tiểu học 

Suối Tọ II 

Bản Suối Dinh, xã Suối 

Tọ,  huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

 0968771789  029.10.65.H52 

9.1.30 H52.65.10.30 
Trường Tiểu học thị 

Trấn 

Tiểu khu 6, Thị Trấn Phù 

Yên,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 033 5017205  030.10.65.H52 

9.1.31 H52.65.10.31 
Trường Tiểu học 

Mường Cơi 

Bản Ngã Ba, xã Mường 

Cơi,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0869824222  031.10.65.H52 

9.1.32 H52.65.10.32 
Trường Tiểu học 

Quang Huy 

Bản Mo 1, xã Quang 

Huy,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0869387111  032.10.65.H52 

9.1.33 H52.65.10.33 
Trường THCS Gia 

Phù 

Bản Nà Khằm, xã Gia 

Phù,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0981133298  033.10.65.H52 

9.1.34 H52.65.10.34 
Trường THCS 

Mường Cơi 

Bản Ngã ba, xã Mường 

cơi,  huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

 0868057333  034.10.65.H52 

9.1.35 H52.65.10.35 
Trường THCS 

Quang Huy 

 Bản Mo 1 xã Quang 

Huy,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0986988637  035.10.65.H52 
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9.1.36 H52.65.10.36 
Trường THCS Thị 

Trấn 

 Tiểu khu 3, thị trấn Phù 

Yên,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 086932233  036.10.65.H52 

9.1.37 H52.65.10.37 
Trường THCS Võ 

Thị Sáu 

Tiểu khu 6, Thị trấn Phù 

Yên,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0976800561  037.10.65.H52 

9.1.38 H52.65.10.38 
Trường Tiểu học và 

THCS Đá Đỏ 

Bản Bãi Vàng, xã Đá Đỏ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0355506499  038.10.65.H52 

9.1.39 H52.65.10.39 
Trường Tiểu học và 

THCS Huy Bắc 

Bản Nà Phái 2, xã Huy 

Bắc,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 08122 09889  039.10.65.H52 

9.1.40 H52.65.10.40 
Trường Tiểu học và 

THCS Huy Hạ 

 Bản Trò 1, xã Huy Hạ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0365636989  040.10.65.H52 

9.1.41 H52.65.10.41 
Trường Tiểu học và 

THCS Huy Tân 

 Bản Puôi 3, xã Huy Tân,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869211333  041.10.65.H52 

9.1.42 H52.65.10.42 
Trường Tiểu học và 

THCS Huy Thượng 

Bản Úm 1, xã Huy 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0869209333  042.10.65.H52 

9.1.43 H52.65.10.43 
Trường Tiểu học và 

THCS Kim Bon 

Bản Suối Bương,  xã 

Kim Bon,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 869282333  043.10.65.H52 

9.1.44 H52.65.10.44 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Bang 

Bản Sọc, xã Mường 

Bang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0987405596  044.10.65.H52 

9.1.45 H52.65.10.45 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Do 

Bản Lằn, xã Mường Do,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0862000719  045.10.65.H52 

9.1.46 H52.65.10.46 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Lang 

Bản Đung,  xã Mường 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0985437581  046.10.65.H52 

9.1.47 H52.65.10.47 
Trường Tiểu học và 

THCS Sập Xa 

Bản Xa, xã Sập Xa,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0869320333  047.10.65.H52 
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9.1.48 H52.65.10.48 
Trường Tiểu học và 

THCS Suối Bau 

Bản Suối Chèo, xã Suối 

Bau,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0397985139  048.10.65.H52 

9.1.49 H52.65.10.49 
Trường Tiểu học và 

THCS Suối Tọ  

Bản Lũng Khoai, xã Suối 

Tọ,  huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

 0868117333  049.10.65.H52 

9.1.50 H52.65.10.50 
Trường Tiểu học và 

THCS Tân Lang 

Bản Khẻn Tiên, xa Tân 

Lang,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0869200333  050.10.65.H52 

9.1.51 H52.65.10.51 
Trường Tiểu học và 

THCS Tân Phong 

 Bản Vạn Yên, Xã Tân 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0975935560  051.10.65.H52 

9.1.52 H52.65.10.52 
Trường Tiểu học và 

THCS Tường Hạ 

 Bản Cóc 1 xã Tường Hạ,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0976006287  052.10.65.H52 

9.1.53 H52.65.10.53 
Trường Tiểu học và 

THCS Tường Phù 

Bản Bùa Thượng 1, xã 

Thường Phù,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0869189333  053.10.65.H52 

9.1.54 H52.65.10.54 

Trường Tiểu học và 

THCS Tường 

Thượng I 

Bản Khoa 1, xã Thường 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0978329669  054.10.65.H52 

9.1.55 H52.65.10.55 
Trường Tiểu học và 

THCS Bắc Phong 

Bản Đá Phổ,  xã Bắc 

Phong,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0978680008  055.10.65.H52 

9.1.56 H52.65.10.56 
Trường Tiểu học và 

THCS Nam Phong 

Bản Đá Mài-Nam Phong,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0975869267  056.10.65.H52 

9.1.57 H52.65.10.57 
Trường Tiểu học và 

THCS Tường Tiến 

Bản Pa, xã Tường Tiến,  

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 

La 

 0868557333  057.10.65.H52 

9.1.58 H52.65.10.58 
Trường Tiểu học và 

THCS Tường Phong 

Bản Hạ Lương,  xã 

Tường Phong,  huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 0976910444  058.10.65.H52 
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9.1.59 H52.65.10.59 

Trường Tiểu học và 

THCS Tường 

Thượng II 

Bản Cha, xã Tường 

Thượng,  huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

 0982356769  059.10.65.H52 

9.1.60 H52.65.10.60 
Trường Tiểu học và 

THCS Huy Tường 

Bản Tiến Phong, xã Huy 

Tường,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0975708297  060.10.65.H52 

9.1.61 H52.65.10.61 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Mường Thải 

Bản Thải, xã Mường 

Thải,  huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La 

 0336063064  061.10.65.H52 

10 H52.66 
Ủy ban nhân dân 

huyện Quỳnh Nhai 
    000.00.66.H52 

10.1 H52.66.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.66.H52 

10.1.1 H52.66.10.01 
Trường MN Ban 

Mai  

Bản Khoang, xã Pá Ma 

Pha Khinh, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0212 3533550  001.10.66.H52 

10.1.2 H52.66.10.02 
Trường MN Cà 

Nàng 

Bản Cà Nàng, Xã Cà 

Nàng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0329 125583  002.10.66.H52 

10.1.3 H52.66.10.03 
Trường MN Chiềng 

Khoang 

Bản He, xã Chiềng 

Khoang, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0386 089242  003.10.66.H52 

10.1.4 H52.66.10.04 
Trường MN Chiềng 

Ơn 

Bản Đán Đăm, Chiềng 

Ơn, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

 0356 132316  004.10.66.H52 

10.1.5 H52.66.10.05 
Trường MN Hoa 

Ban  

Bản Lọng Đán, Xã 

Chiềng Bằng, huyện 

Quỳnh Nhai, Sơn La 

 0329 125583  005.10.66.H52 

10.1.6 H52.66.10.06 
Trường MN Hoa 

Đào 

Bản Có Nàng, Chiềng 

Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0978 747254  006.10.66.H52 
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10.1.7 H52.66.10.07 
Trường MN Hoa 

Hồng 

Bản Nà Mạt, Xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0343 518099  007.10.66.H52 

10.1.8 H52.66.10.08 Trường MN Hoạ My  
xóm 4, Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0942 412488  008.10.66.H52 

10.1.9 H52.66.10.09 
Trường MN Mường 

Chiên 

Bản Quyền, Xã Mường 

Chiên, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnhSơn La 

 0964 678282  009.10.66.H52 

10.1.10 H52.66.10.10 
Trường MN Mường 

Giôn 

Bản Chiềng Lề, Xã 

Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai, Sơn La 

 0917 174299  010.10.66.H52 

10.1.11 H52.66.10.11 
Trường MN Mường 

Sại 

Bản Búa Bon, Xã Mường 

Sại, huyện Quỳnh Nhai , 

tỉnh Sơn La 

 0814 343406  011.10.66.H52 

10.1.12 H52.66.10.12 Trường MN Nặm Ét 
Bản Dọ, xã Nậm Ét, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0975 547626  012.10.66.H52 

10.1.13 H52.66.10.13 Trường MN Sơn Ca 
Xóm 1, Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0868 522859  013.10.66.H52 

10.1.14 H52.66.10.14 
Trường MN Mường 

Giàng 

Bản Đán Đanh, xã 

Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

 0355 158866  014.10.66.H52 

10.1.15 H52.66.10.15 
Trường Tiểu học 

Chiềng Bằng 

Bản Bỉa Ban, xã Chiềng 

Bằng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0334 947098  015.10.66.H52 

10.1.16 H52.66.10.16 
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 

Xóm 3, Mường Giang, 

huyện Quỳnh Nha, tỉnh 

Sơn La 

 0397 949596  016.10.66.H52 

10.1.17 H52.66.10.17 
Trường Tiểu học 

Mường Giàng 

Bản Mường Giàng, Xã 

Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

 0942 794450  017.10.66.H52 
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10.1.18 H52.66.10.18 
Trường Tiểu học 

Mường Giôn 

Bản Bo Xanh, Mường 

Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn 

La 

 0397 109868  018.10.66.H52 

10.1.19 H52.66.10.19 
Trường Tiểu học 

Phiêng Mựt 

Bản Phiêng Mựt 2, xã 

Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

 0858 680166  019.10.66.H52 

10.1.20 H52.66.10.20 
Trường Tiểu học 

Chiềng Khay 

Bản Có Nàng, Chiềng 

Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0982 387963  020.10.66.H52 

10.1.21 H52.66.10.21 
Trường THCS 

Chiềng Bằng 

Bản Bỉa Ban, xã Chiềng 

Bằng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0947 125889  021.10.66.H52 

10.1.22 H52.66.10.22 
Trường THCS 

Mường Giôn 

Bản Chiềng Lề, xã 

Mường Giôn, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

 0838 272396  022.10.66.H52 

10.1.23 H52.66.10.23 
Trường THCS 

Mường Giàng 

Bản Mường Giàng, xã 

Mường Giàng, Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0947 192613  023.10.66.H52 

10.1.24 H52.66.10.24 
Trường THCS 

Nguyễn Tất Thành 

Xóm 3, Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0948 454708  024.10.66.H52 

10.1.25 H52.66.10.25 
Trường PTDTBT-

THCS Chiềng Khay 

Bản Có Nàng, Chiềng 

Khay, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0888 524088  025.10.66.H52 

10.1.26 H52.66.10.26 
Trường Tiểu học và 

THCS Bình Minh 

Bản Ngáy, Chiềng Bằng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0968 197226  026.10.66.H52 

10.1.27 H52.66.10.27 
Trường Tiểu học và 

THCS Cà Nàng 

Bản Cà Nàng, xã Cà 

Nàng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0838 592226  027.10.66.H52 

10.1.28 H52.66.10.28 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng 

Khoang 

Bản Ca, Chiềng Khoang, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0846 001710  028.10.66.H52 
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10.1.29 H52.66.10.29 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Ơn 

Bản Đán Đăm, Chiềng 

Ơn, Quỳnh Nhai 
 0912 450531  029.10.66.H52 

10.1.30 H52.66.10.30 
Trường Tiểu học và 

THCS Lả Giôn 

Bản Nà Mạt, Mường 

Giôn, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0859 146288  030.10.66.H52 

10.1.31 H52.66.10.31 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Chiên 

Bản Quyền, Mường 

Chiên, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0916 344569  031.10.66.H52 

10.1.32 H52.66.10.32 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Sại 

Bản Búa Bon, Xã Mường 

Sại, huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La 

 0838 628563  032.10.66.H52 

10.1.33 H52.66.10.33 

Trường Tiểu học và 

THCS Pá Ma Pha 

Khinh 

Bản Khoang, xã Pá Ma 

Pha Khinh, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

 0916 508414  033.10.66.H52 

10.1.34 H52.66.10.34 
Trường Tiểu học và 

THCS Nặm Ét 

Bản Nong, Nặm Ét, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La 

 0345 357442  034.10.66.H52 

11 H52.67 
Ủy ban nhân dân 

huyện Sông Mã 
    000.00.67.H52 

11.1 H52.67.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.67.H52 

11.1.1 H52.67.10.01 
Trường MN Anh 

Đào Chiềng Sơ 

Bản Phiêng Xa xã 

Chiềng Sơ, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

mnanhdaocs.song

ma@sonla.gov.vn 
0399 022757  001.10.67.H52 

11.1.2 H52.67.10.02 
Trường MN Ban 

Mai Huổi Một 

Bản Năng Cầu xã Huổi 

Một, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnhoamaihm.son

gma@sonla.gov.v

n 

0914 947628  002.10.67.H52 

11.1.3 H52.67.10.03 
Trường MN Biên 

Cương Mường Sai 

Bản Sai, xã Mường Sai, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

mnbiencuongms.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0963 540678  003.10.67.H52 
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11.1.4 H52.67.10.04 
Trường MN Bình 

Minh Mường Hung 

Mường Tở xã Mường 

Hung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnbinhminhmh.s

omgma@sonla.go

v.vn 

0976 454326  004.10.67.H52 

11.1.5 H52.67.10.05 
Trường MN Hoa 

Ban Yên Hưng 

Bản Pái xã Yên Hưng, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

mnhoabanyh.song

ma@sonla.gov.vn 
0818 820999  005.10.67.H52 

11.1.6 H52.67.10.06 
Trường MN Hoa 

Cúc Đứa Mòn 

Bản Phiên Nỏng xã Đứa 

Mòn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnhoacucdm.son

gma@sonla.gov.v

n 

0375 913863  006.10.67.H52 

11.1.7 H52.67.10.07 
Trường MN Hoa 

Đào Mường Cai 

Bản Nà Kham, xã 

Mường Cai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

mnhoadaomc.son

gma@sonla.gov.v

n 

0981 396266  007.10.67.H52 

11.1.8 H52.67.10.08 

Trường MN Hoa 

Hồng Chiềng 

Khương 

Bản Tân Lập xã Chiềng 

Khương, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

mnhoahongck.son

gma@sonla.gov.v

n 

0363 151797  008.10.67.H52 

11.1.9 H52.67.10.09 
Trường MN Hoa 

Lan Nậm Ty 

Bản Pàn, xã Nậm Ty, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

mnhoalannt.song

ma@sonla.gov.vn 
0948 173728  009.10.67.H52 

11.1.10 H52.67.10.10 
Trường MN Hoa 

Mai Nậm Mằn 

Bản Chạy Cang, xã Nậm 

Mằn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnhoamainm.son

gma@sonla.gov.v

n 

0335 116784  010.10.67.H52 

11.1.11 H52.67.10.11 
Trường MN Hoạ My 

Chiềng En 

Bản Lưng, xã Chiềng En, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

mnhoamy.songma

@sonla.gov.vn 
0949 800580  011.10.67.H52 

11.1.12 H52.67.10.12 
Trường MN Hoa 

Phượng Đỏ Bó Sinh 

Bản Phống II, xã Bó 

Sinh, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

nmhoaphuong.son

gma@sonla.gov.v

n 

0382 562748  012.10.67.H52 

11.1.13 H52.67.10.13 
Trường MN Hương 

Sen Chiềng Cang 

Bản Chiềng Cang xã 

Chiềng Cang, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

mnhuongsencc.so

ngma@sonla.gov.

vn 

0985 609443  013.10.67.H52 

11.1.14 H52.67.10.14 
Trường MN Hoa 

Sữa Pú Bẩu 

Bản Pá Ca, xã Pú Bẩu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

mnhoasua.songm

a@sonla.gov.vn 
0344 568209  014.10.67.H52 
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11.1.15 H52.67.10.15 
Trường MN Sơn Ca 

Chiềng Phung 

Bản Pịn, xã Chiềng 

Phung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnsoncacp.song

ma@sonla.gov.vn 
0358 324774  015.10.67.H52 

11.1.16 H52.67.10.16 
Trường MN Thị trấn 

Sông Mã 

Tổ dân phố 1 Thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

mnthitran.songma

@sonla.gov.vn 
0964 647373  016.10.67.H52 

11.1.17 H52.67.10.17 
Trường MN Tuổi 

Hoa Mường Lầm 

Bản Mường Nưa xã 

Mường Lầm, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

mntuoihoaml.son

gma@sonla.gov.v

n 

0334.960.780  017.10.67.H52 

11.1.18 H52.67.10.18 
Trường MN 8/3 

Chiềng Khoong 

Bản Lè xã Chiềng 

Khoong Sông Mã Sơn 

La, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La. 

mn83ck.songma

@sonla.gov.vn 
0828 740999  018.10.67.H52 

11.1.19 H52.67.10.19 
Trường MN Ánh 

Dương xã Nà Ngịu 

Bản Cánh Kiến xã Nà 

nghịu, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

mnanhduongnn.so

ngma@sonla.gov.

vn 

0344 584848  019.10.67.H52 

11.1.20 H52.67.10.20 

Trường Tiểu học 

Bản Mé xã Nà 

Nghịu 

Bản Mé Bon, xã Nà 

Nghịu, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thbanme.songma

@sonla.gov.vn 
0824 528179  020.10.67.H52 

11.1.21 H52.67.10.21 
Trường Tiểu học 

Chiềng Khoong 

Bản Lướt Chiềng 

Khoong, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thchiengkhoong.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0947 799128  021.10.67.H52 

11.1.22 H52.67.10.22 

Trường Tiểu học 

Hải Sơn xã Chiềng 

Khoong 

Bản Hải Sơn xã Chiềng 

Khoong, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thhaisonck.songm

a@sonla.gov.vn 
0978 977558  022.10.67.H52 

11.1.23 H52.67.10.23 

Trường Tiểu học 

Hương Nghịu xã Nà 

Nghịu 

Bản Tân Hợp xã Nà 

Nghịu, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thhuongnghiu.son

gma@sonla.gov.v

n 

0838 981336  023.10.67.H52 

11.1.24 H52.67.10.24 
Trường Tiểu học Nà 

Nghịu 

Bản Nà Hin xã Nà nghịu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

thnanghiu.songma

@sonla.gov.vn 
0964 789468  024.10.67.H52 
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11.1.25 H52.67.10.25 
Trường Tiểu học Thị 

trấn Sông Mã 

Tổ dânTổ dân phố 2 Thị 

trấn Sông Mã, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

ththitran.songma

@sonla.gov.vn 
0365 115798  025.10.67.H52 

11.1.26 H52.67.10.26 
Trường Tiểu học 

Chiềng Khương 

Bản Tiên Sơn xã Chiềng 

Khương, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

thchiengkhuong.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0859 575848  026.10.67.H52 

11.1.27 H52.67.10.27 
Trường Tiểu học 

Chiềng Cang 

Bản Chiềng Cang, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

thchiengcang.son

gma@sonla.gov.v

n 

0393 788546  027.10.67.H52 

11.1.28 H52.67.10.28 
Trường Tiểu học 

Mường Hung 

Mường Tở xã Mường 

Hung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thmuonghung.son

gma@sonla.gov.v

n 

0942 450713  028.10.67.H52 

11.1.29 H52.67.10.29 
Trường Tiểu học 

Mường Cai 

Bản Mường Cai, xã 

Mường Cai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

thmuongcai.song

ma@sonla.gov.vn 
0987 331882  029.10.67.H52 

11.1.30 H52.67.10.30 
Trường PTDTBT 

Tiểu học Huổi Một 

Bản Nà Hạ xã Huổi Một, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ptdtbtthhuoimot.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0363 690182  030.10.67.H52 

11.1.31 H52.67.10.31 
Trường Tiểu học 

Chiềng Sơ 

Bản Phiêng Xa, xã 

Chiềng Sơ, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

thchiengso.songm

a@sonla.gov.vn 
0918 331198  031.10.67.H52 

11.1.32 H52.67.10.32 
Trường Tiểu học 

Yên Hưng 

Bản Pái xã Yên Hưng, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

thyenhung.songm

a@sonla.gov.vn 
0814 109668  032.10.67.H52 

11.1.33 H52.67.10.33 
Trường Tiểu học 

Đứa Mòn 

Bản Nộc Cốc 2, xã Đứa 

Mòn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thduamon.songma

@sonla.gov.vn 
0212 6561888  033.10.67.H52 

11.1.34 H52.67.10.34 
Trường PTDTBT 

Tiểu học Nậm Ty 

Bản Pàn, xã Nậm Ty, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ptdtbtnt.songma

@sonla.gov.vn 
0839 449789  034.10.67.H52 

11.1.35 H52.67.10.35 
Trường THCS 

Chiềng Cang 

Bản Chiềng Cang, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

thcschiengcang.so

ngma@sonla.gov.

vn 

0973 745938  035.10.67.H52 
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11.1.36 H52.67.10.36 
Trường THCS 

Chiềng Khoong 

Bản Lướt Chiềng 

Khoong, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thcschiengkhoong

.songma@sonla.g

ov.vn 

0372 850393  036.10.67.H52 

11.1.37 H52.67.10.37 
Trường THCS 

Chiềng Khương 

Bản Tân Lập xã Chiềng 

Khương, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

thcschiengkhuong

.songma@sonla.g

ov.v 

0987 246996  037.10.67.H52 

11.1.38 H52.67.10.38 
Trường THCS 

Chiềng Sơ 

Bản Phiêng Xa, xã 

Chiềng Sơ, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

thcschiengso.song

ma@sonla.gov.vn 
0834 133882  038.10.67.H52 

11.1.39 H52.67.10.39 
Trường THCS 

Mường Hung 

Mường Tở, xã Mường 

Hung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thcschienghung.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0387 418203  039.10.67.H52 

11.1.40 H52.67.10.40 
Trường THCS Nà 

Nghịu 

Bản Nà Hin xã Nà nghịu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

thcsnanghiu.song

ma@sonla.gov.vn 
0948 323172  040.10.67.H52 

11.1.41 H52.67.10.41 
Trường THCS Thị 

trấn Sông Mã 

Tổ dân phố 2 Thị trấn, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

thcsthitran.songm

a@sonla.gov.vn 
0977 562215  041.10.67.H52 

11.1.42 H52.67.10.42 
Trường THCS Yên 

Hưng 

Bản Pái xã Yên Hưng, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

thcsyenhung.song

ma@sonla.gov.vn 
0835 333635  042.10.67.H52 

11.1.43 H52.67.10.43 
Trường PTDTBT 

THCS Đứa Mòn 

Bản Đứa Mòn, xã Đứa 

Mòn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

ptdtbtduamon.son

gma@sonla.gov.v

n 

0915 479022  043.10.67.H52 

11.1.44 H52.67.10.44 
Trường PTDTBT 

THCS Huổi Một 

Bản Pá Công xã Huổi 

Một, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

ptdtbthuoimot.son

gma@sonla.gov.v

n 

0344 303531  044.10.67.H52 

11.1.45 H52.67.10.45 
Trường PTDTBT 

THCS Mường Cai 

Bản Nà Kham, xã 

Mường Cai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

ptdtbtmuongcai.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0344 596161  045.10.67.H52 

11.1.46 H52.67.10.46 
Trường PTDTBT 

THCS Nậm Ty 

Bản Pàn, xã Nậm Ty, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ptdtbtnamty.song

ma@sonla.gov.vn 
0836 851269  046.10.67.H52 
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11.1.47 H52.67.10.47 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Mường Sai 

Bản Sai, xã Mường Sai, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ptdtbtmuongsai.so

ngma@sonla.gov.

vn 

0966 851303  047.10.67.H52 

11.1.48 H52.67.10.48 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Nậm Mằn 

Bản Nậm Mằn, xã Nậm 

Mằn, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

ptdtbtnamman.so

ngma 

@sonla.gov.vn 

0978 917797  048.10.67.H52 

11.1.49 H52.67.10.49 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Bó Sinh 

Bản Phống II, xã Bó 

Sinh, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

ptdtbtbosinh.song

ma@sonla.gov.vn 
0372 014356  049.10.67.H52 

11.1.50 H52.67.10.50 

Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng 

Phung 

Bản Pịn, xã Chiềng 

Phung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. 

thcschiengphung.

songma@sonla.g

ov.vn 

0981 559388  050.10.67.H52 

11.1.51 H52.67.10.51 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Lầm 

Bản Mường Nưa xã 

Mường Lầm, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. 

ththcsmuonglam.s

ongma@sonla.go

v.vn 

0356 517997  051.10.67.H52 

11.1.52 H52.67.10.52 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng En 

Bản Lưng, xã Chiềng En, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ththcschiengen.so

ngma@sonla.gov.

vn 

0395 972089  052.10.67.H52 

11.1.53 H52.67.10.53 
Trường Tiểu học và 

THCS Pú Bẩu 

Bản Pá Lâu, xã Pú Bẩu, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La. 

ththcspubau.song

ma@sonla.gov.vn 
0212 6569888  053.10.67.H52 

12 H52.68 
Ủy ban nhân dân 

huyện Sốp Cộp 
    000.00.68.H52 

12.1 H52.68.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.68.H52 

12.1.1 H52.68.10.01 
Trường MN Ban 

Mai  

Bản Phổng, xã Nậm 

Lạnh, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

mnbm.sopcop@s

onla.gov.vn 
0359 795424  001.10.68.H52 

12.1.2 H52.68.10.02 
Trường MN Biên 

Cương 

Bản Liềng, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

mnmuongleo.sopc

op@sonla.gov.vn 
0396 310207  002.10.68.H52 

12.1.3 H52.68.10.03 
Trường MN Hoa 

Đào 

Bản Cọ, xã Púng Bánh, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

mnpungbanh.sopc

op@sonla.gov.vn 
0329 913220  003.10.68.H52 
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12.1.4 H52.68.10.04 Trường MN Hoạ Mi 
Bản Dồm, xã Dồm Cang, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

mnhm.sopcop@s

onla.gov.vn 
0329 937789  004.10.68.H52 

12.1.5 H52.68.10.05 Trường MN Sơn Ca 
Bản Púng Báng, xã Sam 

Kha, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

mnsamkha.sopco

p@sonla.gov.vn 
0388 984504  005.10.68.H52 

12.1.6 H52.68.10.06 
Trường MN Hoa 

Phượng Đỏ  

Bản Sốp Cộp, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

mnhoaphuongdo.s

opcop@sonla.gov

.vn 

0868 844988  006.10.68.H52 

12.1.7 H52.68.10.07 
Trường MN Hoa 

Ban  

Bản Mường và, xã 

Mường Và, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

mnbm.sopcop@s

onla.gov.vn 
0816 289886  007.10.68.H52 

12.1.8 H52.68.10.08 
Trường MN Hoa 

Phong Lan  

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

mnhoaphonglan.s

opcop@sonla.gov

.vn 

0354 324123  008.10.68.H52 

12.1.9 H52.68.10.09 
Trường PTDTBT-

TH Nà Khi 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

thmuonglan.sopco

p@sonla.gov.vn 
0356 443988  009.10.68.H52 

12.1.10 H52.68.10.10 
Trường Tiểu học 

Púng Bánh 

Bản Cọ, xã Púng Bánh, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La  

thpungbanh2.sopc

op@sonla.gov.vn 
0915 519361  010.10.68.H52 

12.1.11 H52.68.10.11 
Trường THCS Púng 

Bánh 

Bản Liềng, xã Púng 

Bánh, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

thcspungbanh.sop

cop@sonla.gov.v

n 

0335 652180  011.10.68.H52 

12.1.12 H52.68.10.12 
Trường PTDTBT-

THCS Mường Lạn 

Bản Mường Lạn, xã 

Mường Lạn, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

thcsmuonglan.sop

cop@sonla.gov.v

n 

0385 420568  012.10.68.H52 

12.1.13 H52.68.10.13 

Trường PTDTBT 

TH và THCS 

Mường Lèo 

Bản Liềng, xã Mường 

Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La 

thcsmuongleo.sop

cop@sonla.gov.v

n 

0344 570892  013.10.68.H52 

12.1.14 H52.68.10.14 

Trường PTDTBT 

TH và THCS Sam 

Kha 

Bản Púng Báng, xã Sam 

Kha, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

thcssamkha.sopco

p@sonla.gov.vn 
0335 618852  014.10.68.H52 
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12.1.15 H52.68.10.15 
Trường Tiểu học va 

THCS Dồm Cang 

Bản Dồm, xã Dồm Cang, 

huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La 

thcsdomcang.sopc

op@sonla.gov.vn 
0974 429119  015.10.68.H52 

12.1.16 H52.68.10.16 

Trường PTDTBT 

TH và THCS Nậm 

Lạnh 

Bản Phổng, xã Nậm 

Lạnh, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

thcsnamlanh.sopc

op@sonla.gov.vn 
0988 314343  016.10.68.H52 

12.1.17 H52.68.10.17 
Trường Tiểu học và 

THCS Sốp Cộp 

Bản Hua Mường, xã Sốp 

Cộp, huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La 

thcssopcop.sopco

p@sonla.gov.vn 
0332 602777  017.10.68.H52 

12.1.18 H52.68.10.18 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Và 

Bản Mường và, xã 

Mường Và, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

thcsmuongva.sop

cop@sonla.gov.v

n 

0396 117150  018.10.68.H52 

12.1.19 H52.68.10.19 

Trường PTDTBT 

Tiểu học và THCS 

Nà Khoang 

Bản Nà Khoang, xã 

Mường Và, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

thcsnakhoang.sop

cop@sonla.gov.v

n 

0364 606616  019.10.68.H52 

13 H52.69 
Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Châu 
    000.00.69.H52 

13.1 H52.69.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.69.H52 

13.1.1 H52.69.10.01 
Trường MN Thảo 

Nguyên  

Bản Nong Lạnh, Xã É 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnthaonguyen.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

355495783  001.10.69.H52 

13.1.2 H52.69.10.02 
Trường MN 1/6 

Nậm Lầu 

Bản Tăng, xã Nậm Lầu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mn16namlau.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0963 894873  002.10.69.H52 

13.1.3 H52.69.10.03 
Trường MN 2/9 Bó 

Mười  

Bán Đông Mạ, Xã Bó 

Mười, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mn29bomuoi.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0989 481277  004.10.69.H52 

13.1.4 H52.69.10.04 Trường MN 19/5 
Bản Kẹ, Xã Phồng Lập, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mn195.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0869 503826  006.10.69.H52 

13.1.5 H52.69.10.05 
Trường MN Ánh 

Dương  

Bản Huổi Lọng, Xã 

Nong Lay, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnanhduong.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0396 962028  007.10.69.H52 
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13.1.6 H52.69.10.06 
Trường MN Ánh 

Hồng  

Bản Hiên, Xã Liệp Tè, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnanhhong.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0395 068329  008.10.69.H52 

13.1.7 H52.69.10.07 
Trường MN Ánh 

Sao  

Bản Púng A, xã Púng 

Tra, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnanhsao.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0985 176330  009.10.69.H52 

13.1.8 H52.69.10.08 
Trường MN Ban 

Mai Thôm Mòn 

Bản Hợp Thành, xã 

Thòm Mòn, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnbanmaithomm

on.thuanchau@so

nla.gov.vn 

0985 529795  010.10.69.H52 

13.1.9 H52.69.10.09 
Trường MN Bình 

Minh  

Bán Co Mạ, xã Co Mạ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnbinhminh.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0975 608838  011.10.69.H52 

13.1.10 H52.69.10.10 
Trường MN Co 

Tòng 

Bản Co Nhừ, Xã Co 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mncotong.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0326 387610  012.10.69.H52 

13.1.11 H52.69.10.11 
Trường MN Hoa 

Ban Tông Lạnh  

Thôn 2, Xã Tông Lạnh, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnhoabantonglan

h.thuanchau@son

la.gov.vn 

0914 774096  013.10.69.H52 

13.1.12 H52.69.10.12 
Trường MN Hoa 

Đào  

Bản Thái Cóng, Xà 

Phổng Lăng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoadao.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0974 271274  015.10.69.H52 

13.1.13 H52.69.10.13 
Trường MN Hoa 

Hồng Chiềng Ly 

Bản Nà Cài, Xã Chiềng 

Ly, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnhoahongchien

gly.thuanchau@s

onla.gov.vn 

0986 093225  016.10.69.H52 

13.1.14 H52.69.10.14 
Trường MN Hoa 

Mai  

Bản Trường Ve, Xã 

Mường É, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoamai.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0389 177659  017.10.69.H52 

13.1.15 H52.69.10.15 
Trường MN Kim 

Đồng Chiềng Bôm 

Bản Hỏm, xã Chiềng 

Bôm, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnkimdongchien

gbom.thuanchau

@sonla.gov.vn 

0868 049766  018.10.69.H52 

13.1.16 H52.69.10.16 
Trường MN Hoa 

Sen Bon Phặng 

Bản Nam Tiến, Xã Bon 

Phăng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoasenbonpha

ng.thuanchau@so

nla.gov.vn 

0965 153193  019.10.69.H52 
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13.1.17 H52.69.10.17 
Trường MN Hoa 

Sữa  

Bản Sang Sang, xã Muôi 

Nọi, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnhoasua.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0869 503806  020.10.69.H52 

13.1.18 H52.69.10.18 Trường MN Hoạ Mi 
Bản Chiềng Pấc, xã 

Chiềng Pấc, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoami.thuanch

au@sonla.gov. vn 
0919 261388  021.10.69.H52 

13.1.19 H52.69.10.19 
Trường MN Thủy 

Tiên Phổng Lái 

Ban Đông Quan, xã 

Phồng Lái, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnthuytienphongl

ai.thuanchau@so

nla.gov.vn 

0368 784559  023.10.69.H52 

13.1.20 H52.69.10.20 
Trường MN Long 

Hẹ 

Bản Nặm Nhứ, xã Long 

Hẹ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnlonghe.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0387 974840  024.10.69.H52 

13.1.21 H52.69.10.21 
Trường MN Măng 

Non  

Bản Lằm, xã Bản Lầm, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnmangnonn.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0966 100573  025.10.69.H52 

13.1.22 H52.69.10.22 
Trường MN Ngọc 

Lan  

Bản Tam, xã Chiềng 

Ngàm, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnngoclan.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0335 650691  026.10.69.H52 

13.1.23 H52.69.10.23 
Trường MN Pá 

Lông 

Bản Từ Sáng, Xã Pá 

Lông, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnpalong.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0367 558628  028.10.69.H52 

13.1.24 H52.69.10.24 
Trường MN Phong 

Lan Mường Khiêng  

Bản Khiêng, xã Mường 

Khiêng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnphonglanmuon

gkhieng.thuancha

u@sonla.gov.vn 

0972 527989  029.10.69.H52 

13.1.25 H52.69.10.25 
Trường MN Tuổi 

Thơ  

Bản Nà Hát, xã Mường 

Bám, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mntuoitho.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0379 920634  032.10.69.H52 

13.1.26 H52.69.10.26 
Trường MN Vành 

Khuyên  

Bàn Nưa, xã Chiềng La, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnvanhkhuyen.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

0983 327957  034.10.69.H52 

13.1.27 H52.69.10.27 
Trường MN Võ Thị 

Sáu 

Bản Heo Trại, xã Chiềng 

Pha, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnvothisau.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0868 080184  035.10.69.H52 



127 
 

13.1.28 H52.69.10.28 
Trường MN Sao 

Mai  

Bản Nà Cáv, Xã Tông 

Cọ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnsaomai.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0335 691273  036.10.69.H52 

13.1.29 H52.69.10.29 
Trường MN Sơn Ca 

thị trấn 

 Tiểu khu 6 thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

mnsoncathitran.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

0967 739188  037.10.69.H52 

13.1.30 H52.69.10.30 
Trường TH-THCS 

Bản Lầm 

Ban Hiềm, Xã Bản Lầm, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththcsbanlam.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0866 200955  038.10.69.H52 

13.1.31 H52.69.10.31 
Trường Tiểu học 

Phổng Lái 

Bản đông quan, xã Phổng 

Lái, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thphonglai.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0388 062068  039.10.69.H52 

13.1.32 H52.69.10.32 
Trường TH-THCS 

Bon Phặng 

Bản Bẳc Cường, Xã Bon 

Phặng,huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsbonphang.th

uanchau@sonla.g

ov. vn 

0386 472990  040.10.69.H52 

13.1.33 H52.69.10.33 
Trường TH-THCS 

Bó Mười A 

Bản Mười, xã Bó Mười, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththcsbomuoia.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

0988 301288  041.10.69.H52 

13.1.34 H52.69.10.34 
Trường TH-THCS 

Bó Mười B 

Bản Phai Khon, xã Bó 

Mười, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

Bản Phai Khon, 

xã Bó Mười, 

Thuận Châu, Sơn 

La 

0969 499922  042.10.69.H52 

13.1.35 H52.69.10.35 
Trường Tiểu học Co 

Mạ 1 

Bản Pha Khuông, xã Co 

Mạ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcoma1.thuancha

u@sonla.gov.vn 
0976 203951  043.10.69.H52 

13.1.36 H52.69.10.36 
Trường Tiểu học Co 

Mạ 2 

Bản Mớ, xã Co Mạ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcoma2.thuancha

u@sonla.gov.vn 
0976 454458  044.10.69.H52 

13.1.37 H52.69.10.37 
Trường TH-THCS 

Co Tòng 

Bản Co Nhừ, Xã Co 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcscotong.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0979 143648  045.10.69.H52 

13.1.38 H52.69.10.38 
Trường Tiểu học 

Chiềng Ly 

Bản Ta Ngần, xã Chiềng 

Ly, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thchiengly.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0984 895518  046.10.69.H52 
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13.1.39 H52.69.10.39 
Trường TH-THCS 

Chiềng La 

Bán Chiềng Cang, xã 

Chiềng La, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcschiengla.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0335 699321  048.10.69.H52 

13.1.40 H52.69.10.40 
Trường Tiểu học 

Chiềng Ngàm  

Bản Chao Mùa, Xã 

Chiềng Ngâm, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

thchiengngam.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0363 612111  050.10.69.H52 

13.1.41 H52.69.10.41 
Trường TH-THCS 

Chiềng Pấc 

Bán Lĩnh Luông, Xã 

Chiềng Pấc,huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcschiengpac.t

huanchau@sonla.

gov.vn 

0985 682556  051.10.69.H52 

13.1.42 H52.69.10.42 
Trường Tiểu học 

Chiềng Pha 

Bán Ngà Phát, xã Chiềng 

Pha, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thchiengpha.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0977 032836  052.10.69.H52 

13.1.43 H52.69.10.43 
Trường TH-THCS É 

Tòng 

Bản Nong Lanh, Xã É 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsetong.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0976 457412  053.10.69.H52 

13.1.44 H52.69.10.44 
Trường Tiểu học 

Liệp Tè 

Bản Hiên, xã Liệp Tè, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thliepte.thuanchau

@sonla.gov.vn 
0346 994068  055.10.69.H52 

13.1.45 H52.69.10.45 
Trường TH-THCS 

Muổi Nọi 

Bản Muồi Nọi A, xã 

Muối Nọi, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsmuoinoi.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0975 838936  056.10.69.H52 

13.1.46 H52.69.10.46 
Trường Tiểu học 

Mường Bám 1 

Bản Nà Hát, xã Mường 

Bám, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thmuongbam1.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0869 529328  057.10.69.H52 

13.1.47 H52.69.10.47 
Trường Tiểu học 

Mường Bám 2 

Bán Bôm Kham, Xã 

Mường Bám, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

thmuongbam2.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0977 404760  058.10.69.H52 

13.1.48 H52.69.10.48 
Trường Tiểu học 

Mường É  

Bản Chiềng Ve, xã 

Mường É, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thmuonge.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0344 500573  059.10.69.H52 

13.1.49 H52.69.10.49 
Trường Tiểu học 

Mường Khiêng 1 

Bản Pục Tứn, xã Mường 

Khiêng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thmuongkhiengl.t

huanchau@sonla.

gov.vn 

0364 895229  061.10.69.H52 



129 
 

13.1.50 H52.69.10.50 
Trường Tiểu học 

Mường Khiêng 2 

Bản Sào Và, xã Mường 

Khiêng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thmuongkhieng2.t

huanchau@sonla.

gov. vn 

0973 050776  062.10.69.H52 

13.1.51 H52.69.10.51 
Trường TH-THCS 

Ninh thuận 

Bán Nam Tiên, xã Bon 

Phăng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsninhthuan.t

huanchau@sonla.

gov.vn 

0962 519350  064.10.69.H52 

13.1.52 H52.69.10.52 
Trường TH-THCS 

Noong Lay 

Bản Huổi Lọng xã 

Noong Lay, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsnonglay.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0376 672505  065.10.69.H52 

13.1.53 H52.69.10.53 
Trường TH-THCS 

Púng Tra 

Bản Púng A, xã Púng 

Tra, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththcspungtra.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0985 712434  066.10.69.H52 

13.1.54 H52.69.10.54 
Trường TH-THCS 

Phổng Lăng 

Bản Thái Cóng, Xã 

Phông Lăng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsphonglang.t

huanchau@sonla.

gov.vn 

0868 648189  067.10.69.H52 

13.1.55 H52.69.10.55 
Trường Tiểu học 

Phổng lập 

Bản Kẹ, xã Phông Lập, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thphonglap.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0961 146135  068.10.69.H52 

13.1.56 H52.69.10.56 
Trường Tiểu học 

Nậm Lầu 

Bản Tăng, xã Nậm Lầu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thnamlau.thuanch

au@sonla.gov.vn 
0979 451432  069.10.69.H52 

13.1.57 H52.69.10.57 
Trường Tiểu học 

Chiềng Bôm 

Bam Hỏm, xã Chiềng 

Bôm, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thchiengbom.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0974 864052  070.10.69.H52 

13.1.58 H52.69.10.58 
Trường Tiểu học 

Tông Cọ 

Bản Lè, xã Tông Cọ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thtongco.thuancha

u@sonla.gov.vn 
0335 624305  071.10.69.H52 

13.1.59 H52.69.10.59 
Trường Tiểu học 

Tông Lạnh  

Bản Thăm, Xã Tông 

Lạnh, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thtonglanh.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0977 305789  072.10.69.H52 

13.1.60 H52.69.10.60 
Trường Tiểu học Thị 

Trấn 

Tiểu khu 5, Thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

ththitran.thuancha

u@sonla.gov.vn 
0946 248437  074.10.69.H52 
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13.1.61 H52.69.10.61 
Trường TH-THCS 

Thôm Mòn 

Bản Mòn. Xã Thôm 

Mòn, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththcsthommon.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

0385 130178  075.10.69.H52 

13.1.62 H52.69.10.62 
Trường TH-THCS 

Long Hẹ  

Bản Nặm Nhứ, xã Long 

Hẹ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththcslonghe.thua

nchau@sonla.gov

.vn  

0982 843787  076.10.69.H52 

13.1.63 H52.69.10.63 
Trường TH-THCS 

Pá Lông  

Ban Từ Sáng, xã Pá 

Lông, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcspalong.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0987 413009  077.10.69.H52 

13.1.64 H52.69.10.64 
Trường THCS Bình 

Thuận 

Bản Đông Quan, Xã 

Phổng Lái, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thcsbinhthuan.thu

anch 

au@sonla.gov.vn 

0976 455505  079.10.69.H52 

13.1.65 H52.69.10.65 
Trường THCS 

Chiềng Bôm 

Bản Pom Khoáng, xã 

Chiềng Bôm, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

thcschiengbom.th

uanc 

hau@sonla.gov.v

n 

0828 699977  083.10.69.H52 

13.1.66 H52.69.10.66 
Trường THCS 

Chiềng Ly 

Bản Chiềng Ly, xã 

Chiềng Ly, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thcschiengly.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0975 385193  085.10.69.H52 

13.1.67 H52.69.10.67 
Trường THCS 

Chiềng Ngàm 

Bản Mện, xã Chiềng 

Ngâm, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thcschiengngam.t

huanchau@sonla.

gov.vn 

0385 997889  086.10.69.H52 

13.1.68 H52.69.10.68 
Trường THCS 

Chiềng Pha 

Bản nà heo, xã chiềng 

pha, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcschiengpha.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0978 747564  088.10.69.H52 

13.1.69 H52.69.10.69 
Trường THCS Chu 

Văn An 

Tiểu khu 1, Thị trấn 

Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

thcschuvanan.thu

anchau@sonla.go

v.vn 

0915 413083  089.10.69.H52 

13.1.70 H52.69.10.70 
Trường THCS Liệp 

Tè 

Bản Hiên, xã Liệp Tè, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcsliepte.thuanch

au@sonla.gov.vn 
0976 456206  091.10.69.H52 
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13.1.71 H52.69.10.71 
Trường THCS 

Mường Bám 

Bàn Nà Hát, Xã Mường 

Bám, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcsmuongbam.th

uanc 

hau@sonla.gov.v

n 

0869 529315  094.10.69.H52 

13.1.72 H52.69.10.72 
Trường THCS 

Mường É 

Bản Co Cại, xã Mường 

É, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcsmuonge.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0982 478044  095.10.69.H52 

13.1.73 H52.69.10.73 
Trường THCS 

Mường Khiêng 

Bản Han, xã Mường 

Khiêng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

thcsmuongkhieng.

thuanchau@sonla

.gov.vn 

0988 053090  096.10.69.H52 

13.1.74 H52.69.10.74 
Trường THCS Nậm 

Lầu 

Bản Tăng, Xã Nậm Lầu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcsnamlau.thuan

chau@sonla.gov.

vn 

0977 126340  097.10.69.H52 

13.1.75 H52.69.10.75 
Trường THCS 

Phổng Lập 

Bản Kẹ, xã Phổng Lập, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcsphonglap.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0945 357228  103.10.69.H52 

13.1.76 H52.69.10.76 
Trường THCS Tông 

Cọ 

Bản Sen To, xã Tông Cọ, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcstongco.thuanc

hau@sonla.gov.v

n 

0373 791497  104.10.69.H52 

13.1.77 H52.69.10.77 
Trường THCS Tông 

Lạnh 

Thôn 3, Xã rông Lạnh, 

huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcstonglanh.thua

nchau@sonla.gov

.vn 

0972 570212  105.10.69.H52 

13.1.78 H52.69.10.78 
Trường PTDTBT và 

THCS Co Mạ 

Bản Pha Khuông, xã Co 

Mạ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La 

ptdtbtthcscoma.th

uanchau@sonla.g

ov.vn 

0353 222558  107.10.69.H52 

14 H52.70 
Ủy ban nhân dân 

huyện Vân Hồ 
    000.00.70.H52 

14.1 H52.70.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.70.H52 

14.1.1 H52.70.10.01 
Trường MN Chiềng 

Khoa 

Bản Mường Khoa, xã 

Chiềng Khoa, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0376 664078  001.10.70.H52 

14.1.2 H52.70.10.02 
Trường MN Chiềng 

Xuân 

Bản Suối Quanh, xã 

Chiềng Xuân, huyện Vân 
 0974 131534  002.10.70.H52 
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Hồ, tỉnh Sơn La 

14.1.3 H52.70.10.03 
Trường MN Chiềng 

Yên 

Bản Cò Bá, xã Chiềng 

Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0395 068935  003.10.70.H52 

14.1.4 H52.70.10.04 
Trường MN Liên 

Hoà 

Bản Lắn, xã Liên Hòa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0393 218186  004.10.70.H52 

14.1.5 H52.70.10.05 
Trường MN Mường 

Men 

Bản Nà Pa, xã Mường 

Men, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0978 377608  005.10.70.H52 

14.1.6 H52.70.10.06 
Trường MN Mường 

Tè 

Bản Nhúng, xã Mường 

Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0364 734461  006.10.70.H52 

14.1.7 H52.70.10.07 
Trường MN Quang 

Minh 

Bản Bó, xã Quang Minh, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0986 266285  007.10.70.H52 

14.1.8 H52.70.10.08 
Trường MN Song 

Khủa 

Bản Tà Lạc, xã Song 

Khủa, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

 03478 36299  008.10.70.H52 

14.1.9 H52.70.10.09 
Trường MN Suối 

Bàng 

Bản Khoang Tuống, xã 

Suối Bàng, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0343 537009  009.10.70.H52 

14.1.10 H52.70.10.10 
Trường MN Tân 

Xuân 

Bản Bướt, xã tân Xuân, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0344 709873  010.10.70.H52 

14.1.11 H52.70.10.11 Trường MN Tô Múa 
Bản Mến, xã Tô Múa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0943 922650  011.10.70.H52 

14.1.12 H52.70.10.12 
Trường MN Xuân 

Nha 

Bản Tưn, xã Xuân Nha, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0369 533388  012.10.70.H52 

14.1.13 H52.70.10.13 
Trường MN Lóng 

Luông 

Bản Pa Kha, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

 0358 532466  013.10.70.H52 
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14.1.14 H52.70.10.14 Trường MN Vân Hồ 
Bản Hang Trùng, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0984 765069  014.10.70.H52 

14.1.15 H52.70.10.15 
Trường Tiểu học 

Lóng Luông 

Bản Pa Kha, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La 

 0394 257228  015.10.70.H52 

14.1.16 H52.70.10.16 
Trường Tiểu học 

Vân Hồ 

Tiểu khu 56, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0365 965080  016.10.70.H52 

14.1.17 H52.70.10.17 
Trường THCS Lóng 

Luông 

Bản Lóng Luông, xã 

Lóng Luông, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0369 683779  017.10.70.H52 

14.1.18 H52.70.10.18 
Trường THCS Vân 

Hồ 

Bản Suối Lìn, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0911 742999  018.10.70.H52 

14.1.19 H52.70.10.19 
Trường Tiểu học và 

THCS Quang Minh 

Bản Bó, xã Quang Minh, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0977 955628  020.10.70.H52 

14.1.20 H52.70.10.20 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Khoa 

Bản Mường Khoa, xã 

Chiềng Khoa, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0965 129599  021.10.70.H52 

14.1.21 H52.70.10.21 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Yên 

Bản Phà Lè, xã Chiềng 

Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0397 766918  022.10.70.H52 

14.1.22 H52.70.10.22 
Trường Tiểu học và 

THCS Liên Hòa 

Bản Lắn xã Liên Hòa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0984 848226  023.10.70.H52 

14.1.23 H52.70.10.23 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Men 

Bản Nà Pa, xã Mường 

Men, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0945 586705  024.10.70.H52 

14.1.24 H52.70.10.24 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Tè 

Bản Nhúng, xã Mường 

Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0383 363777  025.10.70.H52 

14.1.25 H52.70.10.25 
Trường Tiểu học và 

THCS Song Khủa 

Bản Tà Lạc, xã Song 

Khủa, huyện Vân Hồ, 
 0382 571528  026.10.70.H52 
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tỉnh Sơn La 

14.1.26 H52.70.10.26 
Trường Tiểu học và 

THCSS Suối Bàng 

Bản Khoang Tuống, xã 

Suối Bàng, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0976 086657  027.10.70.H52 

14.1.27 H52.70.10.27 
Trường Tiểu học và 

THCS Tân Xuân 

Bản Bướt, xã Tân Xuân, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0384 888988  028.10.70.H52 

14.1.28 H52.70.10.28 
Trường Tiểu học và 

THCS Tô Múa 

Bản Dạo, xã Tô Múa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La 

 0974 273160  029.10.70.H52 

14.1.29 H52.70.10.29 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Xuân 

Bản Suối Quanh, xã 

Chiềng Xuân, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La 

 0389 544888  030.10.70.H52 

14.1.30 H52.70.10.30 
Trường Tiểu học và 

THCS Xuân Nha 

Bản Nà Hiềng, xã Xuân 

Nha, huyệnVân Hồ, tỉnh 

Sơn La 

 0979 379456  031.10.70.H52 

15 H52.71 
Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Châu 
    000.00.71.H52 

15.1 H52.71.10 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.10.71.H52 

15.1.1 H52.71.10.01 
 Trường MN Ánh 

Sao 

Bản Thồng Phiềng xã 

Chiềng Pằn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnanhsao.yencha

u@sonla.gov.vn 
0985527855  001.10.71.H52 

15.1.2 H52.71.10.02 
 Trường MN Hoa 

Ban 

Bản Nà Dạ xã Chiềng 

On, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnhoaban.yencha

u@sonla.gov.vn 
0968106265  002.10.71.H52 

15.1.3 H52.71.10.03 
 Trường MN Hoa 

Đào 

Bản Pa Kha II, xã Chiềng 

Tương, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

anhvt.yenchau@s

onla.gov.vn 
0395423686  003.10.71.H52 

15.1.4 H52.71.10.04 
 Trường MN Hoa 

Hồng 

Bản Chiềng Hưng, xã 

Yên Sơn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoahong.yench

au@sonla.gov.vn 
0983799675  004.10.71.H52 
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15.1.5 H52.71.10.05 
 Trường MN Hoa 

Huệ 

Thanh Yên 1 Phiêng 

Khoài, Yên Châu, Sơn 

La 

hault.yenchau@s

onla.gov.vn 
0988067387  005.10.71.H52 

15.1.6 H52.71.10.06 
 Trường MN Hoa 

Mai 

Kim Chung 1, Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

toanlt.yenchau@s

onla.gov.vn 
02126518567  006.10.71.H52 

15.1.7 H52.71.10.07 
 Trường MN Hoà 

Bình 

Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnhoabinh.yench

au@sonla.gov.vn 
0986952305  007.10.71.H52 

15.1.8 H52.71.10.08 
 Trường MN Hoạ 

Mi 

Bản Chiềng Kim, xã 

Chiềng Sàng, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnhoami.yenchau

@sonla.gov.vn 
0362859938  008.10.71.H52 

15.1.9 H52.71.10.09 
 Trường MN Hương 

Xuân 

Bản Mường Lựm, xã 

Mường Lựm,huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnhuongxuanyc.

yenchau@sonla.g

ov.vn 

02126503663  009.10.71.H52 

15.1.10 H52.71.10.10 
 Trường MN Tuổi 

Thơ 

Bản Pút,xã Chiềng Khoi, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

mntuoitho.yencha

u@sonla.gov.vn 
0946247478  010.10.71.H52 

15.1.11 H52.71.10.11 
Trường MN Bình 

Minh 

Bản Đông Tấu, xã 

Chiềng Đông, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

mnbinhminh.yenc

hau@sonls.gov.v

n 

0972526162  011.10.71.H52 

15.1.12 H52.71.10.12 
Trường MN Hương 

Xoài 

Bản Đoàn Kết,xã Chiềng 

Hăc, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnhuongxoai.yen

chau@sonla.gov.

vn 

915551978  012.10.71.H52 

15.1.13 H52.71.10.13 Trường MN Sơn Ca 

Bản Tà Vàng, xã Lóng 

Phiêng, 

 huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

mnsonca.yenchau

@sonla.gov.vn 
0376106960  013.10.71.H52 

15.1.14 H52.71.10.14 
Trường MN Sao 

Mai 

Bản Đông Khùa, xã Tú 

Nang, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnsaomai.yencha

u@sonla.gov.vn 
0963113425  014.10.71.H52 
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15.1.15 H52.71.10.15 
Trường MN Thủy 

Tiên 

Tiểu khu 2, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

mnthuytien.yench

au@sonla.gov.vn 
987853278  015.10.71.H52 

15.1.16 H52.71.10.16 
Trường Tiểu học 

Chiềng Đông A 

Thèn Luông, Chiềng 

Đông, Yên Châu, Sơn 

La. 

 0367557926  017.10.71.H52 

15.1.17 H52.71.10.17 
Trường Tiểu học 

Chiềng Đông B 

Luông Mé, Chiềng Đông, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 036 9500888  018.10.71.H52 

15.1.18 H52.71.10.18 
Trường Tiểu học 

Chiềng Hặc 

Xóm Đoàn Kết, xã 

Chiềng Hặc, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

thchienghac.yenc

hau@sonla.gov.v

n 

02123540599  019.10.71.H52 

15.1.19 H52.71.10.19 
Trường Tiểu học 

Chiềng On 

Bản Nà Đít, xã Chiềng 

On, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0387683109  020.10.71.H52 

15.1.20 H52.71.10.20 
Trường Tiểu học 

Kim Chung 

Kim Chung 1, Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 02126551188  021.10.71.H52 

15.1.21 H52.71.10.21 
Trường Tiểu học 

Lao Khô 

Bản Keo Muông, Xã 

Phiêng Khoài, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 0346456888  022.10.71.H52 

15.1.22 H52.71.10.22 
Trường Tiểu học 

Lóng Phiêng A 

Bản Tô Buông- xã Lóng 

Phiêng, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

dinhpt.yenchau@

sonls.gov.vn 
0376676730  023.10.71.H52 

15.1.23 H52.71.10.23 
Trường Tiểu học 

Lóng Phiêng B 

Bản Yen thi xã Lóng 

Phiêng, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

maintpt.yenchau

@sonls.gov.vn 
0988054746  024.10.71.H52 

15.1.24 H52.71.10.24 
Trường Tiểu học Nà 

Cài 

Bản Nà Cài, xã Chỉêng 

On, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0979400226  025.10.71.H52 

15.1.25 H52.71.10.25 
Trường Tiểu học Tà 

Vài 

Bản Tà Vài, xã Chiềng 

Hặc, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

anhpc.yenchau@s

onla.gov.vn 
0986036287  026.10.71.H52 
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15.1.26 H52.71.10.26 
Trường Tiểu học Tú 

Nang 

Bản Đông Khùa, xã Tú 

Nang, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0979361973  027.10.71.H52 

15.1.27 H52.71.10.27 
Trường Tiểu học 

Chiềng Tương 

Bản Pa Kha 1, xã Chiềng 

Tương, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

thchiengtuong.ye

nchau@sonla.gov

.vn 

02126252787  028.10.71.H52 

15.1.28 H52.71.10.28 
Trường Tiểu học Thị 

Trấn 

Tiểu khu 2 thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0868683172  029.10.71.H52 

15.1.29 H52.71.10.29 
Trường THCS 

Chiềng Đông 

Bản Luông Mé, xã 

Chiềng Đông,huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

thcschiengdong.y

enchau@sonla.go

v.vn 

02123502125  030.10.71.H52 

15.1.30 H52.71.10.30 
Trường THCS 

Chiềng Hặc 

Bản Đoàn Kết, xã Chiềng 

Hặc, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La  

thcschienghac.yen

chau@sonla.gov.

vn 

02123506878  031.10.71.H52 

15.1.31 H52.71.10.31 
Trường PTDTBT - 

THCS Chiềng On 

Bản Nà Đít, Chiềng On, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

ptdtbtthcschiengo

n.yenchau@sonla.

gov.vn 

02126271999  032.10.71.H52 

15.1.32 H52.71.10.32 
Trường THCS Lóng 

Phiêng 

Tà Vàng, Lóng Phiêng, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

thcslongphieng.ye

nchau@sonla.gov

.vn 

0212 6286366  033.10.71.H52 

15.1.33 H52.71.10.33 
Trường THCS 

Nguyễn Cảnh Toàn 

Bản nghè, Sặp Vạt, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0866007899  034.10.71.H52 

15.1.34 H52.71.10.34 
Trường THCS 

Phiêng Khoài 

Bản Kim Chung 1, 

 Phiêng Khoài, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

thcsphiengkhoai.y

enchau@sonla.go

v.vn 

'0979689114  035.10.71.H52 

15.1.35 H52.71.10.35 
Trường THCS Tú 

Nang 

Bản Trung Tâm, Tú 

Nang, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0989899679  036.10.71.H52 

15.1.36 H52.71.10.36 
Trường THCS Thị 

Trấn 

Tiểu khu 2, thị trấn Yên 

Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcsthitran.yencha

u@sonla.gov.vn 
0212.3840.030  037.10.71.H52 
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15.1.37 H52.71.10.37 

Trường PTDTBT-

THCS Chiềng 

Tương 

Bản Pa Kha I, xã Chiềng 

Tương, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

 0212.8586688  038.10.71.H52 

15.1.38 H52.71.10.38 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Khoi 

Bản Pút, xã Chiềng Khoi, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 0865886288  039.10.71.H52 

15.1.39 H52.71.10.39 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Pằn 

Bản Thồng Phiêng xã 

Chiềng Pằn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0867165565  040.10.71.H52 

15.1.40 H52.71.10.40 
Trường Tiểu học và 

THCS Chiềng Sàng 

Bản Chiềng Kim,xã 

Chiềng Sàng, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

 0364995988  041.10.71.H52 

15.1.41 H52.71.10.41 
Trường Tiểu học và 

THCS Đông Bâu 

Bản Trặng Nặm, xã 

Chiềng On, Yên Châu 
 0947062769  042.10.71.H52 

15.1.42 H52.71.10.42 
Trường Tiểu học và 

THCS Liên Chung  

Bản Ái 2, xã Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

ththcslienchung.y

enchau@sonla.go

v.vn 

0383815966  043.10.71.H52 

15.1.43 H52.71.10.43 
Trường Tiểu học và 

THCS Sặp Vạt 

Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

ththcssapvat.yenc

hau@sonla.gov.v

n 

0353196703  044.10.71.H52 

15.1.44 H52.71.10.44 
Trường Tiểu học và 

THCS Yên Sơn 

Bản Chiềng Hưng, xã 

Yên Sơn, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

ththcsyenson.yenc

hau@sonla.gov.v

n 

0368959500  045.10.71.H52 

15.1.45 H52.71.10.45 
Trường Tiểu học và 

THCS Tà Làng 

Bản Tà Làng Thấp, xã 

Tú Nang, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

hainm.yenchau@

sonla.gov.vn 
0354324456  046.10.71.H52 

15.1.46 H52.71.10.46 
Trường Tiểu học và 

THCS Mường Lựm 

Bản Na Băng, xã Mường 

Lựm, huyên Yên Châu, 

tỉnh Sơn La 

thcsmuonglum.ye

nchau@sonla.gov

.vn 

0815377033  047.10.71.H52 

 




